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Mục 1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
1. Tên dự án: Hoàn thiện và đầu tư trang thiết bị Trường Mầm non Minh Khai.
2. Tên gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.
3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng Phường Bạch Mai
4. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.
5. Địa điểm: 201 Minh Khai, phường Bạch Mai, TP. Hà Nội
6. Quy mô đầu tư của dự án:
	* Phần công trình: 
	- Hoàn thiện kiến trúc bao gồm: Nền lát gạch, sàn gỗ công nghiệp cho lớp học;  Trần nhôm; Trát, sơn bả toàn bộ tường bên trong; Lắp đặt nhôm định hình sơn tĩnh điện cửa đi, cửa sổ; Lát bậc đá cầu thang, sơn lại lan can tay; Ốp, lát gạch toàn bộ vệ sinh; Sơn lại toàn bộ bên ngoài công trình; Sơn lại hoa sắt cửa sổ, lan can hành lang.
	- Hệ thống điện: lắp đặt dây cấp nguồn và thiết bị đầu cuối như ổ cắm, công tắc, quạt, đèn...
	- Hệ thống điện nhẹ: đầu tư mới hoàn chỉnh
	- Hệ thống điều hòa thông gió: lắp đặt thiết bị
	- Hệ thống PCCC: đầu tư mới hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy bằng nước, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn, trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu.
	- Hệ thống cấp, thoát nước: lắp đặt thiết bị vệ sinh
	* Phần Phụ trợ:
	
	- Sơn lại toàn bộ cổng, hàng rào, trồng cây và điều chỉnh sân vườn.
	- Hệ thống cấp điện và chiếu sáng sân vườn. 
	* Phần Thiết bị:
	- Thang tời, thiết bị nhà bếp, thiết bị điện, thiết bị cấp thoát nước, thiết bị điều hòa, thiết bị PCCC, thiết bị bể nước thải ngầm,...
	- Mua sắm thiết bị trường học đảm bảo trường chuẩn Quốc gia.
7. Loại công trình và chức năng: Công trình dân dụng, cấp III, nhóm C.
8. Thời gian thực hiện gói thầu: 240 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng thi công cho Nhà thầu.
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- Chậm nhất trong vòng 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư phê duyệt biện pháp thi công và biểu tiến độ thi công chi tiết.
- Trong vòng tối đa 10 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu thì nhà thầu phải tổ chức triển khai thi công gói thầu. Nếu quá thời hạn này thì Chủ đầu tư có quyền xem xét chấm dứt hợp đồng đã ký kết với nhà thầu và sẽ xử lý nhà thầu vi phạm hợp đồng.
- Nhà thầu phải thi công hoàn thành toàn bộ gói thầu không vượt quá 240 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu. Thời gian hoàn thành không bao gồm thời gian tạm dừng thi công do ảnh hưởng của các sự kiện bất khả kháng và yêu cầu công tác của Chủ đầu tư.
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- Nhà thầu phải thực hiện công tác thi công xây dựng công trình đảm bảo theo đúng Hồ sơ thiết kế thi công đã được phê duyệt. Nếu xảy ra các vướng mắc, sai khác giữa thực tế thi công và Hồ sơ thiết kế thì nhà thầu cần phải báo cáo Chủ đầu tư hoặc đơn vị được Chủ đầu tư giao trách nhiệm để có biện pháp xử lý kịp thời.
- Thời gian bảo hành tối thiểu cho toàn bộ gói thầu là 12 tháng kể từ ngày công trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Bảo trì công trình và thiết bị miễn phí trong thời gian bảo hành tối thiểu 02 lần/năm. Đối với thiết bị bảo hành theo quy định của hãng sản xuất nhưng không thấp hơn tối thiểu 12 tháng.
- Phương thức bảo hành:
+ Nhà thầu phải nộp khoản bảo lãnh bảo hành tối thiểu 5% giá trị quyết toán gói thầu. Hình thức thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng.
+ Trong trường hợp Nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành gói thầu thì Chủ đầu tư có quyền thuê Nhà thầu khác thực hiện và toàn bộ kinh phí này sẽ do Nhà thầu chi trả.
+ Đối với hàng hóa, thiết bị: Toàn bộ hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Khi có yêu cầu về bảo hành từ Chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng, trong vòng 48 giờ Nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật (nhân sự có chuyên môn phù hợp) đến địa điểm lắp đặt thiết bị để khắc phục sự cố. Việc thực hiện bảo hành khi thiết bị có sự cố và quá trình khắc phục không được kéo dài quá 20 ngày trừ trường hợp phải đặt hàng từ nước ngoài. 
+ Đối với phần công việc xây lắp: Trong thời gian bảo hành, khi có những sai sót, hư hỏng, nhà thầu phải thực hiện ngay việc sửa chữa không chậm quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu (ngày hoàn thành công việc bảo hành theo thực tế thực hiện). 
- Chủ đầu tư sẽ cho phép nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu (Sau đây gọi tắt là Nhà thầu) tiếp cận hiện trường để phục vụ mục đích khảo sát hiện trường với điều kiện Nhà thầu cam kết rằng Chủ đầu tư và các bên liên quan của Chủ đầu tư (Sau đây gọi tắt là Chủ đầu tư) không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Nhà thầu liên quan đến việc khảo sát hiện trường này. Nhà thầu sẽ tự chịu trách nhiệm cho những rủi ro của mình như tai nạn, mất mát hoặc thiệt hại tài sản và bất kỳ các mất mát, thiệt hại và chi phí nào khác phát sinh từ việc khảo sát hiện trường.
Trong trường hợp Nhà thầu cần khảo sát hiện trường để có cơ sở chuẩn bị Hồ sơ dự thầu, Nhà thầu cần đề xuất đến Chủ đầu tư bằng văn bản trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày. Toàn bộ chi phí đi khảo sát hiện trường do nhà thầu tự chi trả.
- Dưới đây là các tiêu chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu mà nhà thầu phải tuân thủ. Trong trường hợp nhà thầu nhận thấy có sự bất hợp lý thì có thể gửi văn bản yêu cầu Chủ đàu tư làm rõ hoặc sửa đổi E-HSMT trước thời điểm quy định trong E-HSMT này. Các chỉ dẫn kỹ thuật dưới đây, nếu có sự sai khác so với Hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt thì nhà thầu căn cứ theo Hồ sơ thiết kế để thực hiện.
I. Yêu cầu về kỹ thuật hàng hoá
1. Yêu cầu chung:
- Hàng hóa thuộc gói thầu phải mới 100%, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được sản xuất không trước năm 2025 (trừ trường hợp có yêu cầu khác quy định trong E-HSMT này và không bắt buộc đối với phần mềm), đã bao gồm đầy đủ các vật tư, phụ kiện và dịch vụ kỹ thuật kèm theo để lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành theo yêu cầu của chủ đầu tư. Giá hàng hóa chào thầu phải bao gồm thuế, phí và các chi phí khác có liên quan.
- Các thành phần hoặc các phụ kiện đi kèm của thiết bị phải đảm bảo tương thích với thiết bị chính.
- Bản quyền sử dụng phần mềm là vĩnh viễn (trừ trường hợp có yêu cầu, quy định khác).
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (hoặc catalogue) hàng hóa để chứng minh đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật của E-HSMT.(bắt buộc đối với các hàng hóa có Ký hiệu (*) quy định tại Phần 2. Yêu cầu chi tiết, Mục 3, chương V của E-HSMT). Đối với tài liệu bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt, trong trường hợp cần thiết thì Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu phải cung cấp bản dịch thuật được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền (không bắt buộc dịch toàn bộ tài liệu nhưng phải đảm bảo có thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật để chứng minh.
- Thời gian bảo hành: Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất công bố nhưng tối thiểu 12 tháng cho toàn bộ gói thầu (trừ các hàng hóa có yêu cầu về thời gian bảo hành riêng được quy định tại Chương V của E-HSMT này). Bảo trì hàng hóa tối thiểu 02 lần/năm trong thời gian bảo hành.
- Trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng ký kết giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, trước khi các bên tiến hành bàn giao và nghiệm thu hàng hóa, Nhà thầu phải cung cấp cho chủ đầu tư bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu theo yêu cầu sau (không bắt buộc đối với vật tư tiêu hao, vật tư hoặc phụ kiện lắp đặt đi kèm thiết bị chính):
+ Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, sử dụng thiết bị theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (Nếu có). Nếu là bản tài liệu hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài, yêu cầu phải có bản lược dịch tiếng Việt kèm theo).
+ Tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, thiết bị (không bắt buộc đối với hàng hóa được sản xuất trong nước, phần mềm) do cơ quan có thẩm quyền cấp (sau đây gọi tắt là “C/O”). 
+ Tài liệu chứng nhận chất lượng hoặc chứng nhận xuất xưởng hợp lệ của hàng hóa, thiết bị do nhà sản xuất phát hành (sau đây gọi tắt là “C/Q”);
+ Các tài liệu khác theo quy định của hợp đồng.
- Trong mọi trường hợp, nếu xảy ra tranh chấp về bản quyền liên quan đến hàng hóa của gói thầu thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, bao gồm bồi thường các thiệt hại xảy ra do tranh chấp gây ra.
- Khi lập danh sách trang thiết bị, hàng hóa trong E-HSDT, đề nghị các nhà thầu lập theo thứ thự danh mục thiết bị, hàng hóa trong Hồ sơ mời thầu.
- Tên hãng sản xuất, xuất xứ, model, ký mã hiệu của hàng hóa (nếu có) nêu trong E-HSMT chỉ mang tính chất tham khảo.


2. Yêu cầu chi tiết: (Ghi chú: Đối với các hàng hóa có Ký hiệu (*) bắt buộc Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (hoặc catalogue) hàng hóa do nhà sản xuất công bố hoặc đơn vị/cơ quan có thẩm quyền để chứng minh đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật của E-HSMT).
2.1. Thiết bị tối thiểu
	STT
	Tên phòng/lớp
	Số lượng phòng/lớp
	Danh mục trang thiết bị
	Thông số kỹ thuật tối thiểu của hàng hoá
	Số lượng 
	Đơn vị
	Ghi chú

	A
	DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO THÔNG TƯ (TT 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo )
	 

	I
	KHỐI PHÒNG BỘ MÔN
	 
	 
	 
	 

	1
	Phòng đa năng
	 
	Tủ đựng trang phục BD
	Tủ được thiết kế gồm 3 phần: phần trên cùng 2 cánh gỗ mica mở, kiểu ô cửa để phụ kiện biểu diễn, phần giữa là 2 cánh gỗ mica mở bên trong có thanh suốt inox treo trang phục, phần dưới cùng là 02 ngăn kéo gỗ để phụ kiện biểu diễn.
Kích thước: D100*C200*S40cm
Chất liệu: Bằng gỗ thông tự nhiên, sơn phủ bóng.
	4
	cái
	 

	2
	
	
	Âm thanh phòng đa năng
	 
	 
	 
	 

	2.1
	
	
	Âm ly
	Công suất đầu ra: (8Ω) 2*400W
Dải tần số: (-1dB) 20Hz-20KHz
SNR (tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu) ≥100dB
THD (tổng méo hài) < 0.035%
Đầu vào micro: 8.5mV (âm lượng tối đa)
Đầu vào nhạc: 200mV (âm lượng tối đa)
Tách kênh: ≥80dB
Trở kháng đầu vào micro: 10KΩ
Bộ cân bằng 7 mức ổn định cho nhạc: (57Hz, 134Hz, 400Hz, 1KHz, 2.5KHz, 6.3KHz, 16KHz) ±10.0dB
Bộ cân bằng micro 15: 57Hz, 134Hz, 400Hz, 1KHz, 2.5KHz, 6.3KHz, 16KHz) ±10.0dB
Chức năng triệt tiếng rít: Cài đặt triệt tiêu phản hồi 3 cấp độ
	1
	cái
	(*)

	2.2
	
	
	Loa toàn dải
	Tần số đáp tuyến  60Hz～20KHz (±3dB)

Công suất định mức 300W

Công suất cực đại  1200W

Độ nhạy 96dB

SPL tối đa  126dB

Trở kháng 8Ω

Trình điều khiển LF: 1 × 12" bass/cuộn dây âm thanh 65mm

Định hướng:  55°x100°

Ổ cắm kết nối 2 ổ cắm 4 nhân NEUTRIK NL4MP (1+1-)

	2
	cái
	(*)

	2.3
	
	
	Bộ micro không dây 
	Bộ micro không dây ( 1 bộ thu 02 micro không dây cầm tay )                                           
Mạng không dây UHF 2 kênh, mỗi kênh có 100 tần số để lựa chọn. Tổng cộng 2 kênh 200 tần số.
Tích hợp chức năng quét tần số nâng cao, có thể bỏ qua tần số sử dụng và các tần số lộn xộn khác để tránh nhiễu.
Tích hợp điều chỉnh công suất 3 mức, khoảng 20 mét mỗi mức tăng dần. Dễ dàng cài đặt.
Trang bị màn hình LCD, phản hồi thời gian thực trạng thái làm việc của hệ thống.
Tần số hồng ngoại tự động, công nghệ ACT.
Vỏ hợp kim nhôm, sử dụng lâu bền, 2 micro có thể sử dụng thay thế cho nhau.
Chức năng ghi nhớ nguồn, có thể được điều khiển bằng thiết bị định thời.
Tích hợp hệ thống khử tiếng hú vừa phải ， có thể giảm tiếng rít đáng kể một cách hiệu quả.
Chức năng giám sát pin tích hợp, MIC hội nghị hiển thị năng lượng pin trong thời gian thực, với chức năng nhắc pin yếu nhấp nháy.
Có thể sử dụng hỗn hợp micrô cầm tay và micrô hội nghị.
Chống nhiễu điện thoại di động.
Dải tần số: 612,2 MHz - 636,95 MHz; 652,2 MHz - 676,95 MHz
- Độ nhạy ： 2-40dB;  S / N: <65dB;
- Khử tiếng ồn và triệt tiêu tiếng hú;  Góc thu âm ： 360 °
- Định hướng chính xác ： <± 10 °
- Trở kháng đầu ra （Cân bằng） ：> 100Q
- Độ nhạy （94dBSPL @ lkHz）:> 6dBu, - S / N:> 65dB
- Điện áp làm việc Máy chủ ： DC --- 12V --- 14V2A
- làm việc hiện tại ： 600mAh,  Công suất tiêu thụ ： 5W
- Độ nhạy nhận ： -105dBM,  Điện áp đầu ra âm thanh ： 1V
- Khử nhiễu điều chỉnh ：> 60dBM,  Mô hình phân cực ： Cardioid
- Khoảng cách làm việc ： Không có rào cản 30-80 mét
- Phản hồi âm thanh ： 50HZ-15KHZ,  Độ ổn định tần số ： + - 0,001%, 
	1
	chiếc
	(*)

	2.4
	
	
	 Dây cáp loa ( 2 * 1,5mm ) 
	Thông số kỹ thuật của dây cáp loa ( 2 * 1,5mm )  Phi 8.5mm
Dây cáp loa chuyên dụng được làm bằng 99.99% là đồng, được bọc bằng 2 lớp vỏ bằng nhựa PVC cao cấp, cấu trúc bên trong của dây là 0,1mm/189,     Đường kính bên ngoài cáp phi 8,5mm
Cấu trúc lõi cáp: 2*1.5mm
	40
	m
	 

	2.5
	
	
	Rắc âm thanh 
	Giắc canon XLR đực  cái 
Các tiếp điểm bằng đồng được mạ bằng thiếc, vỏ được làm bằng hợp kim kẽm màu  đen
	4
	cái
	 

	3
	
	
	Trang phục các con vật 
	Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chất liệu: Sợi tổng hợp
Màu sắc: Phối các màu
	24
	bộ 
	 

	4
	
	
	Trang phục biểu diễn các loại/bộ 
	Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chất liệu: Sợi tổng hợp
Màu sắc: Phối các màu
	24
	bộ 
	 

	5
	
	
	Loa thùng (di động) 
	Kết nối Bluetooth, USB
Tích hợp 2 micro không dây, thân micro bằng kim loại
Công suất : 500W
Nguồn điện: 220V/50Hz-60Hz
	1
	cái 
	(*)

	6
	
	
	Bộ dụng cụ âm nhạc bằng gỗ (35 thứ)
	Chất liệu: Gỗ tự nhiên
Màu sắc: Phối các màu
	2
	bộ 
	 

	7
	
	
	Gương múa 
	- Chất Liệu khung: Nhựa ABS;
- Gương Chất Liệu: Bạc.
- Kích thước sản phẩm KT : 9,0*2,0m
	18
	m2
	 

	8
	
	
	Sân khấu mi ni
	Kích thước: theo thực tế tại hiện trường
Chất liệu: Khung sắt mặt gỗ dán 17mm bề mặt dán thảm nỉ dày 4mm màu đỏ 
Sân khấu được thiết kế lắp ghép thuận tiện trong quá trình sử dụng 
Độ tuổi: Mầm non
	20
	m2
	 

	9
	
	
	Điều hòa 1 chiều 48.000 BTU âm trần
	Loại máy Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh)
Inverter Inverter
Nguồn điện: 220-240V; 50/60 Hz
Công suất làm lạnh:  46.500 BTU
Độ ồn trung bình:  44/42/40 dB
Loại Gas : R-32
Thông số kích thước/ lắp đặt: 
Chiều dài lắp đặt ống đồng Tối đa 50m
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh 30m
Kích thước: ống đồng 9.52/15.88
	4
	chiếc
	(*)

	10
	
	
	Cây nước nóng
	- Công suất: Nóng 580W - Lạnh 90W
- Số vòi nước: 3 vòi
- Chất liệu: Nhựa ABS và thép
- Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 3.3 lít
- Hệ thống làm lạnh: Công nghệ làm lạnh Block /Gas R600a
- Màu sắc: Khung tủ sơn tĩnh điện màu trắng
- Kiểu lấy nước: Khóa cơ
	2
	bộ
	(*)

	11
	
	
	Cổng chui con thú, cổng hầm bộ đội 
	Cung chui con chuột Mikey 58x82x27cm
Màu sắc: Phối các màu
Chất liệu: Nhựa 
	8
	Cái
	 

	12
	
	
	Bao bố 
	Bao bố với độ bền dày,đẹp và rất tiện ích giúp cho các bé vui chơi thoải thích. Kích thước 45x55cm. 
	20
	Cái
	 

	13
	
	
	Ô tô điện động cơ 4 bánh
	Kích thước xe: 131*84*88cm, tải trọng 60kg
- Số động cơ: 4 động cơ cỡ lớn
- Bình ắc quy: 12V-7ah
- Màu sắc: Trắng, xanh, đỏ 
- Thông số khác: Tích hợp nhạc MP3 và cổng cắm USB, kết nối Bluetooth, chế độ bập bênh
	2
	Cái
	 

	14
	
	
	Bộ liên hoàn mini thang leo
	Kích thước: D308*R175*C170cm
Màu sắc: Phối các màu
- Hệ khung nhựa nhập khẩu, chất lượng tốt, có độ dẻo cao sử dụng nguyên liệu nhựa tổng hợp
	1
	Bộ
	 

	15
	
	
	Cầu thăng bằng giao động
	 KT: Dài 2.5m, Rộng 0,7m, Cao 0,7m. Khung bằng sắt ống Ø42,  Ø32, Ø27 dầy 1.4mm sơn tĩnh điện ngoài trời. Cầu thăng bằng làm bằng tấm nhựa LDPE đúc liền nguyên khối, màu sắc tươi sáng đa dạng.
	1
	Bộ 
	 

	16
	
	
	Băng thể dục (gỗ tự nhiên)
	KT: D2000xR200XC200(mm). Bằng gỗ phủ bóng, chân sắt hộp 30x30x1.1mm sơn tĩnh điện màu ghi sáng
	4
	Cái
	 

	17
	
	
	Cổng chui 
	Kích thước: (D62*R23*C100)cm
Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục
Chất liệu: Nhựa cao cấp
Màu sắc Phối các màu. 
	2
	Cái
	 

	18
	
	
	Thang leo C.trượt có bóng rổ
	Kích thước (D186*R86*C108)cm
Chất liệu Nhựa nhập khẩu
Màu sắc Phối các màu 
	2
	cái
	 

	19
	
	
	Cột ném bóng
	Kích thước: (D80*R70*C167~230)cm
Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục
Chất liệu: Nhựa cao cấp
Màu sắc: Phối các màu
	4
	cái
	 

	20
	
	
	Tủ đựng đồ dùng
	Kích thước: 120 x 40 x 120 cm.
Dành cho bé: Dưới 10 tuổi
Chất liệu: Ván MFC 17 ly phủ sơn PU, lưng tủ làm bằng ván gỗ MDF 5 ly
	4
	cái
	 

	21
	
	
	Bàn ghế học nhóm hình thang bát giác mầm non
	Kích thước: 90 x 45 x 50 cm

Kiểu dáng: Hình thang (2 bàn hình thang ghép lại thành bàn hình lục giác)

Chất liệu: Bằng gỗ cao su ghép AA loại tốt, dày 17 mm sơn phủ PU bóng chống trầy.
	2
	bộ
	 

	22
	
	
	Giá kệ để đồ dùng dạy học
	Kích thước: 120 x 30 x 90 cm.
Chất liệu: Ván MFC dày 17mm, phủ melamin chống trầy. Hậu MDF dày 5mm vẽ lộng trang trí các họa tiết mầm non.
	4
	Cái 
	 

	23
	
	
	Bảng nội qui, hình ảnh 
	Chất liệu : mica 
KT: 40x60 cm
Màu sắc, kích thước: theo yêu cầu
Dễ dàng lắp đặt và vệ sinh bề mặt
	10
	cái 
	 

	24
	
	
	Trang phục các ngành nghề
	Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chất liệu: Sợi tổng hợp
Màu sắc: Phối các màu
	20
	Bộ
	 

	25
	
	
	Bộ dụng cụ thí nghiệm khoa học cho trẻ Mầm non
	- 01 sách hướng dẫn
- 18 dụng cụ chuyên dụng cho thí nghiệm
- 04 dụng cụ khác 
- 01 thuốc nhuộm
- 01 cái khay đựng
	10
	Bộ
	 

	26
	
	
	Sách thí nghiệm khoa học cho trẻ Mầm non
	Tác giả : OM Books
NXB : Thế Giới
Năm XB :  2019
Trọng lượng (gr) :  250
Kích Thước Bao Bì :  19 x 27
Số trang :  236
	20
	Quyển
	 

	27
	
	
	Bộ đồ chơi Topbright thí nghiệm KH cho bé
	Chất liệu: Gỗ, nhựa dẻo ABS cao cấp.
	5
	Bộ
	 

	28
	
	
	Bản đồ Việt Nam 3D bằng gỗ gắn tường
	Bản Đồ Việt Nam Bằng Gỗ 3D – Mix 5 màu (Cookie)
KT: 140x120cm
	1
	Bộ
	 

	29
	
	
	Quả Địa cầu
	+ Kích thước: phi 30cm
+ Vật liệu: Nhựa cao cấp
	5
	Quả
	 

	30
	
	
	Màn Hình Tương Tác 
	Kích thước hiển thị 75 inch         
Đèn nền DLED
Độ phân giải pixel 0.143 (H) mm × 0.430 (V) mm
Độ phân giải 3840 × 2160 @60 Hz
Độ sáng 400 cd/m² (Typ.)
Độ sâu màu 10 bit
Màu hiển thị 1.07 G
Thời gian đáp ứng 8 ms
Loại bảng điều khiển IPS
Tỷ lệ tương phản 1200:1 (Static); 15,000:1 (Dynamic)
Gam màu 72% NTSC (CIE1931) (Typ.)
Tốc độ làm mới 60 Hz
Góc nhìn 178°(H)/178°(V)
Tỷ lệ khung hình 16:9
Sương mù bề mặt 25% Haze
Khu vực hiển thị 1649.66 mm × 927.94 mm
Thời gian làm việc 7 × 16 H
Độ cứng bề mặt 9H
Bề mặt kính Kính chống chói 3.2 mm
Truyền 88% ± 3
Tuổi thọ 50,000 giờ
	1
	Cái
	(*)

	31
	Phòng thư viện
	Sử dụng chung trong phòng đa năng
	Máy tính xách tay
	CPU Intel® Core™ i3-1305U Processor
Công suất (Watt): 15 W
Tổng số nhân 5
Nhân tiết kiệm điện (E-cores): 4
Tốc độ trước vi xử lý lý: 1,20 GHz
Tần số cơ bản: 1,60 GHz
Tần số turbo tối đa: 4,50 GHz
Đồ họa tích hợp: Đồ họa Intel UHD
Độ rộng bus: DRAM64-bit
Flash EPROM: 32 MB
Tốc độ bộ nhớ: DDR4 2666 MHz.
Ram 8GB
	1
	Cái
	(*)

	32
	
	
	Sách truyện bìa cứng
	Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chất liệu: Giấy tổng hợp
Màu sắc: Phối các màu
	200
	Quyển
	 

	33
	
	
	Sách chấm đọc
	Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chất liệu: Giấy tổng hợp
Màu sắc: Phối các màu
	10
	Quyển
	 

	34
	
	
	Bộ bàn ghế đọc sách bọc da
	Bàn: KT: D60x75cm
Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện
Ghế: KT: 63x68x77cm
Chất liệu: Da, thép sơn tĩnh điện
	1
	Bộ
	 

	35
	
	
	Thảm tròn cỡ vừa D160cm
	Thảm Tròn Lông Sợi Ngắn Alice Họa Tiết Lá Hoa Rơi
	1
	Bộ
	 

	36
	
	
	Thảm tròn cỡ lớn D200cm
	Thảm Tròn Trải Sàn Lông Sữa Mềm Cao Cấp Phong Cách Hiện Đại
	1
	Bộ
	 

	37
	
	
	Thảm chữ nhật cỡ lớn 200x300cm
	Thảm Trải Sàn Dệt Sọc Trắng Xám Tối Giản Phong Cách Ý FLAWESS
	2
	Bộ
	 

	38
	
	
	Giá sách
	Kích thước: D100*C100*S25cm
Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chất liệu: Gỗ thông tự nhiên
Màu sắc Gỗ tự nhiên
	4
	Chiếc
	 

	39
	
	
	Kệ để sách mái nhà 
	Đặc điểm : Có 4 tầng để sách ,đồ chơi .
Chất liệu: Gỗ MDF phủ Melamine
Kích thước: Dài 800 Sâu 400 cao tổng thể 1680 mm
	2
	Chiếc
	 

	40
	
	
	Kệ để sách mái nhà
	Đặc điểm : Có 4 tầng để sách ,đồ chơi .
Chất liệu: Gỗ MDF phủ Melamine
Kích thước: Dài 450 Sâu 400 cao tổng thể 1680 mm
	2
	Chiếc
	 

	41
	
	
	Kệ 3 tầng
	Kích thước: D120*C120*S30cm
Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chất liệu: Gỗ thông tự nhiên
Màu sắc Gỗ thông tự nhiên
	2
	Chiếc
	 

	42
	
	
	Kệ để sách mái nhà 
	Đặc điểm : Có 4 tầng để sách ,đồ chơi .
Chất liệu: Gỗ MDF phủ Melamine
	2
	Chiếc
	 

	43
	
	
	Giá góc 
	Chất liệu: Gỗ MDF rất bền
Kích thước : 45x45x100cm
	2
	Chiếc
	 

	44
	
	
	Kệ để sách đứng hình cây
	Chất liệu MDF bền đẹp , chắc chắn .
	3
	Chiếc
	 

	45
	
	
	Ghế lười hạt xốp
	Chất liệu: vải kaki và hạt xốp
Size S (60 x 90 cm) 
	2
	Cái
	 

	46
	
	
	Bàn thấp đọc sách
	Kích thước: 60cm x 60cm x 32cm
 Mặt bàn & chân bàn được gắn cố định bằng ốc vít.
	1
	 
	 

	47
	Phòng mẫu giáo
	 
	Điều hòa 2 chiều 9.000 BTU treo tường
	- Loại điều hòa: hai chiều, inverter
- Công suất làm lạnh (kW): 2,73 (0,88 - 3,66)
- Công suất làm lạnh (BTU): 9.300 (3.000 - 12.500)
- Công suất sưởi ấm (kW): 2,93 (0,88 - 3,81)
- Công suất làm lạnh (BTU): 10.000 (3.000 - 13.000)
- Độ ồn làm lạnh dB(A): 42/35/27/19 
- Độ ồn sưởi ấm dB(A): 42/35/27
- Loại sản phẩm: Treo tường
- Nguồn điện 1pha: 220 ~ 240V, 50Hz
- Loại môi chất làm lạnh: R32
	2
	Chiếc
	(*)

	48
	
	14
	Điều hòa 2 chiều 18.000 BTU treo tường
	- Loại điều hòa: hai chiều, inverter
- Công suất làm lạnh (KW): 5,30 (1,03 - 6,01)
- Công suất làm lạnh (BTU): 18.100 (3.500 - 20.500) 
- Công suất sưởi ấm (KW): 5,57 (1,03 - 6,59)
- Công suất làm lạnh (BTU): 19.000 (3.500 - 22.500)
- Độ ồn làm lạnh dB(A): 48/44/37/31 
- Độ ồn sưởi ấm dB(A): 48/44/37
- Loại sản phẩm: Treo tường
- Nguồn điện 1pha: 220 ~ 240V, 50Hz
- Loại môi chất làm lạnh: R32
	2
	Chiếc
	(*)

	49
	
	
	Điều hòa 2 chiều 24.000 BTU treo tường
	- Loại điều hòa: hai chiều, inverter
- Công suất làm lạnh (KW): 6,45 (1,03 - 7,18)
- Công suất làm lạnh (BTU): 22.000 (3.500-24.500) 
- Công suất sưởi ấm (KW): 6,45 (1,03 - 7,77)
- Công suất làm lạnh (BTU): 22.000 (3.500-26.500)
- Độ ồn làm lạnh dB(A): 48/44/37/31
- Độ ồn sưởi ấm dB(A): 48/44/37
- Loại sản phẩm: Treo tường
- Nguồn điện 1pha: 220 ~ 240V, 50Hz
- Loại môi chất làm lạnh: R32
	21
	chiếc
	(*)

	50
	Phòng học
	12
	Màn Hình Tương Tác 
	Kích thước hiển thị 75 inch         
Đèn nền DLED
Độ phân giải pixel 0.143 (H) mm × 0.430 (V) mm
Độ phân giải 3840 × 2160 @60 Hz
Độ sáng 400 cd/m² (Typ.)
Độ sâu màu 10 bit
Màu hiển thị 1.07 G
Thời gian đáp ứng 8 ms
Loại bảng điều khiển IPS
Tỷ lệ tương phản 1200:1 (Static); 15,000:1 (Dynamic)
Gam màu 72% NTSC (CIE1931) (Typ.)
Tốc độ làm mới 60 Hz
Góc nhìn 178°(H)/178°(V)
Tỷ lệ khung hình 16:9
Sương mù bề mặt 25% Haze
Khu vực hiển thị 1649.66 mm × 927.94 mm
Thời gian làm việc 7 × 16 H
Độ cứng bề mặt 9H
Bề mặt kính Kính chống chói 3.2 mm
Truyền 88% ± 3
Tuổi thọ 50,000 giờ
	12
	Chiếc
	(*)

	51
	
	
	Bộ máy tính
	Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5-12400 bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,4 GHz
RAM: 8GB DDR4
Chipset: Intel H610
Ổ cứng: SSD 256Gb
Cổng kết nối: 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port; 1 x DisplayPort; 1 x HDMI port; 1x DVI-D port; 1 x D-Sub Port; 1 x LAN (RJ-45) port; 2 x USB 3.2 Gen2 ports (1A1C at rear panel); 2 x USB 2.0 ports; 1 x COM port
Khe cắm mở rộng: 1 x PCI Express 4.0/3.0 x16 slot (at x16 mode); 2 x PCI Express 3.0 x16 slot (at x1 mode); 1 x PCI slot; 4Dim DDRam5+2Dim DDR4 Lưu trữ – 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE mode) – 4 x Serial ATA 6.0 Gb/s connectors
Cạc màn hình: Intel HD Graphics
Cạc âm thanh:  Support an 8-channel audio output
Màn hình (Monitor): 21.5″ Widescreen, Độ phân giải Full HD, tích hợp công nghệ chống chói và lọc ánh sáng xanh – Đồng bộ thương hiệu
Thùng máy và nguồn, Chuột, Bàn phím:  đồng bộ thương hiệu
	12
	Bộ
	(*)

	52
	
	
	Bàn ánh sáng (kt: 0.6x0.6)
	- Kích thước bàn:  60 x 60 x 18cm
- Cấu tạo: Gỗ thông + Đèn led an toàn cho mắt bé + Mặt bàn bằng mica trắng
	12
	Cái
	 

	53
	
	
	Đồ chơi stem bánh răng cưa Gears!Gears!Gears! (3 lớp lớn, mỗi lớp 4 bộ)
	Bánh Răng Trang Trí Tường 30 mô hình Mỗi chủ đề / mô hình lắp ráp có thể chơi trên tường và trên sàn nhà. Đồ chơi lắp ghép Gigo được làm từ nhựa nguyên sinh, bền và an toàn cho trẻ. Màu sắc của đồ chơi đảm bảo an toàn cho trẻ và bền màu theo thời gian. Các bộ phận được thiết kế chắc chắn, đủ rắn, cứng và bền, khó bị gãy, hỏng khi trẻ chơi đùa.  
	12
	Bộ
	 

	54
	
	
	Tháp học toán 3D steam cho 3 lớp lớn, mỗi lớp 2 bộ
	Thiết bị dạy học Tháp Học Toán 3D STEAM gồm 236 chi tiết, trong đó có 9 cầu thang + 10 tháp + 10 đế cắm + 24 thử thách bằng thẻ nhựa.
Trọng lượng 1.45 kg
Kích thước 37 × 8 × 4 cm
	6
	Bộ
	 

	55
	
	
	Bộ đồ chơi lego cho 11 lớp,  mỗi lớp 5 kg Bộ (gồm 1 bàn chơi lego + 8 tấm base + 1 túi lego nhỏ)
	Bộ sản phẩm gồm: 1 bàn chơi lego + 8 tấm base + 1 túi lego nhỏ, chưa bao gồm ghế ngồi.
Kích thước (D x R x C): 120 x 60 x 50 ~ 64 cm (chiều cao điều chỉnh được từ 50 - 64 cm)
Chất liệu: Nhựa HDPE nguyên sinh
Sử dụng: Đồ chơi lắp ghép tạo hình kích thích trí thông minh và sáng tạo ở trẻ.
	12
	Bộ
	 

	56
	
	
	Bộ đồ dùng Giáo cụ Montessori - Nhà trẻ
	Bộ đồ dùng Giáo cụ Montessori - Nhà trẻ 01 set gồm: Bộ vận động; Bộ Ngôn ngữ; Bộ Nhận Thức; Bộ thực tế cuộc sống
	15
	Bộ
	 

	57
	
	
	Bộ đồ dùng Giáo cụ Montessori - Mẫu giáo bé
	Bộ đồ dùng Giáo cụ Montessori - Mẫu giáo bé 01 set gồm: Bộ Thực tế cuộc sống; Bộ Cảm quan; Bộ Ngôn ngữ; Bộ Toán học; Bộ Văn hóa
	15
	Bộ
	 

	58
	
	
	Bộ đồ dùng Giáo cụ Montessori - Mẫu giáo nhỡ
	Bộ đồ dùng Giáo cụ Montessori - Mẫu giáo nhỡ 01 set gồm: Bộ Thực tế cuộc sống; Bộ Cảm quan; Bộ Ngôn ngữ; Bộ Toán học; Bộ Văn hóa
	15
	Bộ
	 

	59
	
	
	Bộ đồ dùng Giáo cụ Montessori - Mẫu giáo lớn
	Bộ đồ dùng Giáo cụ Montessori - Mẫu giáo lớn 01 set gồm: Bộ Thực tế cuộc sống; Bộ Cảm quan; Bộ Ngôn ngữ; Bộ Toán học; Bộ Văn hóa
	15
	Bộ
	 

	60
	
	
	Giá kệ đựng đồ học tập các lớp
	kệ đựng đồ học tập trong lớp.
Kệ ngôi nhà, kích thước dài 1.2m sâu 0.3 cao 1.1m chia 6 khoang mô phỏng hình mái nhà, 
- Kích thước: D1000mm x C800 x S300mm

- Chất liệu: Gỗ cao su ghép thanh dày 15mm, chất liệu gỗ cao su ghép thanh sơn phủ pu dày 15mm
	12
	Bộ
	 

	61
	
	
	Bảng ghim khung nhôm treo tường
	Bảng ghim khung nhôm treo tường KT 1.0m x 1,2m
	12
	chiếc
	 

	62
	
	
	Bàn góc Osin
	Kích thước: D90*R48*C50cm
Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chất liệu: Mặt nhựa, chân sắt sơn tĩnh điện.
Màu sắc: Xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng.
	72
	chiếc
	 

	63
	
	
	Tủ đựng chăn, gối
	Tủ được chia làm 2 khoang riêng biệt, mỗi khoang có 3 giá đỡ chia làm 4 ngăn. Sơn tĩnh điện màu ghi
- Các giá đỡ có thể điều chỉnh chiều cao tuỳ ý theo mục đích sử dụng.
- có 2 khóa vuông, thanh khóa clemon.
- Kích thước: W915xD452xH1830mm
	24
	Chiếc
	 

	64
	
	
	Cây nước nóng
	- Công suất: Nóng 580W - Lạnh 90W
- Số vòi nước: 3 vòi
- Chất liệu: Nhựa ABS và thép
- Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 3.3 lít
- Hệ thống làm lạnh: Công nghệ làm lạnh Block /Gas R600a
- Màu sắc: Khung tủ sơn tĩnh điện màu trắng
- Kiểu lấy nước: Khóa cơ
	12
	Chiếc
	(*)

	65
	
	
	Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ, loại gỗ ghép
	Kích thước: D30*C30*S30cm/ô.
18 ô
Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chất liệu: thép
Màu sắc các loại màu
	24
	chiếc
	 

	66
	Phòng hội đồng
	1
	Bộ bàn ghế họp bao gồm:
	 
	1
	bộ
	 

	66.1
	
	
	Bàn họp
	bàn W3000 x D1500 x H760 mm
Làm bằng gỗ công nghiệp sơn phủ PU cao cấp
Kiểu dáng         : + Mẫu bàn họp lớn có mặt bàn quây rỗng giữa, 2 cạnh ngắn lượn cong,
                           + Yếm bàn soi chỉ kết hợp giấy khác nhau,
                           + Chân bàn ghép hộp.
	1
	bộ
	 

	66.2
	
	
	Ghế họp
	Ghế Phòng Họp cao cấp kiểu dáng sang trọng.

Đệm tựa ghế bọc da công nghiệp tại vị trí tiếp xúc với người ngồi.

Ghế sử dụng khung thép mạ chắc chắn. 
Tay ốp nhựa nổi bật.

Kích thước: Rộng 590 x Sâu 685 x Cao 1010 (mm)

Chất liệu: Đệm tựa bọc Da thật/Da CN/PVC; Khung thép mạ
	40
	chiếc
	 

	67
	
	
	Bảng công tác
	Biểu bảng công tác. KT:1200x2400mm
	4
	chiếc
	 

	68
	
	
	Tủ tài liệu
	Tủ thiết kế với 3 khoang cánh mở, tạo ra không gian riêng tư để lưu trữ đồ cá nhân.
Mỗi khoang bên trong được trang bị 1 đợt cố định và 3 móc treo áo đơn, cùng với 1 móc treo áo đôi, giúp sắp xếp đồ dùng một cách gọn gàng và tiện lợi.
Đặc biệt, cánh của tủ được trang bị tay nắm cao cấp kèm hệ thống thanh khóa tự sập khi đóng, mang lại sự tiện lợi và an toàn cho việc sử dụng.
Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu trắng ngà tạo nên vẻ đẹp tinh tế và cũng giúp bảo vệ tủ khỏi trầy xước và oxi hóa.
Kích Thước: W1134 x D450 x H1950 mm
Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện
	2
	chiếc
	 

	69
	
	
	Máy vi tính để bàn
	Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5-12400 bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,4 GHz
RAM: 8GB DDR4
Chipset: Intel H610
Ổ cứng: SSD 256Gb
Cổng kết nối: 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port; 1 x DisplayPort; 1 x HDMI port; 1
x DVI-D port; 1 x D-Sub Port; 1 x LAN (RJ-45) port; 2 x USB 3.2 Gen2
ports (1A1C at rear panel); 2 x USB 2.0 ports; 1 x COM port
Khe cắm mở rộng: 1 x PCI Express 4.0/3.0 x16 slot (at x16 mode); 2 x PCI Express 3.0 x16 slot (at x1 mode); 1 x PCI slot; 4Dim DDRam5+2Dim DDR4 Lưu trữ – 1 x
M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE mode) – 4 x Serial ATA 6.0 Gb/s
connectors
Cạc màn hình: Intel HD Graphics
Cạc âm thanh:  Support an 8-channel audio output
Màn hình (Monitor): 21.5″ Widescreen, Độ phân giải Full HD, tích hợp công nghệ chống chói và lọc ánh sáng xanh – Đồng bộ thương hiệu
Thùng máy và nguồn, Chuột, Bàn phím: đồng bộ thương hiệu
	1
	chiếc
	(*)

	70
	
	
	Máy in đen trắng laser
	Loại máy: In laser trắng đen
Chức năng: In 1 mặt
Chất lượng in (độ nét): 600 x 600 dpi
Thời gian in trang đầu tiên: 7.8 giây
Tốc độ in: 18 trang/phút
Hộp mực kèm theo in được: Khoảng 1600 trang
Loại mực in: Phù hợp với máy
Bộ nhớ (In được file tối đa): 32 MB
Kích thước giấy in hỗ trợ: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, 16K,
Envelope (COM10, Monarch, DL, C5)
	1
	chiếc
	(*)

	71
	
	
	Điều hòa 2 chiều 18.000 BTU treo tường
	- Loại điều hòa: hai chiều, inverter
- Công suất làm lạnh (KW): 5,30 (1,03 - 6,01)
- Công suất làm lạnh (BTU): 18.100 (3.500 - 20.500) 
- Công suất sưởi ấm (KW): 5,57 (1,03 - 6,59)
- Công suất làm lạnh (BTU): 19.000 (3.500 - 22.500)
- Độ ồn làm lạnh dB(A): 48/44/37/31 
- Độ ồn sưởi ấm dB(A): 48/44/37
- Loại sản phẩm: Treo tường
- Nguồn điện 1pha: 220 ~ 240V, 50Hz
- Loại môi chất làm lạnh: R32
	2
	Chiếc
	(*)

	72
	
	
	Bục đỡ tượng Bác Hồ
	Kích thước: Rộng 765 x Sâu 600 x Cao 1200 mm
Chất liệu: Gỗ công nghiệp sơn PU
	1
	Bộ
	 

	73
	
	
	Tượng Bác Hồ
	Bục tượng Bác
Kích thước: 800 x 600 x 1200 mm
Vật liệu liệu: Bục làm bằng gỗ công nghiệp
	1
	Bộ
	 

	74
	
	
	Biểu tượng Sao vàng Búa liềm bằng vật liệu phủ màu
	Biểu tượng Sao vàng Búa liềm bằng vật liệu phủ màu
	1
	Bộ
	 

	75
	
	
	Logo nhà trường bằng vật liệu gỗ khắc lazer (kích thước D500)
	Logo nhà trường bằng vật liệu gỗ khắc lazer (kích thước D500)
	1
	Bộ
	 

	76
	
	
	Bục phát biểu bằng gỗ
	Kích thước:  Rộng 800 x Sâu 600 x Cao 1200 mm
Chất liệu: Gỗ công nghiệp sơn PU
	1
	Bộ
	 

	77
	
	
	Rèm nhung sân khấu
	Rèm nhung sân khấu.
Diện tích: 50m2
	 
	 
	 

	77.1
	
	
	Phông nhung đỏ
	Phông nhung màu đỏ cờ hoàn thiện KT : 5,0x5,0 m2
	25
	m2
	 

	77.2
	
	
	Phông nhung xanh
	Phông nhung màu xanh cờ hoàn thiện KT : 5,0x3,0 m2 
	15
	m2
	 

	77.3
	
	
	Sao vàng, búa liềm
	Chất liệu : Mica vàng nhập khẩu, dày 2m. Bề mặt bóng gương, ánh kin sang trọng, nổi bật trên nên đỏ
Gai công : Cắt CNC laser chính xác , viền mịn, dễ lắp đặt. 
Kiểu lắp : Gắn keo, dán nổi hoặc bắt chân Inox 
	1
	Bộ
	 

	77.4
	
	
	Biển ĐCSVNQVMN
	Chát liệu khung sắt, nhôm vàng nền alu đỏ chữ alu gương vàng, viền nhôm vàng đồng bo viền
	6
	m
	 

	78
	
	
	Hệ thống ánh sáng
	 
	 
	 
	 

	78.1
	
	 
	Bộ đèn sân khấu com bo
	Các thiết bị bao gồm: 
- Đèn Beam 230 (3 chiếc) 
Công suất: 300W; 
- Đèn par led 54x9w 3in1 full LP-549I (4 chiếc) Công suất định mức: 150W; 
Nguồn sáng LED: 54 x 2W RGB đầy đủ; 
Tuổi thọ nguồn sáng: 50.000 giờ
- Đèn led blinder 4x50W (4 chiếc) 
Công suất định mức: 200W; 
Nguồn sáng LED: 4*50w hạt đèn COB; 
Tuổi thọ nguồn sáng: 50000 giờ
- Bộ chia tín hiệu: 
Cổng trực tiếp : 1 cổng IN + 1 cổng OUT
- Bàn Điều Khiển Điện áp định mức: AC110V~240V/50~60Hz; 
Công suất định mức: 20W; 
	1
	bộ
	 

	78.2
	
	 
	Giàn treo đèn sân khấu phòng giáo dục thể chất tầng 1 dài 8 m
	Giàn treo đèn, khung 310x310mm (khúc 1.0m)                              Chiều rộng:  310mm 
Chiều sâu :  310mm 
Trọng lượng: 8.42kg 
	5
	m
	 

	78.3
	
	 
	Móc treo đèn sân khấu
	Móc treo đèn Par LED được sản xuất từ hợp kim nhôm nguyên khối, đảm bảo độ bền cao và khả năng chống gỉ tuyệt vời. Thiết kế thân móc với các gờ răng cưa giúp cố định đèn một cách chắc chắn trên khung treo đèn.
	1
	cái
	 

	78.4
	
	 
	Dây điện 2*2.5mm
	Ruột dẫn: Bằng đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.
+ Số lõi: 2 ( 2*2,5mm )
+ Kết cấu: Các sợi bện tròn cấp 5, cấp 6.
+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 10 mm2
+ Điện áp danh định: 300/500V
+ Dạng mẫu mã: Hình ô van.       
	150
	m
	 

	79
	
	 
	Bộ tủ trưng bày truyền thống
	Kích thước: W900 x D400 x H2000mm (±5mm)

Chất liệu: Bề mặt gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp. 

Kiểu dáng: Phần trên là khoang hở không cánh, có 2 đợt ngang. Phần dưới là khoang 2 cánh mở, trong có đợt ngang.
	1
	bộ
	 

	80
	
	
	Màn Hình Tương Tác 
	Kích thước màn hình: 86 inch
Đèn nền DLED
Độ phân giải Pixel 0.165 (H) × 0.494 (V) mm
Độ phân giải 3840 × 2160 @60 Hz
Độ sáng 400 cd/m² (Typ.)
Độ sâu màu 10 bit
Màu hiển thị 1.07 G
Thời gian phản hồi 8 ms
Loại panel VA
Tỷ lệ tương phản 5000:1 (Static)
30,000:1 (Dynamic)
Gam màu 72% NTSC (CIE1931) (Typ.)
Tốc độ làm mới 60 Hz
Góc nhìn 178°(H)/178°(V)
Tỷ lệ khung hình 16:9
Sương mù bề mặt 25% Haze
Khu vực hiển thị 1895.04 mm × 1065.96 mm
Thời gian làm việc 7 × 16 H
Độ cứng bề mặt 9H
Bề mặt kính Kính chống chói 3,2 mm
Truyền 88% ± 3
Tuổi thọ 50,000 giờ
	1
	chiếc
	(*)

	81
	
	
	Cây nước nóng
	- Công suất: Nóng 580W - Lạnh 90W
- Số vòi nước: 3 vòi
- Chất liệu: Nhựa ABS và thép
- Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 3.3 lít
- Hệ thống làm lạnh: Công nghệ làm lạnh Block /Gas R600a
- Màu sắc: Khung tủ sơn tĩnh điện màu trắng
- Kiểu lấy nước: Khóa cơ
	1
	chiếc
	(*)

	82
	Phòng hiệu trưởng, hiệu phó
	3
	Bộ bàn ghế làm việc
	1. Bàn làm việc sử dụng chất liệu gỗ CN Melamine.
Bàn liền tủ có 1 hộc ngăn kéo và 1 khoang cánh mở.
Kích thước:  
D1200 x S700 x C750 mm.
Chất liệu: Gỗ CN Melamine.
2. Ghế Nhân Viên thuộc dòng ghế xoay lưới kiểu dáng hiện đại.
Kích thước: Rộng 580 x Sâu 630 x Cao 905-1000 (mm)
	3
	bộ
	 

	83
	
	
	Bảng công tác
	Biểu bảng công tác. KT:1200x2400mm
	3
	chiếc
	 

	84
	
	
	Bộ bàn ghế làm việc
	 
	 
	 
	 

	85
	
	
	Bàn làm việc
	* Bàn làm việc:
- Kích Thước: W2000 x D1000 x H760 mm
- Chất liệu: Bàn làm từ gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp
- Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật Hòa Phát có tấm PVC trang trí
- Yếm bàn ốp nổi trang trí và yếm soi chỉ.
- Chân bàn kiểu hộp chắc chắn bề thế.
* Tủ phụ di động: 
- Kích Thước: W1410 x D420 x H760 mm
- Chất liệu: Gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp
- Tủ phụ di động mặt chữ nhật
- Tủ có hộc 3 ngăn kéo, khoang để CPU, bàn phím, ở giữa có bộ cánh lùa.
- Chân có bánh xe giúp di chuyển dễ dàng trong văn phòng.
	3
	cái
	 

	86
	
	
	Ghế làm việc
	* Ghế: 
- Kích Thước: W620 x D670 x H(1090-1215) mm
- Chất liệu: Đệm tựa bọc da, chân tay ghế bằng nhựa.
- Ghế xoay lãnh đạo da cao cấp
- Đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC có các đường may trang trí ô vuông.
- Chân ghế bằng nhựa có bánh xe, tay nhựa, bát có chức năng điều chỉnh độ cao cần hơi.
- Mặt ngồi có lớp đệm mút vừa phải
	3
	cái
	 

	87
	
	
	Bộ bàn ghế tiếp khách
	Bộ bàn ghế salon tiếp khách:
- 01 Ghế dài: 1830x600 mm
- 02 Ghế đơn: 780x600 mm
- 01 bàn: 1100 x 550 mm
- 01 bàn: 550 x 550 mm.
- Bộ bàn salon tiếp khách được làm bằng chất liệu gỗ tự nhiên, bàn được kết nối với thanh chịu lực và trang trí, sử dụng mặt kính. Ghế có mặt là các thanh gỗ ghép có khe thoáng, tựa có trạm hoa văn, tay liền chân đảm bảo chắc chắn khi sử dụng, ghế có độ ngả phù hợp.
	3
	bộ
	 

	88
	
	
	Bộ máy tính
	Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5-12400 bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,4 GHz
RAM: 8GB DDR4
Chipset: Intel H610
Ổ cứng: SSD 256Gb
Cổng kết nối: 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port; 1 x DisplayPort; 1 x HDMI port; 1 x DVI-D port; 1 x D-Sub Port; 1 x LAN (RJ-45) port; 2 x USB 3.2 Gen2 ports (1A1C at rear panel); 2 x USB 2.0 ports; 1 x COM port
Khe cắm mở rộng: 1 x PCI Express 4.0/3.0 x16 slot (at x16 mode); 2 x PCI Express 3.0 x16 slot (at x1 mode); 1 x PCI slot; 4Dim DDRam5+2Dim DDR4 Lưu trữ – 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE mode) – 4 x Serial ATA 6.0 Gb/s connectors
Cạc màn hình: Intel HD Graphics
Cạc âm thanh:  Support an 8-channel audio output
Màn hình (Monitor): 21.5″ Widescreen, Độ phân giải Full HD, tích hợp công nghệ chống chói và lọc ánh sáng xanh – Đồng bộ thương hiệu
Thùng máy và nguồn, Chuột, Bàn phím: đồng bộ thương hiệu
	3
	chiếc
	(*)

	89
	
	
	Máy in đen trắng laser
	Loại máy: In laser trắng đen
Chức năng: In 1 mặt
Chất lượng in (độ nét): 600 x 600 dpi
Thời gian in trang đầu tiên: 7.8 giây
Tốc độ in: 18 trang/phút
Hộp mực kèm theo in được: Khoảng 1600 trang
Loại mực in: Phù hợp với máy
Bộ nhớ (In được file tối đa): 32 MB
Kích thước giấy in hỗ trợ: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, 16K,
Envelope (COM10, Monarch, DL, C5)
	3
	chiếc
	(*)

	90
	
	
	Điều hòa 2 chiều 9.000 BTU treo tường
	- Loại điều hòa: hai chiều, inverter
- Công suất làm lạnh (kW): 2,73 (0,88 - 3,66)
- Công suất làm lạnh (BTU): 9.300 (3.000 - 12.500)
- Công suất sưởi ấm (kW): 2,93 (0,88 - 3,81)
- Công suất làm lạnh (BTU): 10.000 (3.000 - 13.000)
- Độ ồn làm lạnh dB(A): 42/35/27/19 
- Độ ồn sưởi ấm dB(A): 42/35/27
- Loại sản phẩm: Treo tường
- Nguồn điện 1pha: 220 ~ 240V, 50Hz
- Loại môi chất làm lạnh: R32
	2
	chiếc
	(*)

	91
	
	
	Điều hòa 2 chiều 18.000 BTU treo tường
	- Loại điều hòa: hai chiều, inverter
- Công suất làm lạnh (KW): 5,30 (1,03 - 6,01)
- Công suất làm lạnh (BTU): 18.100 (3.500 - 20.500) 
- Công suất sưởi ấm (KW): 5,57 (1,03 - 6,59)
- Công suất làm lạnh (BTU): 19.000 (3.500 - 22.500)
- Độ ồn làm lạnh dB(A): 48/44/37/31 
- Độ ồn sưởi ấm dB(A): 48/44/37
- Loại sản phẩm: Treo tường
- Nguồn điện 1pha: 220 ~ 240V, 50Hz
- Loại môi chất làm lạnh: R32
	1
	Chiếc
	(*)

	92
	
	
	Loa máy tính
	Công suất đầu ra: 21W+21W
Tần số đáp ứng 60Hz - 20kHz
	3
	chiếc
	(*)

	93
	
	
	Tivi
	Kích thước màn hình: 55 inch
Độ phân giải: 4K (3,840 x 2,160)
Nguồn điện áp: AC100-240V~ 50/60Hz
Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa): 200W
Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ chờ): 0.5 W
Màu sắc: Đen
	3
	chiếc
	(*)

	94
	
	
	Cây nước nóng
	- Công suất: Nóng 580W - Lạnh 90W
- Số vòi nước: 3 vòi
- Chất liệu: Nhựa ABS và thép
- Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 3.3 lít
- Hệ thống làm lạnh: Công nghệ làm lạnh Block /Gas R600a
- Màu sắc: Khung tủ sơn tĩnh điện màu trắng
- Kiểu lấy nước: Khóa cơ
	3
	chiếc
	(*)
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	Bảng ghim khung nhôm treo tường KT 0,8m x 1,2m
	Bảng ghim khung nhôm treo tường KT 0,8m x 1,2m
	2
	chiếc
	 

	96
	Phòng Văn phòng
	1
	Bộ bàn ghế làm việc
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	Bàn làm việc
	* Bàn làm việc:
- Kích Thước: W2000 x D1000 x H760 mm
- Chất liệu: Bàn làm từ gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp
- Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật Hòa Phát có tấm PVC trang trí
- Yếm bàn ốp nổi trang trí và yếm soi chỉ.
- Chân bàn kiểu hộp chắc chắn bề thế.
* Tủ phụ di động: 
- Kích Thước: W1410 x D420 x H760 mm
- Chất liệu: Gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp
- Tủ phụ di động mặt chữ nhật
- Tủ có hộc 3 ngăn kéo, khoang để CPU, bàn phím, ở giữa có bộ cánh lùa.
- Chân có bánh xe giúp di chuyển dễ dàng trong văn phòng.
	2
	cái
	 

	98
	
	
	Ghế làm việc
	* Ghế: 
- Kích Thước: W620 x D670 x H(1090-1215) mm
- Chất liệu: Đệm tựa bọc da, chân tay ghế bằng nhựa.
- Ghế xoay lãnh đạo da cao cấp
- Đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC có các đường may trang trí ô vuông.
- Chân ghế bằng nhựa có bánh xe, tay nhựa, bát có chức năng điều chỉnh độ cao cần hơi.
- Mặt ngồi có lớp đệm mút vừa phải
	2
	cái
	 

	99
	
	
	Bộ bàn ghế tiếp khách
	Bộ bàn ghế salon tiếp khách:
- 01 Ghế dài: 1830x600 mm
- 02 Ghế đơn: 780x600 mm
- 01 bàn: 1100 x 550 mm
- 01 bàn: 550 x 550 mm.
- Bộ bàn salon tiếp khách được làm bằng chất liệu gỗ tự nhiên, bàn được kết nối với thanh chịu lực và trang trí, sử dụng mặt kính. Ghế có mặt là các thanh gỗ ghép có khe thoáng, tựa có trạm hoa văn, tay liền chân đảm bảo chắc chắn khi sử dụng, ghế có độ ngả phù hợp.
	1
	bộ
	 

	100
	
	
	Bảng công tác
	Biểu bảng công tác. KT:1200x2400mm
	2
	chiếc
	 

	101
	
	
	Tủ tài liệu
	KT: W2400 x D400 x H2000 mm
Thiết kế đa năng: Tủ được chia thành 4 buồng với các chức năng riêng biệt, đáp ứng mọi nhu cầu:
Buồng cánh dài treo quần áo: Giúp bạn giữ trang phục luôn phẳng phiu, sẵn sàng cho mọi cuộc họp quan trọng.
Khoang không cánh: Lý tưởng để trưng bày các vật phẩm decor, cúp lưu niệm hay sách quý, tạo điểm nhấn cá nhân cho phòng làm việc.
Khoang cánh kín: Cung cấp không gian an toàn và riêng tư để cất giữ tài liệu, hồ sơ mật.
Tối ưu không gian: Với thiết kế thông minh, chiếc tủ này giúp bạn tận dụng tối đa không gian lưu trữ mà vẫn giữ được sự gọn gàng, ngăn nắp.
Chất liệu bền đẹp: Tủ được làm từ chất liệu gỗ công nghiệp cao cấp, đảm bảo độ bền vượt trội, chống trầy xước và dễ dàng vệ sinh.
	2
	chiếc
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	Bộ máy tính
	Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5-12400 bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,4 GHz
RAM: 8GB DDR4
Chipset: Intel H610
Ổ cứng: SSD 256Gb
Cổng kết nối: 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port; 1 x DisplayPort; 1 x HDMI port; 1 x DVI-D port; 1 x D-Sub Port; 1 x LAN (RJ-45) port; 2 x USB 3.2 Gen2 ports (1A1C at rear panel); 2 x USB 2.0 ports; 1 x COM port
Khe cắm mở rộng: 1 x PCI Express 4.0/3.0 x16 slot (at x16 mode); 2 x PCI Express 3.0 x16 slot (at x1 mode); 1 x PCI slot; 4Dim DDRam5+2Dim DDR4 Lưu trữ – 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE mode) – 4 x Serial ATA 6.0 Gb/s connectors
Cạc màn hình: Intel HD Graphics
Cạc âm thanh:  Support an 8-channel audio output
Màn hình (Monitor): 21.5″ Widescreen, Độ phân giải Full HD, tích hợp công nghệ chống chói và lọc ánh sáng xanh – Đồng bộ thương hiệu
Thùng máy và nguồn, Chuột, Bàn phím:  đồng bộ thương hiệu
	2
	chiếc
	(*)
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	Máy in đen trắng laser
	Loại máy:In laser trắng đen
Chức năng:In 1 mặt
Chất lượng in (độ nét):600 x 600 dpi
Thời gian in trang đầu tiên:7.8 giây
Tốc độ in:18 trang/phút
Hộp mực kèm theo in được: Khoảng 1600 trang
Loại mực in: Phù hợp với máy
Bộ nhớ (In được file tối đa):32 MB
Kích thước giấy in hỗ trợ: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, 16K,
Envelope (COM10, Monarch, DL, C5)
	2
	chiếc
	(*)
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	Máy photocopy
	Tốc độ copy/In: 30 trang/ phút
Tốc độ scan: 55 trang/ phút ( màu, đen trắng)
Bộ nhớ: 4GB; 
Dung lượng thiết bị lưu trữ: 128GB
02 khay nạp giấy chính (500 tờ/khay)
01 khay giấy tay (96 tờ)
Khổ giấy A5 -A3
Nguồn điện:  AC220-240 V +/- 10 %, 8 A, 50/60 Hz
Tiêu thụ điện năng: Tối đa: Khoảng 1,76 kW (AC220 V +/- 10%). Chế độ nghỉ:  0,4 W (AC230 V +/- 10%). Chế độ sẵn sàng:  93 W
Chức năng Quét: Loại: Quét màu
Bộ nạp và đảo bản gốc: Tốc độ nạp Đen trắng/màu: 55 trang/phút
	1
	chiếc
	(*)
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	Cây nước nóng
	- Công suất: Nóng 580W - Lạnh 90W
- Số vòi nước: 3 vòi
- Chất liệu: Nhựa ABS và thép
- Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 3.3 lít
- Hệ thống làm lạnh: Công nghệ làm lạnh Block /Gas R600a
- Màu sắc: Khung tủ sơn tĩnh điện màu trắng
- Kiểu lấy nước: Khóa cơ
	1
	chiếc
	(*)

	106
	
	
	Điều hòa 2 chiều 18.000 BTU treo tường
	- Loại điều hòa: hai chiều, inverter
- Công suất làm lạnh (KW): 5,30 (1,03 - 6,01)
- Công suất làm lạnh (BTU): 18.100 (3.500 - 20.500) 
- Công suất sưởi ấm (KW): 5,57 (1,03 - 6,59)
- Công suất làm lạnh (BTU): 19.000 (3.500 - 22.500)
- Độ ồn làm lạnh dB(A): 48/44/37/31 
- Độ ồn sưởi ấm dB(A): 48/44/37
- Loại sản phẩm: Treo tường
- Nguồn điện 1pha: 220 ~ 240V, 50Hz
- Loại môi chất làm lạnh: R32
	1
	chiếc
	(*)

	107
	Phòng Thiết bị, đồ dùng văn phòng
	1
	Âm thanh phòng hội đồng
	Cấu hình gồm:
- Amply  (1 chiếc) công suất tĩnh 8W, tối đa 180W.
- Micro chủ tọa (1 chiếc) kiểm soát toàn bộ trật tự cuộc họp: Đáp ứng tần số: 40Hz ~ 20KHz.
- Micro đại biểu (10 chiếc): Đáp ứng tần số: 40Hz ~ 20KHz.
- Bộ triệt phản hồi âm (1 chiếc): tốc độ lấy mẫu chuyên nghiệp: 48KHz.
- Loa treo tường (4 chiếc): Công suất định mức (100V) 30W.
- Âm ly (1 chiếc): công suất định mức 120W
- Micro không dây (1 bộ): 2 kênh, mỗi kênh có 100 tần số để lựa chọn. Tổng cộng 2 kênh 200 tần số.
	1
	bộ
	(*)
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	Bảng công khai tài chính, thông tin thu tiền học
	KT: D2400xC1200xS36 mm. 
Bảng làm bằng gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine 17mm. Bảng có các kẹp tài liệu  bằng sắt và các ô bằng gỗ để kẹp tài liệu, các thông báo của nhà trường và các tổ bộ môn.
	2
	chiếc
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	Máy scan khổ A4 2 mặt tốc độ cao
	Độ phân giải; Lên đến 600 dpi (màu và đen trắng, khay nạp tài liệu tự động ADF); Lên đến 1200 dpi (màu và đen trắng, mặt kính phẳng); 
Tốc độ; Lên đến 30 trang/phút/60 ảnh/phút (đen trắng, xám và màu, 300 dpi); 
Định dạng file; 
Đối với các trang văn bản và hình ảnh: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, Văn bản (TXT), Văn bản có định dạng (RTF), PDF CÓ THỂ TÌM KIẾM, PDF/A, Word (DOC), Word (DOCX), Excel (XLS), Excel (XLSX), CSV; 
Kích thước tài liệu: Letter; Legal; Executive; A4; A5; A6; B5; B5 (JIS); 
Tính năng; 
- Công nghệ quét : ADF; Phẳng; Cảm biến hình ảnh liên hệ (CIS); 
Kết nối; USB 3.0; 
Hệ điều hành hỗ trợ; Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Máy chủ Windows; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux
	1
	Bộ
	(*)

	110
	Phòng y tế
	1
	Bàn ghế làm việc
	1. Bàn làm việc sử dụng chất liệu gỗ CN Melamine.
Bàn liền tủ có 1 hộc ngăn kéo và 1 khoang cánh mở.
Kích thước:  
D1200 x S700 x C750 mm.
Chất liệu: Gỗ CN Melamine.
2. Ghế Nhân Viên thuộc dòng ghế xoay lưới kiểu dáng hiện đại.
Kích thước: Rộng 580 x Sâu 630 x Cao 905-1000 (mm)
	1
	chiếc
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	Tủ thuốc
	- khung inox chia làm 2 khoang
    - khoang trên cánh kính có 2 đợt kính cố định
    - Khoang dưới cánh kín chia 2 ngăn nhỏ.
    - Khung tủ ống Inox vuông 25×25 mm.
Chất liệu:  inox cao cấp
Kích Thước: W800 x D410 x H1600 mm
	1
	chiếc
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	Tủ đựng đồ dùng
	Kích thước: W1000 x D450 x 1830 mm 
KT kính : W1015 x D400 x H3 mm
Chất liệu  : Tủ hồ sơ sắt  được làm bằng sắt, sơn tĩnh điện
 +  Khoang trên có 2 đợt di động, khung cánh kính lùa, với 2 tay nắm nhựa và sử dụng chung 1 khóa giữa
  +  Khoang dưới có 2 cánh sắt mở, 2 núm tay nắm, 2 khóa chìa.
	1
	chiếc
	 

	113
	
	
	Giường bệnh nhân (Inox)
	- Giường sử dụng toàn bộ bằng inox 
    - Chân tĩnh có thể nâng hạ đầu giường bằng cơ cấu lật
    - Nan giát gấp hộp chân ống Ø31.8mm.
    - Thành giường sử dụng ống 30x60mm
Chất liệu: Inox toàn bộ
Kích Thước: W2020 x D900 x H1700 mm
	1
	chiếc
	 

	114
	
	
	Bộ đo chiều cao, cân nặng
	Mức cân; ; 300kg; ; 
Độ đọc; ; 100g; ; 
Hiển thị; ; LED có độ phân giải cao; ; 
Kích thước đĩa; ; (300 x 400) mm; ; 
Kích thước cân; ; (300 x 400 x 2100) mm; ; 
Thước đo; ; chiều cao từ 80-2100mm; ; 
Nguồn cung cấp; ;  220V kèm sạc 12V/3A, Pin sạc 6v/4.5ah kèm theo
	1
	bộ
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	Thiết bị đo thị lực
	AC: 220V - 0.2A
Bề mặt: 79cm x 39cm 
Bảng chữ C
Lỗ treo tường, chân để bàn, giá đỡ
Dây nguồn: 2m
Vỏ đèn bằng inox
Khoảng cách đọc: 5 m
	1
	bộ
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	Bộ thiết bị ytế khám bệnh
	Bộ sơ cứu 41 món bao gồm:
Bộ sản phẩm: 8 gạc lớn
8 gạc vừa
8 gạc nhỏ
1 băng quấn
6 khăn lau sát trùng
4 tấm lót kiểu gạc
1 bộ chỉ khâu
1 băng cá nhân
1 cây kéo
1 đôi găng tay
1 dụng cụ gỡ
1 bánh xà phòng
	1
	bộ
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	Máy đo huyết áp
	Giới hạn đo:

Huyết áp: Từ 0 đến 299 mmHg

Nhịp tim: Từ 40 đến 180 nhịp/phút

Độ chính xác:
Huyết áp: +- 3 mmHg

Nhịp tim: +- 5 %
	1
	bộ
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	Nhiệt kế
	Cảm biến: Pin nhiệt điện
Nhiệt độ hiển thị:
4 chữ số, °F hiển thị tăng từng 0.1°
3 chữ số, °C hiển thị tăng từng 0.1°
Độ chính xác:
Chế độ đo trán: +-0.2°C (+-0.4°F) trong khoảng 35.0°C - 42.0°C (95.0°F - 107.6°F).
	1
	bộ
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	Bộ cáng, nẹp sơ cứu
	10 thang nẹp gỗ với kích thước dài ngắn khác nhau
	1
	bộ
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	Rèm cửa, ga, gối, chăn
	Bao gồm rèm cuốn cửa sổ và các đồ dùng của giường y tế như ga, gối, chăn
	1
	bộ
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	Bộ máy tính
	Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5-12400 bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,4 GHz
RAM: 8GB DDR4
Chipset: Intel H610
Ổ cứng: SSD 256Gb
Cổng kết nối: 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port; 1 x DisplayPort; 1 x HDMI port; 1 x DVI-D port; 1 x D-Sub Port; 1 x LAN (RJ-45) port; 2 x USB 3.2 Gen2 ports (1A1C at rear panel); 2 x USB 2.0 ports; 1 x COM port
Khe cắm mở rộng: 1 x PCI Express 4.0/3.0 x16 slot (at x16 mode); 2 x PCI Express 3.0 x16 slot (at x1 mode); 1 x PCI slot; 4Dim DDRam5+2Dim DDR4 Lưu trữ – 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE mode) – 4 x Serial ATA 6.0 Gb/s connectors
Cạc màn hình: Intel HD Graphics
Cạc âm thanh:  Support an 8-channel audio output
Màn hình (Monitor): 21.5″ Widescreen, Độ phân giải Full HD, tích hợp công nghệ chống chói và lọc ánh sáng xanh – Đồng bộ thương hiệu
Thùng máy và nguồn, Chuột, Bàn phím:  đồng bộ thương hiệu
	1
	chiếc
	(*)
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	Máy in đen trắng laser
	Loại máy:In laser trắng đen
Chức năng:In 1 mặt
Chất lượng in (độ nét):600 x 600 dpi
Thời gian in trang đầu tiên:7.8 giây
Tốc độ in:18 trang/phút
Hộp mực kèm theo in được: Khoảng 1600 trang
Loại mực in: Phù hợp với máy
Bộ nhớ (In được file tối đa):32 MB
Kích thước giấy in hỗ trợ: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, 16K,
Envelope (COM10, Monarch, DL, C5)
	1
	chiếc
	(*)
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	Điều hòa 2 chiều 9.000 BTU treo tường
	- Loại điều hòa: hai chiều, inverter
- Công suất làm lạnh (kW): 2,73 (0,88 - 3,66)
- Công suất làm lạnh (BTU): 9.300 (3.000 - 12.500)
- Công suất sưởi ấm (kW): 2,93 (0,88 - 3,81)
- Công suất làm lạnh (BTU): 10.000 (3.000 - 13.000)
- Độ ồn làm lạnh dB(A): 42/35/27/19 
- Độ ồn sưởi ấm dB(A): 42/35/27
- Loại sản phẩm: Treo tường
- Nguồn điện 1pha: 220 ~ 240V, 50Hz
- Loại môi chất làm lạnh: R32
	1
	chiếc
	(*)
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	Cây nước nóng
	- Công suất: Nóng 580W - Lạnh 90W
- Số vòi nước: 3 vòi
- Chất liệu: Nhựa ABS và thép
- Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 3.3 lít
- Hệ thống làm lạnh: Công nghệ làm lạnh Block /Gas R600a
- Màu sắc: Khung tủ sơn tĩnh điện màu trắng
- Kiểu lấy nước: Khóa cơ
	1
	chiếc
	(*)
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	Hệ thống biểu bảng theo dõi sức khỏe
	Biểu bảng công tác. KT: 1200x2400mm
	1
	Bộ
	 

	126
	Phòng trực PCCC
	1
	Bộ bàn ghế làm việc
	1. Bàn làm việc sử dụng chất liệu gỗ CN Melamine.
Bàn liền tủ có 1 hộc ngăn kéo và 1 khoang cánh mở.
Kích thước:  
D1200 x S700 x C750 mm.
Chất liệu: Gỗ CN Melamine.
2. Ghế Nhân Viên thuộc dòng ghế xoay lưới kiểu dáng hiện đại.
Kích thước: Rộng 580 x Sâu 630 x Cao 905-1000 (mm)
	1
	chiếc
	 

	127
	
	
	Tủ đựng đồ dùng
	Kích thước: W1000 x D450 x 1830 mm 
KT kính : W1015 x D400 x H3 mm
Chất liệu  : Tủ hồ sơ sắt  được làm bằng sắt, sơn tĩnh điện
 +  Khoang trên có 2 đợt di động, khung cánh kính lùa, với 2 tay nắm nhựa và sử dụng chung 1 khóa giữa
  +  Khoang dưới có 2 cánh sắt mở, 2 núm tay nắm, 2 khóa chìa.
	1
	chiếc
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	Quạt treo tường
	- Công suất 47W
- Lưu lượng gió 77m /min
- 3 cấp độ vận hành
- Chế độ gió tự nhiên
- Hẹn giờ Bật/Tắt (1-2-4-8 giờ)
	1
	chiếc
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	Bảng công tác cá nhân
	Biểu bảng công tác. KT: 1200x2400mm
	1
	chiếc
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	Điều hòa 1 chiều 9.000 BTU treo tường
	Loại máy Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh)
Inverter Inverter
Nguồn điện: 220-240V; 50 Hz
Công suất làm lạnh:  9.300 BTU
Độ ồn trung bình:  42/35/27/19 dB
Loại Gas : R-32
Thông số kích thước/ lắp đặt: 
Chiều dài lắp đặt ống đồng Tối đa 15m
Kích thước: ống đồng 6.35/9.52
	1
	chiéc
	(*)

	131
	Phòng dành cho nhân viên
	1
	Tủ đựng đồ dùng
	Kích thước: W1000 x D450 x 1830 mm 
KT kính : W1015 x D400 x H3 mm
Chất liệu  : Tủ hồ sơ sắt  được làm bằng sắt, sơn tĩnh điện
 +  Khoang trên có 2 đợt di động, khung cánh kính lùa, với 2 tay nắm nhựa và sử dụng chung 1 khóa giữa
  +  Khoang dưới có 2 cánh sắt mở, 2 núm tay nắm, 2 khóa chìa.
	2
	chiếc
	 

	132
	
	
	Bảng công tác cá nhân
	Biểu bảng công tác. KT: 1200x2400mm
	2
	chiếc
	 

	133
	
	
	Giường ngủ
	Giường bệnh nhân (Inox) - Giường sử dụng toàn bộ bằng inox 
- Chân tĩnh có thể nâng hạ đầu giường bằng cơ cấu lật
- Nan giát gấp hộp chân ống Ø31.8mm.
- Thành giường sử dụng ống 30x60mm
Chất liệu: Inox toàn bộ
Kích Thước: W2020 x D900 x H1700 mm
	1
	chiếc
	 

	134
	
	
	Cây nước nóng
	- Công suất: Nóng 580W - Lạnh 90W
- Số vòi nước: 3 vòi
- Chất liệu: Nhựa ABS và thép
- Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 3.3 lít
- Hệ thống làm lạnh: Công nghệ làm lạnh Block /Gas R600a
- Màu sắc: Khung tủ sơn tĩnh điện màu trắng
- Kiểu lấy nước: Khóa cơ
	1
	chiếc
	(*)

	135
	
	
	Điều hòa 2 chiều 18.000 BTU treo tường
	- Loại điều hòa: hai chiều, inverter
- Công suất làm lạnh (KW): 5,30 (1,03 - 6,01)
- Công suất làm lạnh (BTU): 18.100 (3.500 - 20.500) 
- Công suất sưởi ấm (KW): 5,57 (1,03 - 6,59)
- Công suất làm lạnh (BTU): 19.000 (3.500 - 22.500)
- Độ ồn làm lạnh dB(A): 48/44/37/31 
- Độ ồn sưởi ấm dB(A): 48/44/37
- Loại sản phẩm: Treo tường
- Nguồn điện 1pha: 220 ~ 240V, 50Hz
- Loại môi chất làm lạnh: R32
	1
	chiếc
	(*)

	136
	 
	 
	Máy giặt nhỏ giặt quần áo hàng ngày
	- Kích thước HxWxD: 850x600x659 mm
-  Nguồn điện: 220-240V~/ 50Hz
- Tổng điện hấp thụ EWF1143 : 2100 W
-Áp lực nguồn nước (Tối đa / Tối thiểu): 0,8 MPa / 0,05 MPa
• Tốc độ tối đa của vòng quay : 1400 vòng/phút
	2
	chiếc
	

	137
	
	
	Máy sấy 25kg/mẻ
	Chất liệu: Thân vỏ và lồng sấy làm từ inox 304 chống gỉ
Công nghệ điều khiển: Biến tần chỉnh tốc độ sấy
Dung lượng: 25kg/mẻ sấy (vải khô)
Động cơ lồng sấy: 0.75kw
Động cơ quạt gió: 0.75kw
Công suất làm nóng: 18kW
Kích thước lồng sấy: ø950*670mm
	1
	chiếc
	

	138
	
	
	Bàn là ủi
	Tên: Máy tạo hơi tích hợp 1 bàn là tay 1L 

Điện áp (V): 220

Công suất làm nóng (kW): 1

Áp suất hơi (bar): 2.5

Trọng lượng (kg): 12

Kích thước (cm): 29X36X31
	2
	chiếc
	 

	139
	
	
	Giá phơi
	- Khung giá phơi bằng thép ống phi 32 mm sơn tĩnh điện màu đen.
- Giá phơi có 2 thanh xà điều chỉnh được chiều cao bằng thép ống phi 28 mm mạ Cr-Ni.
- Có  bánh xe giúp di chuyển được dễ dàng.
- Kích thước giàn phơi quần áo:
+ Rộng: 1340 mm
+ Sâu: 500 mm
+ Cao: 1260 - 1750 mm
	2
	chiếc
	 

	140
	
	
	Tủ đựng đồ dùng
	Tủ thiết kế với 6 khoang cánh mở, tạo ra không gian riêng tư và thuận tiện để sắp xếp đồ dùng cá nhân
Bên trong mỗi khoang có 3 móc treo áo đơn và 1 móc treo áo đôi, giúp bạn treo gọn gàng và tiện lợi các loại quần áo, áo khoác hay túi xách.
Đặc biệt, cánh của tủ được trang bị tay nắm cao cấp kèm hệ thống thanh khóa tự sập khi đóng, mang lại sự tiện lợi và an toàn cho việc sử dụng.
Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu trắng ngà, tủ này mang lại không chỉ tính thẩm mỹ mà còn độ bền và chắc chắn.
Tủ locker 6 ngăn mang đến vẻ đẹp trang nhã và tinh tế cho không gian lưu trữ. Nó cũng là một giải pháp lý tưởng cho các câu lạc bộ thể thao, phòng tập gym, và các khu vực giải trí công cộng khác.
Kích Thước: W1134 x D450 x H1950 mm
	2
	chiếc
	 

	141
	
	
	Tủ đựng quần áo, chăn…
	Tủ thiết kế với 2 khoang cánh mở, tạo ra không gian riêng tư để lưu trữ đồ cá nhân.

Mỗi khoang bên trong được trang bị 1 đợt cố định và 3 móc treo áo đơn, cùng với 1 móc treo áo đôi, giúp sắp xếp đồ dùng một cách gọn gàng và tiện lợi.

Đặc biệt, cánh của tủ được trang bị tay nắm cao cấp kèm hệ thống thanh khóa tự sập khi đóng, mang lại sự tiện lợi và an toàn cho việc sử dụng.

Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu trắng ngà tạo nên vẻ đẹp tinh tế và cũng giúp bảo vệ tủ khỏi trầy xước và oxi hóa.

Tủ locker cao cấp không chỉ là một giải pháp lưu trữ thông minh, mà còn là một điểm nhấn trang trí cho không gian. Nó cũng là một giải pháp lý tưởng cho các câu lạc bộ thể thao, phòng tập gym, và các khu vực giải trí công cộng khác.

Kích Thước: W756 x D450 x H1950 mm
	2
	chiếc
	 

	142
	Khu thu gom rác thải
	1
	Thùng rác nhựa công cộng 240l (có bánh xe)
	Chất liệu: Nhựa HDPE nguyên chất 100%, phủ chất chống tia UV (Tia cực tím)
– Dung tích: 240 lít
– Kích thước: 59 x 74 x 101 cm
– Có nắp đậy kín
– Có 2 bánh xe chịu lực (D)200
	2
	chiếc
	 

	B
	DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ KHÔNG THEO THÔNG TƯ 
	 

	1
	Sân trường
	1
	Bộ Cầu môn đá bóng
	Kích thước: 122x46x76 cm
Chất liệu: Nhựa LLDPE nguyên sinh
	1
	Bộ
	 

	2
	
	
	Bộ Thực hành An toàn giao thông (dùng trong sân trường)
	Bộ đèn tín hiệu giao thông 
Chế độ tự động giống bộ đèn tín hiệu giao thông thật ở ngã tư đường phố, gồm: 04 cột đèn tín hiệu giao thông 02 mặt cao 135cm, 01 hộp điều khiển tự động, 07 cột biển báo các loại, , 01 bục điều khiển
	1
	Bộ
	 

	3
	
	
	Xe ô tô chòi chân
	Kích thước: D80*R80*C91cm
Màu sắc: Đỏ vàng
Chất liệu: Nhựa đúc cao cấp
	5
	Cái
	 

	4
	
	
	Thùng rác con vật
	Kích thước: D=45,C=95(cm)
Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục và đào tạo
Chất liệu: Compotise
Màu sắc Phối các màu
	5
	Cái
	 

	5
	
	
	Thùng rác gỗ ngoài trời (có nắp)
	Kích thước: Dài 900x rộng 360x cao 1035mm
Tiêu chuẩn: Bộ Y tế
Chất liệu: Gỗ và
Màu sắc Màu nâu
	4
	Cái
	 

	6
	
	
	Thảm cỏ nhân tạo
	Cỏ cao 30 mm

Cự ly hàng 3/8
- 160 mũi /md
- mật độ 16800 mũi /m2 
Cỏ 3 lớp đế 
- sợi cỏ có UV
(2x25md=50m2)
	500
	m2
	 

	7
	
	
	Bộ đồ chơi vận động liên hoàn  ngoài trời cho trẻ mẫu giáo bằng gỗ
	Bộ đồ chơi vận động liên hoàn bằng gỗ ngoài trời cho trẻ mẫu giáo
Kích thước: 600*430*280 cm
Bảo hành: 12 tháng
	1
	Bộ
	 

	8
	
	
	Cầu trượt liên hoàn ngoài trời 1 khối kèm bộ xà đu tay
	Kích thước: D420*R350*C370cm
Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện, nhựa nhập khẩu
Màu sắc: Phối các màu
	1
	Bộ
	 

	9
	
	
	Bộ đồ làm vườn
	Kích thước: 250*170mm;
Chất liệu: Gỗ, nhựa nguyên sinh, Innox
	5
	Bộ
	 

	10
	
	
	Thang leo cầu trượt đa năng
	Kích thước: (D275*R55*C130)cm
Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chất liệu: Máng nhựa composite, khung thang leo bằng sắt sơn tĩnh điện.
Màu sắc: Phối các màu
	2
	Bộ
	 

	11
	
	
	Bộ đồ chơi cát nước
	Kích thước : D1380 x R1120 x C300 ( mm)
Chất liệu bằng Composite. Đúc nguyên khối theo khuôn mẫu hình con cua có nắm đậy. 
Mầu sắc tươi sáng phù hợp với lứa tuổi mầm non.
	2
	Bộ
	 

	12
	
	
	Nhà khối gỗ
	Độ tuổi phù hợp: 3 – 6 tuổi
Sức chứa: 10 – 20 trẻ
Cấu hình gồm:
02 nhà chòi liên kết
01 cầu trượt nhựa HDPE
01 thang leo
01 vách leo núi
01 cầu nối (gỗ/dây thừng)
	1
	Bộ
	 

	13
	
	
	Hầm chui con sâu
	Kích thước: D215*R100*C103cm
Màu sắc: Phối các màu
	2
	Bộ
	 

	14
	
	
	Bộ leo núi tổng hợp
	Kích thước: D265*R265*C130cm
Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chất liệu: Nhựa đúc nguyên chiếc
	1
	Bộ
	 

	15
	 
	 
	Con nhún lò xo
	Kích thước: D80*R50*C75 cm
Tiêu chuẩn:
Chất liệu: Nhựa nhập khẩu cao cấp
Màu sắc Phối các màu
	3
	bộ
	 

	16
	
	
	Bập bênh con giống đôi
	Kích thước: D200*R50*C70cm

Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục và đào tạo

Chất liệu: Ống sắt + nhựa cao cấp

Màu sắc Phối các màu
	1
	bộ
	 

	17
	
	
	Đu quay đạp chân
	Kích thước: DK180 cm
Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục và đào tạo
Chất liệu: Ray và khung quay bằng thép ống sơn tĩnh điện nhiều màu. Có 6 chỗ ngồi hình các con giống bằng Composite, 3 bộ chuyền động, có dù che.
Màu sắc Phối các màu
	1
	Chiếc
	 

	18
	
	
	Bập bênh con giống đơn
	Kích thước: (D130*R45*C60)cm
Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục và đào tạo
Chất liệu: Chất liệu con thú composite + Khung sắt sơn tĩnh điện, chắc chắn, bền đẹp theo thời gian.
Màu sắc Phối các màu
	2
	Chiếc
	 

	19
	
	
	Thùng rác hình thú
	Kích thước : D50x R40 x C100( mm)
Chất liệu bằng Composite. Đúc nguyên khối theo khuôn mẫu.
Mầu sắc tươi sáng phù hợp với lứa tuổi mầm non.
	5
	Chiếc
	 

	20
	
	
	Biển báo giao thông
	Kích thước:
Tiêu chuẩn:
Chất liệu: Sắt, nhựa
Màu sắc: Phối màu
	4
	bộ
	 

	21
	
	
	Xe đạp, xe lắc, ô tô điện
	- Xe đạp 
Kích thước: D108*R50*C65cm
Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chất liệu: Hợp kim cao cấp
Màu sắc: Phối các màu
- Xe lắc 
Kích thước: 90*30*20cm
Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chất liệu: Nhựa nhập khẩu
Màu sắc: Phối các màu
	5
	chiếc
	 

	22
	
	
	Trang phục giao thông
	Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chất liệu: Sợi tổng hợp
Màu sắc: Phối các màu
	5
	bộ
	 

	23
	Phòng nhà bếp và Kho
	1
	 Bộ bếp từ công nghiệp đôi mặt phẳng
	Chất liệu Inox Cao Cấp
Kích thước: 1200x800x570/630mm
Đường kính mặt từ Ø428 (mm)
Công suất/ Điện áp 8KW x 2/380V
	1
	Bộ
	 

	24
	
	
	Bộ bếp từ công nghiệp đôi mặt lõm
	Chất liệu Inox Cao Cấp

Kích thước: 1200x800x570/630mm

Đường kính mặt từ Ø500(mm)

Công suất/ Điện áp 8KW x 2/380V
	1
	Bộ
	 

	25
	
	
	Tủ cơm 30kg/mẻ
	Số khay: 12 khay
Cơ chế Dùng điện
Công suất / Điện áp 12KW - 220V / 380V
Kích thước: 700 x 600 x 1520(mm)
Thời gian: 45 - 60 phút
Công suất nấu: 36kg đến 48kg gạo
	1
	Chiếc
	 

	26
	
	
	Tủ sấy bát 2 cánh kính
	Dung lượng: 1200L
Tần số: 50Hz
Điện áp, công suất: 220V – 2000W
Nhiệt độ: <= 70C
Kích thước: 1235 x 610 x 1800 (mm)
Kết cấu: Cánh đôi, Cánh Kính
Khử khuẩn bằng ôzon.
	1
	Chiếc
	 

	27
	
	
	Tủ úp bát
	Tủ để bát đĩa, xoong nồi, gồm nhiều 5 tầng (5 khoang), 2 cánh mở bọc tấm đột lỗ thoáng, xung quanh + nóc + đáy bọc tấm inox kín. Các đợt để đồ đan nan thoáng giúp để bát đĩa nhanh khô ráo
KT: 1200x600x1750(mm):  inox 304 
	2
	Chiếc
	 

	28
	
	
	Tủ hấp khăn
	Kích thước: D68xR58xC126cm
Chất liệu: Inox cao cấp 304
Điện áp 220VAC/50Hx/1P. 
	1
	Chiếc
	 

	29
	
	
	Giá thanh inox 4 tầng
	KT: 1500X500X1500mm
Vật liệu: inox 304
Chân bằng hộp 30x30x1.0
khung bằng hộp 20x40x0.8
Nan bằng hộp 10x40x0.7  
Khoảng cách nan 25 mm
Có chân điều chỉnh cao, thấp
	4
	Chiếc
	 

	30
	
	
	Hệ thống chậu rửa ba
	KT: 1800X750X800/900 mm   
Vật liệu : mặt bàn và chậu rửa làm bằng inox SUS 304 HL PVC 1.0
Chân bằng ống D38x1.0, giằng chân D22x0.8
Có chân điều chỉnh cao, thấp ,
Chậu rửa 500x500x300 ,
Bao gồm: 3 bộ thoát nước đáy chậu và 3 vòi cấp nước                           
	1
	Chiếc
	 

	31
	
	
	Tủ đựng đồ
	KT: 1800x300x750 mm

Vật liệu: bằng inox 304  HL PVC

Chân bằng hộp 30x30x1.0mm

khung bằng hộp 20x40x0.8mm 

nan bằng hộp 10x40x0.7 mm 
	2
	Chiếc
	 

	32
	
	
	Máy xay thịt công nghiệp
	- Kích thước: 435 x 225 x 460mm
- Công suất: 220-250 kg/giờ; Điện năng: 1500W
- Trọng lượng: 38kg
- Điện áp: 220V-240V/50Hz/1P
	1
	Chiếc
	 

	33
	
	
	Máy sục ozon
	Sản phẩm Máy sục ozone công nghiệp
Công suất Ozone 12g/h
Lưu lượng khí đầu vào 80 lít/phút
Công nghệ corona Discharge Technology
Nồng độ Oxy cấp tiêu chuẩn Khí tự nhiên 19,5% – 23,5%
Điều chỉnh công suất 0% – 100%
Điện áp 220V/50Hz
Công suất tiêu thụ điện 200W
Đầu ra khí ozone 8mm
Cách làm mát Quạt gió và tản nhiệt nhôm
Nhiệt độ môi trường hoạt động -100C- 400C
Độ ẩm môi trường hoạt động < 80%
Chế độ chạy máy Chạy liên tục & chạy theo chu kỳ cài đặt
Dây dẫn khí ozone Dây dẫn khí chuyên dụng chịu ozone
Bảo hành 36 tháng  bộ phóng & 12 tháng cho các bộ phận còn lại
Ứng dụng Xử lý nước, khử mùi, diệt khuẩn, xử lý nước thải
	1
	Chiếc
	 

	34
	
	
	Tủ để đồ khô
	KT: 1200x700x2000mm
Vật liệu: inox 304, có 4 tầng giá nan để bát đĩa sạch,
Chân bằng hộp 30x30x1.0, khung bằng hộp 20x40x0.8, Nan bằng hộp 10x40x0.7 ,Khoảng cách nan 25 mm
	2
	Chiếc
	 

	35
	
	
	Xe đẩy 3 tầng
	900X600X900 mm
Vật liệu: inox 304 Mặt giá bằng inox tấm dày 0.8, 
Có gân tăng cứng mặt giá  Có bốn bánh xe, hai bánh có phanh
	3
	Chiếc
	 

	36
	
	
	Tủ bảo quản nửa đông, nửa lạnh 500 lít
	Công suất: 450w

Điện áp: 220V/50Hz

Dung tích: 600L 

Vật liệu: Inox cao cấp

Bảng điều khiển inverter để tùy chỉnh và cài đặt nhiệt độ

Trọng lượng: 80kg
	1
	Chiếc
	 

	37
	
	
	Nồi 50 lít-bếp từ
	- Chất liệu: inox chống gỉ SUS304; đáy 3 lớp
- Độ dày inox: 3mm
- Dung tích 50L 40x40cm
	3
	Chiếc
	 

	38
	
	
	Nồi 60 lít-bếp từ
	- Chất liệu: inox chống gỉ SUS304; đáy 3 lớp
- Độ dày inox: 3mm
- Dung tích 60L 42x42cm
	3
	Chiếc
	 

	39
	
	
	Nồi 80 lít-bếp từ
	Chất liệu: Inox 304, đáy 3 lớp, độ dày 3mm
Đường kính: 46cm
	2
	Chiếc
	 

	40
	
	
	Nồi 100 lít-bếp từ
	Chất liệu: Inox 304, , đáy 3 lớp, độ dày 3mm
Đường kính: 50cm
	2
	Chiếc
	 

	41
	
	
	Nồi 120 lít-bếp từ
	Chất liệu: Inox 304, , đáy 3 lớp, độ dày 3mm
Đường kính: 56cm
	2
	Chiếc
	 

	42
	
	
	Chảo xào lồi-bếp từ
	Chảo sâu lòng phi ø50x15cm chống dính đáy lõm từ; dày 3mm; inox304
	2
	Chiếc
	 

	43
	
	
	Bát Inox học sinh
	Chất liệu: Inox cao cấp dày 0.8mm
Đường kính: 14cm
	150
	Chiếc
	 

	44
	
	
	Bát inox to học sinh
	Chất liệu: Inox cao cấp dày 0.8mm
Đường kính: 18cm
	250
	Chiếc
	 

	45
	
	
	Nồi hầm xương, ninh cháo 100L
	Điện áp : 220V
Công suất : 9Kw
Dung tích : 100L
Đặc điểm : Nồi 2 lớp hoặc 3 lớp
Kích thước : Tùy loại
Dung dịch cách thủy : Dầu ăn
Chất liệu : Inox 304
	2
	Chiếc
	 

	46
	
	
	Muôi chia cơm
	Chất liệu: Inox 304
	100
	Chiếc
	 

	47
	
	
	Muôi chia canh
	Chất liệu: Inox 304
	100
	Chiếc
	 

	48
	
	
	Khay inox to
	Chất liệu: Inox 201 dày 0.7mm
KT 40x60x2cm
	10
	Chiếc
	 

	49
	
	
	Thìa cơm học sinh
	Chất liệu: Inox 304
	350
	Chiếc
	 

	50
	
	
	Đĩa 
	Chất liệu: Inox cao cấp dày 0.8mm
Đường kính: 20cm
	80
	Chiếc
	 

	51
	
	
	Khay inox 30x40 nhiều ngăn
	Chất liệu: Inox 201 dày 0.7mm

KT 30x40mm chia nhiều ngăn
	80
	Chiếc
	 

	52
	
	
	Bộ đồ nấu ăn gồm dao, thớt, đũa xào, muôi, …
	Chất liệu: Inox 304
	2
	Bộ
	 

	53
	
	
	Thùng Inox đựng gạo 
	KT: 500X500X1100 mm
Vật liệu: Làm bằng inox SUS 304 HL PVC 0.8- 1.0 mm 
Chân bằng hộp 40x40x1.2 mm
Có chân điều chỉnh cao, thấp   
	2
	Chiếc
	 

	54
	
	
	Bàn inox có 1 giá dưới
	KT: 1500X750X800 mm
Vật liệu: Mặt làm bằng inox SUS 304 HL PVC 1.0  giá dưới dày 0.8mm
Chân bằng hộp 40x40x1.2 mm
Có chân điều chỉnh cao, thấp   
Lót gỗ mặt bàn dày 18 mm để làm bàn chặt
	4
	Chiếc
	 

	55
	
	
	Hệ thống bảng biểu thực đơn, định lượng, công khai thực phẩm, tháp dinh dưỡng
	KT: D2500xC1500xS180mm. 
Bảng làm bằng gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine 17mm. Bảng có các kẹp tài liệu  bằng sắt và các ô bằng gỗ để kẹp tài liệu, các thông báo của nhà trường và các tổ bộ môn.
	1
	bộ
	 

	56
	
	
	Thang tời thức ăn
	+ Tải trọng: 250kg

+ Tốc độ :15-20m/phút

+ Số tầng dừng : 04stops

+ Số tầng  : 4 tầng 

+ Kt hố thang: 2100x1200mm

+Kt cabin : 1200x1200x1400mm

+ thang có đối trọng

+Động cơ chính (máy kéo) 

+Công suất 2.2Kw
	1
	bộ
	 

	57
	Thiết bị dùng chung
	 
	Bộ âm thanh sân khấu bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	57.1
	 
	
	Loa hệ treo sân khấu
	Thông số kỹ thuật
Đáp ứng tần số: 55Hz ~ 20KHz (±3dB)
Độ định hướng: 55°x100°
Độ nhạy: 99dB
Mức áp suất âm thanh tối đa: 126dB
Công suất định mức: 400W
Công suất cực đại: 1600W
Trở kháng định mức: 8Ω
Loa siêu trầm: 1 loa siêu trầm nhôm 75 lõi 15" 170 từ tính
Bộ loa tweeter: 1 loa tweeter 44 lõi 1.75", màng titan 1.75 inch
Ổ cắm kết nối: Hai ổ cắm bốn chân 1+1-
Phụ kiện treo: 16 điểm nâng M8, đế
	1
	cặp
	(*)

	57.2
	 
	
	Loa Sub
	•  Loa siêu trầm : 1 x 18" (220 từ tính Φ100mm)
•  Đầu vào : 1 x NL4
•  Đầu ra : 1 x NL4
•  Kết nối chế độ : ±1... LF
•  Loại thùng : Thùng hình vuông
•  Chất liệu : Gỗ dán nhiều lớp 18mm nhập khẩu
•  Xử lý bề mặt : Sơn phun polyamine màu đen
•  Bề mặt mạng : Lưới thép sơn tĩnh điện màu đen
•  Công suất : 600W; Công suất hoạt động liên tục: 1200W; Công suất tối đa: 2400W
•  Độ nhạy: 99db SPL
•  Mức tối đa áp dụng : 133db SPL
•  Trở lại định nghĩa : (đơn) 8Ω
•  Tần số đáp ứng : 32Hz-400Hz
	1
	cặp
	(*)

	57.3
	 
	
	Cục Đẩy Công Suất 
	Công suất đầu ra âm thanh nổi 8Ω2X600W, 4Ω2X1000W,
Đáp ứng tần số: 20Hz ~ 20KHz,
Độ nhạy 0.775V/1.4V,
Trở kháng đầu vào 20KΩ,
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu > 95dB,
Phân loại đầu ra: Class H,
Tỷ lệ chuyển đổi: 80V/ps,
Độ méo sóng phổ: ≤0.05%(1/4W/8Ω),
Độ méo điều chế: ≤0.01%,
Cổng đầu ra: Banana plug, Swiss plug,
Hệ số giảm chấn: ≥250,
Độ phân tách: 80dB,
Mức dòng điện sử dụng: AC 180V ~ 260V(50Hz),
	1
	chiếc
	(*)

	57.4
	 
	
	 Bộ chỉnh thiết bị âm thanh Cosorver    
	- Cổng vào : Cung cấp hai tùy chọn đầu vào thuận tiện cho người dùng.
- Loại vang : Cao cấp (chống hú tuyệt đối).
- Kết nối đầu vào/ra: Đầu vào Jack XLR và 6.3mm cho micro, RCA và Optical; Đầu ra XLR và RCA.
- Bộ xử lý: DSP 32 bit.
- Kết nối máy tính: USB 2.0.
- Độ nhạy đầu vào micro : 8MV.
- Độ nhạy đầu vào nhạc : 200MV.
- Đáp ứng số tần số (micro): 80HZ-12KHZ +0/-1DB.
- Đáp ứng số tần số (nhạc): 20HZ-20KHZ +0/-0.5DB.
- Phạm vi vàng hiệu ứng : 0-196MS.
- Tần số quét siêu thấp : 50-250HZ.
	1
	chiếc
	(*)

	57.5
	 
	
	Bộ micro không dây 
	Mạng không dây UHF 2 kênh, mỗi kênh có 100 tần số để lựa chọn. Tổng cộng 2 kênh 200 tần số
•  Chức năng quét tần số tiên tiến : Tích hợp khả năng bỏ qua các tần số đã sử dụng và các tần số không mong muốn để tránh nhiễu.
•  Điều chỉnh công suất 3 : Phạm vi hoạt động khoảng 20 mét cho mỗi công suất.
•  Cài đặt : Dễ dàng thiết lập và sử dụng.
•  Màn hình LCD : Cung cấp thông tin phản hồi thời gian thực hiện trạng thái hoạt động của hệ thống.
•  Đồng bộ tần số : Tự động bằng hồng ngoại, sử dụng công nghệ ACT.
•  Nguồn bộ nhớ chức năng : Có thể điều khiển thông tin hẹn giờ.
•  Hệ thống chống hú : Tích hợp hệ thống phản hồi đầy đủ ở mức vừa phải, giảm tiếng hú hiệu quả.
•  Pin giám sát : Pin theo dõi tích hợp chức năng; micro hội nghị trình bày dung lượng pin thời gian thực với cảnh báo pin yếu bằng đèn flash.
•  Khả năng kết hợp : Có thể sử dụng kết hợp giữa vi cầm tay và vi nghị hội.
•  Chống nhiễu điện thoại : Bảo vệ thiết bị khỏi nhiễu sóng từ điện thoại di động.
•  Dải tần : 634 MHz - 692 MHz, mỗi khoảng tần số là 250 MHz.
•  Khả năng hỗ trợ: Hỗ trợ sử dụng đồng thời hơn 50 thiết bị mà không bị nhiễu chéo.
•  Công suất phát: 10dB.
•  Phạm vi hoạt động : 20 - 60 mét, với công tắc cảm biến ánh sáng (mặc định nhà máy).
•  Điện áp dụng của máy chủ : DC 12V - 14V, 2A.
•  Dòng điện hoạt động : 600mHA.
	1
	chiếc
	(*)

	57.6
	 
	
	Bàn trộn âm thanh 12 kênh
	Bàn trộn: 12 kênh, 4 stereo, 8 mic/line, 1 bus stereo, AUX,USB, + 1FX 
•  Kênh (Kênh): Các kênh cân bằng 3 đoạn (3 đoạn).
•  Đường hồi phục (Return): 2 bộ hỗ trợ đầu ra phụ (đầu ra phụ). 1 bộ hồi phục (return).
•  Đầu ra chính (Main out): Tích hợp hiệu ứng Echo 16DSP.
•  Nguồn Phantom: 48V.
•  Độ nhiễu (Tiếng ồn): -80dbu.
•  Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR): > -82dB.
•  Tần số đáp ứng: 20Hz-20kHz +/-0,5dB.
•  Tổng biến dạng hài (THD): < 0,03% tại tần số 1 kHz.
•  Mức tối đa micro đầu vào: +20dbu.
•  Mức tối đa loa đầu vào: +20dbu.
•  Các đầu ra khác: +20dbu.
	1
	chiếc
	(*)

	57.7
	 
	
	Micro cổ ngỗng để bục phát biểu,   
	• Vỏ hợp kim và tổng hợp cấu trúc nhựa ABS.
• Chiều dài cần micro: 480mm.
• Độ nhạy: -38db.
• Nguồn điện: Pin AA 3V hoặc 48V.
• Chống nhiễu: (Tín hiệu điện thoại).
• Công tắc tắt tiếng (Tắt tiếng): Công tắc cao su mềm.
	1
	chiếc
	(*)

	57.8
	 
	
	Tủ Rack 12U Có Ngăn Mixer
	Gỗ dán nhiều lớp dày 9mm mặt tráng nhựa, Góc tủ được làm bằng sắt dập mạ crom bóng.  4 Chân tủ có thể quay đa hướng có vòng bi bánh cao su, 2 bánh có thêm khóa bánh.  Đinh tán neo kép. Cạnh tủ được bọc nhôm dày.  Có khóa lưỡi móc dễ dàng khóa phù hợp và lưỡi.
	1
	chiếc
	 

	57.9
	 
	
	 Rắc loa newtrick
	•  Điện áp định mức: 250VAC.
•  Dòng điện định mức: 20A.
•  Điện trở tiếp xúc: < 3mΩ.
•  Điện trở về cách điện: > 1000MΩ (số trong ảnh bị mờ nhưng thông số tiêu chuẩn thường là đơn vị Mega-Ohm).
•  Môi trường hoạt động: -30°C đến 80°C.
	8
	chiếc
	 

	57.10
	 
	
	Giắc canon XLR đực  cái 
	• Điện trở tiếp xúc: < 0,01 Ω.
• Điện trở cách điện: > 2000 Ω.
• Độ bền của môi trường: AC250V 50Hz.
• Tuổi thọ (số lần rút): > 1200 lần.
• Phạm vi nhiệt độ: -30°C đến +80°C.
	4
	chiếc
	 

	58
	 
	
	Màn hình LED sân khấu ngoài trời cỡ lớn 14m2 bao gồm:
	 
	1
	bộ
	 

	58.1
	 
	
	Màn hình Led
	Khoảng cách pixel : 4mm
Mật độ điểm ảnh : 62500 chấm/m²
Cấu hình pixel : 1R1G1B
Loại  đèn LED : SMD 1921
Độ phân giải mô-đun : W80*H40 chấm
Số lượng mô-đun/m²: 19,53 chiếc/m²
Khoảng cách quan sát tối thiểu: ≥4m
Độ sáng: ≥4500 cd/m²
Góc nhìn : H≥170°±5° V≥170°±5°
Chế độ lái xe :Quét 1/10
Giao diện : HUB75
Điện áp đầu vào: 4,2-5V
Mức tiêu thụ điện năng tối đa: 33 w mỗi chiếc
Mức tiêu thụ điện năng trung bình : 17 w mỗi chiếc
Độ sâu xử lý tín hiệu: 16384
Tốc độ khung hình video: 60 khung hình/giây
Tốc độ làm mới :≥3840Hz
Tỷ lệ chấm lỗi :<0.0001 ( tiêu chuẩn LED ≤ 0,0003)
Tỷ lệ hao mòn (Hoạt động trong 3 năm) : ≤15%
Độ phù hợp về độ sáng : ≥98,5%
Màu sắc: 281 nghìn tỷ
MTBF : ≥10000  giờ
Tuổi thọ : ≥100000 giờ
Chức năng bảo vệ:  Quá nhiệt/Quá tải/Tắt nguồn/Rò rỉ điện/Chống sét đánh, v.v.
 Nhiệt độ hoạt động:  -20℃+40℃
Độ ẩm hoạt động: 10-60% không ngưng tụ
Nhiệt độ bảo quản:  -20℃+60℃
Độ ẩm lưu trữ:  10-60% không ngưng tụ
Thông số hệ thống điều khiển
Nhiệt độ màu : Có thể điều chỉnh bằng phần mềm.
Mức độ sáng: 256 cấp độ, điều chỉnh tự động hoặc thủ công.
Cách điều khiển: Máy tính, thời gian thực, ngoại tuyến, không dây, internet, v.v.
Vận hành PC : Windows (XP, Vista), Win7/Win8, Win10
Tín hiệu video: VGA/ DVI/ RF/ S-VIDEO/ RGBHV/ YUV/ YC/ COMPOSITION, v.v.
Khoảng cách liên lạc : Cáp quang Cat5 UTP 100 mét, cáp quang đa mode 500 mét, cáp đơn 15 km.
	14
	m2
	(*)

	58.2
	 
	
	Hệ khung bảo vệ điều khiển cho màn hình led ngoài trời và khung viền trang trí và khung xương chính
	Hệ khung cho màn hình led ngoài trời và khung viền;
Khung thép mạ kẽm 25x50x1.1mm;
Bọc alu viền cạnh màn hình, ốp lưng màn hình.
	14
	m2
	 

	58.3
	 
	
	Video Processor 
	 Độ  phân  giải  tối  đa  là  2,62  triệu  pixel,  chiều  ngang  tối  đa  3840  pixel,  chiều  dọc  tối  đa  2500  pixel;
•  Cụm  với  4  kênh  đầu  ra  mạng  Gigabit
•  Cổng  USB  2.0  hỗ  trợ  phát  video,  phát  ảnh,  cũng  như  phát  cả  ảnh  và  video;
•  Cổng  RS232,  có  thể  kết  nối  với  thiết  bị  điều  khiển  trung  tâm;
•  Hỗ  trợ  độ  phân  giải  nguồn  tín  hiệu  đầu  vào  thích  ứng;
•  Hỗ  trợ  cấu  hình  thông  số  hiển  thị  thích  ứng  đầu  ra;
•  Hỗ  trợ  chuyển  đổi  thời  gian  nguồn  đầu  vào;
•  Hỗ  trợ  độ  phân  giải  1920*1080@60Hz,  hỗ  trợ  4K*2K@30Hz;
•  Hỗ  trợ  chức  năng  sao  lưu  nóng  đầu  vào  và  đầu  ra;
•  Có  thể  lưu  trữ  8  chế  độ  người  dùng  để  gọi  nhanh;
•  Màn  hình  LCD  2.0  inch,  hỗ  trợ  nhiều  ngôn  ngữ  (tiếng  Trung,  tiếng  Anh,  tiếng  Nga,  tiếng  Việt);
•  Các  thiết  bị  có  thể  được  điều  khiển  thông  qua  menu  LCD,  các  nút  trên  bảng  điều  khiển,  phần  mềm  BxSetPro  và  cổng  USB.
	1
	bộ
	(*)

	58.4
	 
	
	Hệ thống tủ điện và phụ kiện lắp đặt (trọn gói)
	CB tổng, dây dẫn 30m, nẹp điện, đinh vít, tacke cố định, V.v…)
Vận chuyển, nhân công lắp đặt hoàn thiện tại Hà nội. Bản vẽ thiết kế thi công khung kết cấu
	1
	trọn gói
	 

	58.5
	 
	
	Bình ác quy bơm dầu và cục sạc 12v
	 Bảo vệ chống ngược cực
- Điện áp đầu vào: AC 150-250V
- Điện áp đầu ra: 12V / 24V
- Dòng điện đầu ra: 12V-20A 24V-20A
- Tỷ lệ chuyển đổi đầy đủ: 93%
	1
	bộ
	 

	59
	 
	
	Quạt công nghiệp
	Đường kính sải cánh: 750mm
Điện áp: 220V/50Hz – 180W
Tốc độ: 3 tốc độ
	6
	chiếc
	 

	60
	 
	
	Hệ thống điện thoại liên lạc nội bộ trong trường
	Bộ điều khiển chính của TP-NR / TP-S (Bộ phận phụ)
• Cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống chỉ với một lần lắp đặt nguồn
• Gọi đến từng trạm
• Nhận diện người gọi thuận tiện nhờ đèn LED đỏ.
	1
	bộ
	 

	61
	 
	
	Bảng chỉ dẫn các khu vực trong trường
	Biển tên các phòng (WC, lớp học, phòng chức năng, các phòng ban)
Kích thước: 250x150 (mm)
Chất liệu formex dày 5mm, tràn decal in màu
	1
	Bộ
	 

	62
	 
	
	Hệ thống biểu bảng thông tin
	Bảng tin nhà trường (có chân, có mái che)
- Mặt bảng màu xanh bằng chất liệu thép từ tính chống loá có dòng kẻ mờ 50x50 được dán trên cốt nhựa chống cong vênh
- Khung bảng làm bằng khung nhôm cong chuyên dụng. Bảng có dán đề can.
- KT: 1200 x 2400 mm. 
- Chân bảng: Làm bằng sắt hộp vuông 40×40 mm dày 1,2 ly sơn tĩnh điện rất hài hòa và chắc chắn, có bánh xe
- Có mái che: Được làm bằng tôn
	1
	Bộ
	 

	63
	 
	
	Bảng Thông tin LED khu vực Cổng trường (dùng để chạy khẩu hiệu, biểu ngữ …)
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT NGOÀI TRỜI
Khoảng cách pixel : 5mm
Mật độ điểm ảnh: 40.000 chấm/m²
Cấu hình pixel : 1R1G1B
Loại 4 đèn LED : SMD1921
Độ phân giải mô-đun: W64*H32dots
Số lượng mô-đun/m²: 19,53 chiếc/m²
Khoảng cách quan sát tối thiểu : ≥5m
Độ sáng: ≥4500 cd/m² 
Góc nhìn: H≥170°±5° V≥170°±5°
Chế độ lái xe: Quét 1/8
Giao diện : HUB75
Điện áp đầu vào: 4.2V-5V
Mức tiêu thụ điện năng tối đa: 38 w mỗi chiếc
Mức tiêu thụ điện năng trung bình: 19 w mỗi chiếc
Độ sâu xử lý tín hiệu: 16384
Tốc độ khung hình video: 60 khung hình/giây
Tốc độ làm mới: ≥3840Hz
Tỷ lệ chấm lỗi :  <0.0001 ( tiểu chuẩn nghành LED : ≤ 0.0003 )
Tỷ lệ hao mòn (Hoạt động trong 3 năm) : ≤15%
Độ phù hợp về độ sáng: ≥98,5%
Màu sắc: 281 nghìn tỷ
MTBF: ≥10000 giờ
Tuổi thọ : ≥100000 giờ
Chức năng bảo vệ : Quá nhiệt/Quá tải/Tắt nguồn/Rò rỉ điện/Chống sét đánh, v.v
 Nhiệt độ hoạt động : -20℃+60℃
 Độ ẩm hoạt động : 10-80% không ngưng tụ
Nhiệt độ bảo quản : -20℃+60℃
Độ ẩm lưu trữ: 10-80% không ngưng tụ
Thông số hệ thống điều khiển
Nhiệt độ màu : Có thể điều chỉnh bằng phần mềm.
Mức độ sáng: 256 cấp độ, điều chỉnh tự động hoặc thủ công. 
Cách điều khiển : Máy tính, thời gian thực, ngoại tuyến, không dây, internet, v.v.
Vận hành PC : Windows (XP, Vista), Win7/Win8, Win10
Tín hiệu video : VGA/ DVI/ RF/ S-VIDEO/ RGBHV/ YUV/ YC/ COMPOSITION, v.v. 
Khoảng cách liên lạc : Cáp Cat5 UTP có chiều dài tối đa 100 mét, hoặc tối đa 130 mét; hoặc cáp quang.
	4,8
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2.2. Đồ dùng 24-36 tháng tuổi
	STT
	Hạng mục  
	Thông số kỹ thuật tối thiểu của hàng hoá
	ĐVT
	 Khối lượng 

	I
	ĐỒ DÙNG 24-36TUÔỈ
	 
	 
	 

	1
	Giá phơi khăn 
	KT: D1000 x R450 x C1000(mm). 
Vật liệu Inox cao cấp
Phơi được tối đa được 45 khăn không chồng lên nhau. Đảm bảo chắc chắn, an toàn.
	Cái
	1

	2
	Cốc uống nước
	Đường kính ~7cm x cao 7cm. Dung tích 260ml; inox 304
	Cái
	35

	3
	Giá đựng ca cốc
	KT: 600x250xC900(mm); gồm 3 đợt vỉ đan nan thoáng, úp được tối thiểu 40 ca cốc.
Xung quanh + đáy + nóc đều bịt bằng tấm inox kín, có các lỗ thoáng thông gió. Bên dưới có khay hứng nước
Cánh tủ khung inox kết hợp với mika giúp có thể nhìn xuyên vào bên trong.
	Cái
	1

	4
	Bình ủ nước ( Thay bằng cây nước ấm)
	 ĐK 300 x 600(mm).
Vật liệu Inox, dung tích 20 lít, thân và nắp đậy 2 lớp để giữ nhiệt, có van vòi. Có chân đế bằng inox. 
	Cái
	1

	5
	Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ
	 Tủ locker 15 ô
Kích thước: D30*C30*S30cm/ô
Tiêu chuẩn: Theo QĐ của Bộ Giáo dục
Chất liệu: Kim Loại sơn tĩnh điện
Màu sắc Phối các màu 
	Cái
	2

	7
	Đệm ngủ
	Bằng bông ép, bên ngoài bọc vải cotton
KT: 1200 x 600 x 50
( Có ga chống thấm)
	Cái
	35

	8
	Giá để giày dép 
	Kích thước:  D30*C30*S30cm/ô
Tiêu chuẩn:  Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chất liệu:  Gỗ
Màu sắc:  Phối các màu
Độ tuổi:  18 tháng, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi
Kích thước: D30*C30*S30cm/ô độ phủ bề mặt láng mịn bóng bẩy hấp dẫn trẻ thơ.
	Cái
	2

	9
	Thùng đựng rác có nắp đậy
	Kích thước: 262x384x489 mm
Khối lượng: 1540 g
Chất liệu: Nhựa PP (Polypropylen) nguyên sinh, hạt màu, inox và phụ gia kháng khuẩn Ag+
Nắp mở tiện lợi với 2 cách: nhấn và đạp
Công nghệ giảm chấn giúp đóng/mở nắp êm.
Quai treo túi rác 2 bên hông tiện lợi, nếu có phát sinh rác sau khi đổ chỉ cần treo 2 bên
Màu sắc: Ghi sữa; Xanh chàm; Nâu Café; Be sữa
	Cái
	2

	10
	Thùng đựng nước có vòi
	 Bình giữ nhiệt inox 304 có vòi dung tích lớn 20 lít, giữ nóng lạnh từ 8 đến 20 giờ 
	Cái
	1

	11
	Xô
	Dung tích: Đường kính 28 cm (10 lít)
Chất liệu: Inox 304
	Cái
	2

	12
	Chậu 
	Đường kính: 30cm
Chất liệu: inox 304
	Cái
	2

	13
	Bàn cho trẻ
	Kích thước: (D90*R45*C46)cm
Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục
Chất liệu: Gỗ tự nhiên
Màu sắc: Vân gỗ tự nhiên
Độ tuổi: Mầm non
	Cái
	18

	14
	Ghế cho trẻ
	GHẾ NHỰA ĐÚC CHO BÉ MẦM NON CHỮ A
Kích thước: C28*R28*S26cm
Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục
Chất liệu: Nhựa nguyên sinh
Màu sắc Phối các màu
Độ tuổi: Mầm non
	Cái
	35

	15
	Bàn giáo viên
	W1200 x D600 x H750 mm
Khung bàn ghế ống thép sơn tĩnh điện
    - Mặt bàn bằng gỗ cao su. Bàn giáo viên có đợt, khung ống thép 30x30 sơn tĩnh điện, mặt bàn gỗ dày 18mm
	Cái
	1

	16
	Ghế giáo viên
	- Ghế gấp tĩnh khung thép
- Chân khung ống thép Ø22
- Đệm tựa mút bọc PVC hoặc Vải êm ái cho người ngồi
- Ghế có thể gấp lại tiện dụng
- Kích Thước: W470 x D505 x H890 mm
	Cái
	2

	17
	Giá để đồ chơi và học liệu ( gỗ tự nhiên)
	Kích thước: 1000 x 300 x 600 mm.
– Gỗ cao su ghép thanh cao cấp loại 1 (AA) dày 17mm
– Kệ để thông 02 mặt, gồm 02 tầng, 2 hồi có gờ 30mm và có khoét lỗ tay cầm. Chân có bánh xe di chuyển.
	Cái
	8

	20
	Đàn organ
	Loại thông dụng, tối thiểu có 61 phím cảm ứng. Dùng điện hoặc pin, có bộ nhớ để thu, ghi, có hệ thống tự học, tự kiểm tra đánh giá theo bài nhạc, có lỗ cắm tai nghe và đường ra, vào âm thanh, có đường kết nối với máy tính hoặc thiết bị khác
	Cái
	1

	II
	THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU 
	 
	 
	 

	21
	Bàn chải đánh răng trẻ em
	Bàn chải đánh răng cho trẻ em (3~5 tuổi)
Thành phần: Cán nhựa PP, TPE. Cước PBT. 
	Cái
	6

	22
	Mô hình hàm răng
	Mô hình hàm răng
Chất liệu: Nhựa tổng hợp
Màu sắc: Phối màu
Độ tuổi: Mầm non
	Cái
	3

	23
	Vòng thể dục to
	Vật liệu bằng nhựa màu hoặc vật liệu khác, đường kính khoảng 20mm, đường kính vòng khoảng 600mm. Đảm bảo chắc chắn không cong vênh.
	Cái
	2

	24
	Vòng thể dục nhỏ
	Vật liệu bằng nhựa màu hoặc vật liệu khác, đường kính khoảng 20mm, đường kính vòng khoảng 300mm. Đảm bảo chắc chắn, không cong vênh.
	Cái
	35

	25
	Gậy thể dục nhỏ
	Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính khoảng 20mm hoặc lục lăng cạnh khoảng 10mm, dài khoảng 300mm
	Cái
	35

	26
	Xắc xô
	 Chất liệu: Nhựa tổng hợp
Màu sắc: Phối các màu 
	Cái
	2

	27
	Cổng chui
	 Vật liệu bằng  vật liệu sắt; kiểu chữ U, kích thước tối thiểu (500x500)mm; Có chân đề đảm bảo chắc chắn, an toàn
	Cái
	5

	28
	Gậy thể dục to
	 Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính khoảng 20mm hoặc lục lăng cạnh khoảng 10mm, dài khoảng 500mm
	Cái
	2

	29
	Cột ném bóng
	Kích thước: 53 x 43 x 152 cm
Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục
Chất liệu: Nhựa nhập khẩu
	Cái
	2

	30
	Bóng các loại
	Bao gồm:
Vật liệu bằng cao su hoặc nhựa có các màu cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, đường kính khoảng 80,150mm.
	Quả
	16

	31
	Đồ chơi Bowling
	Chất liệu bằng nhựa. Gồm 10 ky bowling kích thước 180x60mm và 2 trái banh kích thước 80mm. Đóng gói trong lưới kích thước lưới 280x200x200mm
	Bộ
	5

	32
	Dây thừng
	Loại không dãn, chiều dài khoảng 5000mm, đường kính khoảng 10mm
	Cái
	3

	33
	Nguyên liệu để đan tết
	Gồm các sợi tự nhiên và nhân tạo có nhiều mầu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, chiều dài tối đa là 220mm
	kg
	1

	34
	Kéo thủ công
	Loại thông dụng, cán nhựa, đầu tù đảm bảo an toàn cho trẻ.
	Cái
	35

	35
	Kéo văn phòng
	 Loại thông dụng.
	Cái
	1

	36
	Bút chì đen
	Loại 2B thông dụng
	Cái
	35

	37
	Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu
	Gồm 6 màu cơ bản, loại thông dụng phù hợp với trẻ, không độc hại
	Hộp
	35

	38
	Bộ dinh dưỡng 1
	  Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… 
	Bộ
	1

	39
	Bộ dinh dưỡng 2
	  Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… 
	Bộ
	1

	40
	Bộ dinh dưỡng 3
	  Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… 
	Bộ
	1

	41
	Bộ dinh dưỡng 4
	  Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… 
	Bộ
	1

	42
	Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm bình tưới, xẻng, cuốc, xới.... Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Bộ
	1

	43
	Bộ lắp ráp kỹ thuật
	 Bằng gỗ hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm ốc vít, clê, búa…bàn êtô. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm
	Bộ
	2

	44
	Bộ xếp hình xây dựng 
	Bộ xếp hình xây dựng 44 chi tiết trên xe
Chất liệu: Gỗ tự nhiên
Màu sắc: Phối các màu
	Bộ
	2

	45
	Bộ luồn hạt
	Mẫu đồ chơi thông minh có thiết kế bắt mắt, giúp bé phát triển trí não và kỹ năng vận động tinh toàn diện. Sản phẩm gồm 4 khung thép sơn nhiều màu được tạo hình uốn lượn và luồn sẵn các hạt gỗ có thể chạy dọc khung một cách linh hoạt.
	Bộ
	5

	46
	Bộ lắp ghép 
	Bộ lắp ghép xếp hình cỡ lớn 78 chi tiết V1926
Chất liệu: Nhựa PP
Kích thước: 58x44x46cm
	Bộ
	2

	47
	Đồ chơi các phương tiện giao thông
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại xe ô tô khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Bộ
	2

	49
	Bộ sa bàn giao thông 
	Bằng gỗ hoặc nhựa thể hiện nút giao thông có kích thước tối thiểu (600x600)mm và đèn tín hiệu, bục giao thông; phương tiện: xe đạp, ô tô, xe máy, người đi bộ và một số ký hiệu biển báo thông thường, kích thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm
	Bộ
	1

	50
	Bộ động vật sống dưới nước
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật sống dưới nước khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Bộ
	2

	51
	Bộ động vật sống trong rừng
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật sống trong rừng. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm.
	Bộ
	2

	52
	Bộ động vật nuôi trong gia đình
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật nuôi trong nhà. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Bộ
	2

	53
	Bộ côn trùng
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, gồm các loại côn trùng khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Bộ
	2

	54
	Cân chia vạch
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Loại thông dụng , có chia vạch. Kèm các chi tiết để cân, kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Cái
	1

	55
	Nam châm thẳng
	Nam châm thẳng, nam châm thanh 2 cực bắc nam
+ chiều dài 5cm
+ Công dụng:
 - Dùng trong giảng dạy thực nghiệm và nghiên cứu môn vật lý phần từ học, từ trường.
- Bạn có thể coi nó như một món đồ chơi cho trẻ em, khám phá từ tính, tương tác từ của một vật liệu đặc biệt.
+ Mô tả: 
- Từ trường mạnh, lực tương tác từ khá lớn. kích thước của nam châm thẳng có chiều dài 5cm, được sơn phân biệt hai cực nam và bắc
- Do và vật liệu từ tính nên có độ giòn nhất định, bạn chú ý không nên làm rơi các thanh nam châm này dễ gây vỡ nứt hỏng không sử dụng được.
	Cái
	3

	56
	Kính lúp
	 Loại thông dụng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (35x35x35)mm
	Cái
	3

	57
	Phễu nhựa
	Vật liệu bằng nhựa, loại thông dụng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (35x35x35)mm
	Cái
	3

	58
	Bể chơi với cát và nước 
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu chịu nước khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (400x300x150)mm
	Bộ
	1

	59
	Ghép nút lớn
	Gồm khoảng 164 chi tiết, bằng nhựa màu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu 1 chi tiết (35x35x35)mm. Các chi tiết được ghép lẫn với nhau
	Bộ
	5

	60
	Bộ ghép hình hoa
	Vật liệu bằng nhựa nhiều màu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kích thước tối thiểu (35x35x5), các chi tiết được ghép với nhau đa chiều
	Bộ
	5

	61
	Bảng chun học toán
	Bảng bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, có kích thước khoảng (200x200)mm, trên bảng có các mấu (tù đầu) thẳng hàng dọc và ngang để mắc chun và các sợi dây chun nhiều màu
	Bộ
	5

	62
	Đồng hồ học số, học hình 
	Bằng gỗ hoặc vật liệu khác, mặt đồng hồ gồm 12 hình khác nhau có đánh số từ 1 đến 12, lắp ráp được. Kích thước tối thiểu của 1 khối hình (35x35x35)mm
	Cái
	2

	63
	Bàn tính học đếm 
	Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Bàn tính gồm 5 cọc có chân đế. Mỗi cọc có tối thiểu 6 hạt bàn tính được sơn màu khác nhau đường kính tối thiểu 35mm
	Cái
	2

	64
	Bộ làm quen với toán  
	Gồm khoảng 700 chi tiết các loại phù hợp với chương trình độ tuổi; Bằng nhựa hoặc giấy Duplex định lượng khoảng (450g/m2x2). In 2 mặt 4 mầu, cán láng hoặc vật liệu đảm bảo tiêu chí an toàn khác. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm
	Bộ
	15

	65
	Bộ hình khối  
	Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa, Gồm nhiều khối hình và các chi tiết khác nhau có bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Bộ
	5

	66
	Bộ nhận biết hình phẳng
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 4 loại: Hình chữ nhật, hình tròn, hình vuông, hình tam giác. Kích thước tối thiểu của 1 hình chuẩn (35x35x5)mm. Các hình khác có kích thước theo tỉ lệ tương ứng
	Túi
	35

	67
	Bộ que tính
	 Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm 10 que tính, chiều dài khoảng 150mm, đường kính khoảng 0,4mm
	Bộ
	15

	68
	Lô tô động vật
	25 loại động vật, in 1 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 300g/m². KT: 70x100(mm). Sản phẩm phủ PVE.
	Bộ
	15

	69
	Lô tô thực vật
	25 loại rau, hoa, củ, quả, in 1 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 300g/m². KT: 70x100(mm). Sản phẩm phủ PVE.
	Bộ
	15

	70
	Lô tô phương tiện giao thông
	25 phương tiện giao thông, in 1 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 300g/m². 
KT: 70x100(mm). Sản phẩm phủ PVE.
	Bộ
	15

	71
	Lô tô đồ vật
	25 đồ dùng cá nhân, in 1 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 300g/m². KT: 70x100(mm). Sản phẩm phủ PVE.
	Bộ
	15

	72
	Domino chữ cái và số
	28 quân bằng nhựa, in 2 màu, 2 mặt giấy couché (một mặt chữ cái, một mặt chữ số). Có 2 loại chữ và số khác nhau. Sản phẩm phủ OPP.
	Hộp
	10

	73
	Bảng quay 2 mặt
	Bằng thép hoặc các vật liệu khác. Kích thước bảng tối thiểu (700x1100)mm, có chân chắc chắn, điều chỉnh được độ cao và quay được bảng để sử dụng 2 mặt
	Cái
	1

	74
	Bộ chữ cái
	Bộ chữ và số : 44 chữ cái và số (chữ in và chữ viết thường), in 2 mặt giấy couches định lượng 230g/m². KT: 95x155mm.
Màu sắc: Phối các màu
	Bộ
	15

	75
	Lô tô lắp ghép các khái niệm tương phản
	44 chữ cái, chữ số và dấu thanh (chữ in và chữ viết thường), in 2 mặt,giấy couché định lượng 200g/m². 
KT: 50x90(mm). 
	Bộ
	5

	76
	Lịch của trẻ
	25 cặp tương phản, in 1 mặt 4 màu, 1 mặt in 1 màu, giấy duplex, định lượng 700g/m². Sản phẩm phủ PVE.
	Bộ
	1

	77
	Tranh ảnh về Bác Hồ
	Một tờ bìa lịch giấy duplex định lượng 300g/m², bồi trên giấy carton lạnh độ dày 2mm, nhiều thẻ gắn được lên bìa bằng các viên nam châm với các nội dung về thời gian, thời tiết, sinh hoạt, trong ngày của bé.
	Bộ
	1

	78
	Tranh cảnh báo nguy hiểm
	Gồm 8 ảnh tư liệu về Bác Hồ với  thiếu nhi.Giấy couché định lượng 200g/m², in 1 màu.
KT:190x270(mm). Sản phẩm phủ VPE.
	Bộ
	1

	79
	Tranh ảnh một số nghề phổ biến
	20 cảnh báo nguy hiểm, in 1 mặt 2  màu trên giấy couché định lượng 200g/m². 
KT: 190x270(mm). Sản phẩm phủ PVE.
	Bộ
	1

	80
	Bộ tranh truyện mẫu giáo  5 - 6 tuổi 
	24 nghề, in 1 mặt 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m². KT: 190x270(mm). Sản phẩm phủ OPP.
	Bộ
	2

	81
	Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 5 - 6 tuổi 
	Bộ tranh truyện nhà trẻ
32 tranh, minh họa 11 truyện. In 2 mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m².
KT: 300 x 390(mm). Đóng kiểu lịch bàn. 
	Bộ 
	2

	82
	Bộ Tranh mẫu giáo 5-6 tuổi theo chủ đề
	Bộ tranh minh họa thơ nhà trẻ
22 tranh, minh họa  14 bài thơ. In 2 mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m². 
KT: 300 x 390(mm).Đóng kiểu lịch bàn.  
	Bộ
	2

	83
	Bộ dụng cụ lao động
	Bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm bình tưới, xẻng, cuốc, xới. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Bộ
	3

	84
	Bộ đồ chơi nhà bếp
	Vật liệu bằng nhựa hoặc gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm bếp, đồ dùng ăn uống, nồi niêu, xoong, chảo, ấm, ca cốc… Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Bộ
	2

	85
	Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình
	Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình là loại đồ chơi mô phỏng các thiết bị nội thất sử dụng trong mọi gia đình. Bộ sản phẩm nằm trong danh mục đồ chơi thiết bị mầm non tối thiểu chất liệu bằng nhựa
	Bộ
	2

	86
	Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống
	Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi.
	Bộ
	2

	87
	Bộ trang phục nấu ăn
	Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi.
	Bộ
	1

	88
	Búp bê bé trai
	 Búp bê bé trai to
Chất liệu: Nhựa tổng hợp
Màu sắc: Phối màu 
	Con
	3

	89
	Búp bê bé gái
	Búp bê bé gái to
Chất liệu: Nhựa tổng hợp
Màu sắc: Phối màu 
	Con
	3

	90
	Bộ trang phục công an
	Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi.
	Bộ
	2

	91
	Doanh trại bộ đội
	Chất liệu: Giấy tổng hợp
Màu sắc: Phối các màu
	Bộ
	2

	92
	Bộ trang phục bộ đội
	Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi.
	Bộ
	2

	93
	Bộ trang phục công nhân
	Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi
	Bộ
	2

	94
	Bộ dụng cụ bác sỹ
	Bao gồm áo, mũ bằng vải, ống nghe.
	Bộ
	2

	95
	Bộ trang phục bác sỹ
	Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi
	Bộ
	2

	96
	Gạch xây dựng 
	Gạch xây dựng Chất liệu bằng nhựa. Gồm : 30 viên gạch lớn kích thước 115 x 25mm, 8 viên gạch nhỏ kích thước 57 x 25mm, 1 nón kỹ sư và bộ dụng cụ gồm thước, bay, bàn xoa, thước thủy kích thước chi tiết tối thiểu 35mmx35mm. Được đóng gói trong túi PVC kích thước lưới 300x220mm.
	Thùng
	2

	97
	Bộ xếp hình xây dựng 
	Vật liệu bằng gỗ sơn màu, bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm 44 chi tiết: khối trụ, khối tam giác, khối hình vuông, khối chữ nhật, khối chữ nhật khuyết cầu, khối bán nguyệt khuyết cầu, khối nửa trụ. Kích thước tối thiểu của khối hình chuẩn (35x35x35)mm. Các khối hình khác có kích thước tương ứng
	Bộ
	2

	98
	Hàng rào lắp ghép lớn
	Bằng nhựa hoặc gỗ, có nan ghép với nhau liền trên 1 tấm. Kích thước 1 tấm hàng rào khoảng (350x400)mm, có chân đế
	Túi
	3

	99
	Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp
	 Chất liệu: Gỗ tự nhiên
Màu sắc: Phối các màu 
	Cái
	12

	100
	Đất nặn
	Gồm 6 màu cơ bản, có trọng lượng khoảng 200gr/hộp, vật liệu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, không độc hại, ổn định nhiệt độ, không dính tay
	hộp
	30

	101
	Màu nước
	Vật liệu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Loại thông dụng
	Hộp
	25

	102
	Bút lông cỡ to
	Bút lông (bút dạ) cỡ to, loại thông thường
	Cái
	12

	103
	Bút lông cỡ nhỏ
	Bút lông (bút dạ) cỡ nhỏ, loại thông thường
	Cái
	12

	104
	Dập ghim 
	Dập ghim PLUS số 10
	Cái
	1

	105
	Bìa các màu 
	 Chất liệu: Giấy tổng hợp
Màu sắc: Phối nhiều màu 
	Tờ
	50

	106
	Giấy trắng A0
	 Chất liệu: Giấy
Màu sắc: Màu trắng 
	Tờ
	50

	107
	Kẹp sắt các cỡ
	Loại thông dụng, có kích thước tối thiểu 35mm. Hộp 10 cái
	Cái
	10

	108
	Dập lỗ
	Được sản xuất bằng kim loại & sơn tĩnh điện, đảm bảo độ bền cao, có thước đo giấy bằng kim loại
- Đục tối đa 30 tờ giấy ĐL70gsm
- Đường kính lỗ: 6 mm
- Khoảng cách giữa 2 lỗ: 70 mm
- Kích thước: 117 x 150 x 133mm
- Trọng lượng: 600g/chiếc
	Cái
	1


2.3. Đồ dùng 3-4 tuổi
	STT
	Hạng mục  
	Thông số kỹ thuật tối thiểu của hàng hoá
	ĐVT
	 Khối lượng 

	I
	ĐỒ DÙNG 3-4 tuổi
	 
	 
	 

	1
	Giá phơi khăn 
	KT: D1000 x R450 x C1000(mm). 
Vật liệu Inox cao cấp
Phơi được tối đa được 45 khăn không chồng lên nhau. Đảm bảo chắc chắn, an toàn.
	Cái
	1

	2
	Tủ (giá) đựng ca cốc
	KT: 600x250xC900(mm); gồm 3 đợt vỉ đan nan thoáng, úp được tối thiểu 40 ca cốc.
Xung quanh + đáy + nóc đều bịt bằng tấm inox kín, có các lỗ thoáng thông gió. Bên dưới có khay hứng nước
Cánh tủ khung inox kết hợp với mika giúp có thể nhìn xuyên vào bên trong.
	Cái
	1

	3
	Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ
	 Tủ locker 15 ô
Kích thước: D30*C30*S30cm/ô
Tiêu chuẩn:Theo QĐ của Bộ Giáo dục
Chất liệu: Kim Loại sơn tĩnh điện
Màu sắc Phối các màu 
	Cái
	2

	5
	Đệm ngủ 
	Bằng bông ép, bên ngoài bọc vải cotton
KT: 1200 x 600 x 50
( Có ga chống thấm)
	Cái
	30

	6
	Cốc uống nước
	Đường kính ~7cm x cao 7cm. Dung tích 260ml; inox 304
	Cái
	30

	7
	Bình ủ nước 
	ĐK 300 x 600(mm).
Vật liệu Inox, dung tích 20 lít, thân và nắp đậy 2 lớp để giữ nhiệt, có van vòi. Có chân đế bằng inox.
	Cái
	1

	8
	Giá để giày dép 
	Kích thước:  D30*C30*S30cm/ô
Tiêu chuẩn:  Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chất liệu:  Gỗ
Màu sắc:  Phối các màu
Độ tuổi:  18 tháng, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi
Kích thước: D30*C30*S30cm/ô độ phủ bề mặt láng mịn bóng bẩy hấp dẫn trẻ thơ.
	Cái
	2

	9
	Xô
	Dung tích: Đường kính 28 cm (10 lít)
Chất liệu: Inox 304
	Cái
	2

	10
	Chậu 
	Đường kính: 30cm
Chất liệu: inox 304
	Cái
	2

	11
	Bàn giáo viên
	W1200 x D600 x H750 mm
Khung bàn ghế ống thép sơn tĩnh điện
    - Mặt bàn bằng gỗ cao su. Bàn giáo viên có đợt, khung ống thép 30x30 sơn tĩnh điện, mặt bàn gỗ dày 18mm
	Cái
	1

	12
	Ghế giáo viên
	- Ghế gấp tĩnh khung thép
- Chân khung ống thép Ø22
- Đệm tựa mút bọc PVC hoặc Vải êm ái cho người ngồi
- Ghế có thể gấp lại tiện dụng
- Kích Thước: W470 x D505 x H890 mm
	Cái
	2

	13
	Bàn cho trẻ
	Kích thước: (D90*R45*C46)cm
Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục
Chất liệu: Gỗ tự nhiên
Màu sắc: Vân gỗ tự nhiên
Độ tuổi: Mầm non
	Cái
	13

	14
	Ghế cho trẻ
	GHẾ NHỰA ĐÚC CHO BÉ MẦM NON CHỮ A
Kích thước: C28*R28*S26cm
Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục
Chất liệu: Nhựa nguyên sinh
Màu sắc Phối các màu
Độ tuổi: Mầm non
	Cái
	30

	15
	Thùng đựng nước có vòi
	 Bình giữ nhiệt inox 304 có vòi dung tích lớn 20 lít, giữ nóng lạnh từ 8 đến 20 giờ 
	Cái
	1

	16
	Thùng đựng rác có nắp đậy
	Kích thước: 262x384x489 mm
Khối lượng: 1540 g
Chất liệu: Nhựa PP (Polypropylen) nguyên sinh, hạt màu, inox và phụ gia kháng khuẩn Ag+
Nắp mở tiện lợi với 2 cách: nhấn và đạp
Công nghệ giảm chấn giúp đóng/mở nắp êm.
Quai treo túi rác 2 bên hông tiện lợi, nếu có phát sinh rác sau khi đổ chỉ cần treo 2 bên
Màu sắc: Ghi sữa; Xanh chàm; Nâu Café; Be sữa
	Cái
	2

	19
	Đàn organ
	Loại thông dụng, tối thiểu có 61 phím cảm ứng. Dùng điện hoặc pin, có bộ nhớ để thu, ghi, có hệ thống tự học, tự kiểm tra đánh giá theo bài nhạc, có lỗ cắm tai nghe và đường ra, vào âm thanh, có đường kết nối với máy tính hoặc thiết bị khác
	Cái
	1

	20
	Giá để đồ chơi và học liệu
	Kích thước: 1000 x 300 x 600 mm.
– Gỗ cao su ghép thanh cao cấp loại 1 (AA) dày 17mm
– Kệ để thông 02 mặt, gồm 02 tầng, 2 hồi có gờ 30mm và có khoét lỗ tay cầm. Chân có bánh xe di chuyển.
	Cái
	8

	II
	THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU 
	 
	 
	 

	21
	Bàn chải đánh răng trẻ em
	Bàn chải đánh răng cho trẻ em (3~5 tuổi)
Thành phần: Cán nhựa PP, TPE. Cước PBT. 
	Cái
	5

	22
	Mô hình hàm răng
	Mô hình hàm răng
Chất liệu: Nhựa tổng hợp
Màu sắc: Phối màu
Độ tuổi: Mầm non
	Cái
	2

	23
	Vòng thể dục to
	Vật liệu bằng nhựa màu hoặc vật liệu khác, đường kính khoảng 20mm, đường kính vòng khoảng 600mm. Đảm bảo chắc chắn không cong vênh.
	Cái
	2

	24
	Gậy thể dục to
	 Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính khoảng 20mm hoặc lục lăng cạnh khoảng 10mm, dài khoảng 500mm
	Cái
	2

	25
	Cột ném bóng 
	KT: 53 x 43 x 152 cm
Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục
Chất liệu: Nhựa nhập khẩu
	Cái
	2

	26
	Vòng thể dục nhỏ
	Vật liệu bằng nhựa màu hoặc vật liệu khác, đường kính khoảng 20mm, đường kính vòng khoảng 300mm. Đảm bảo chắc chắn, không cong vênh.
	Cái
	25

	27
	Gậy thể dục nhỏ
	Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính khoảng 20mm hoặc lục lăng cạnh khoảng 10mm, dài khoảng 300mm
	Cái
	25

	28
	Xắc xô 
	 Loại nhỏ đường kính 12Cm: Dùng cho bé. 
	Cái
	2

	29
	Trống da
	Kích thước: ĐK: 150(mm
Chất liệu: Bằng nhựa
Màu sắc: Phối các màu
Độ tuổi: Trong độ tuổi mầm non
Vật liệu bằng nhựa, cò dùi trống. Sản phẩm an toàn tuyệt đối cho các bé mầm non.
	Cái
	1

	30
	Cổng chui
	 Vật liệu bằng  vật liệu sắt; kiểu chữ U, kích thước tối thiểu (500x500)mm; Có chân đề đảm bảo chắc chắn, an toàn
	Cái
	3

	31
	Bóng nhỏ
	Bao gồm:
Vật liệu bằng cao su hoặc nhựa có các màu cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, đường kính khoảng 80mm.
	Quả
	25

	32
	Bóng to
	Bao gồm:
Vật liệu bằng cao su hoặc nhựa có các màu cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, đường kính khoảng 150mm.
	Quả
	5

	33
	Nguyên liệu để đan tết
	Gồm các sợi tự nhiên và nhân tạo có nhiều mầu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, chiều dài tối đa là 220mm
	kg
	1

	34
	Kéo thủ công
	Loại thông dụng, cán nhựa, đầu tù đảm bảo an toàn cho trẻ.
	Cái
	25

	35
	Kéo văn phòng
	 Loại thông dụng.
	Cái
	1

	36
	Bút chì đen
	Loại 2B thông dụng
	Cái
	25

	37
	Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu
	Gồm 6 màu cơ bản, loại thông dụng phù hợp với trẻ, không độc hại
	Hộp
	25

	38
	Đất nặn
	Gồm 6 màu cơ bản, có trọng lượng khoảng 200gr/hộp, vật liệu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, không độc hại, ổn định nhiệt độ, không dính tay
	Hộp
	25

	39
	Giấy màu
	 Chất liệu: Giấy tổng hợp
Màu sắc: Phối nhiều màu 
	túi
	25

	40
	Bộ dinh dưỡng 1
	  Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… 
	Bộ
	2

	41
	Bộ dinh dưỡng 2
	  Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… 
	Bộ
	2

	42
	Bộ dinh dưỡng 3
	  Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… 
	Bộ
	2

	43
	Bộ dinh dưỡng 4
	  Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… 
	Bộ
	2

	44
	Hàng rào lắp ghép lớn
	Bằng nhựa hoặc gỗ, có nan ghép với nhau liền trên 1 tấm. Kích thước 1 tấm hàng rào khoảng (350x400)mm, có chân đế
	Túi
	3

	45
	Ghép nút lớn
	Bộ ghép nút lớn 164 chi tiết PL30GNL được đúc từ nhựa nguyên sinh, an toàn cho bé. Bộ sản phẩm được đựng trong túi trong suốt, có quai xách tiện lợi.
	Túi
	2

	46
	Tháp dinh dưỡng
	Sản phẩm phủ PVE.Có nẹp treo. 
In 1 mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m². 
KT: 540x790(mm). 
	Tờ
	1

	47
	Búp bê bé trai 
	 Được làm từ nhựa, vải và bông. Búp bê có thiết kế hình bé sơ sinh xinh xắn, các khớp cổ, tay, chân có thể xoay được giúp bé chơi các trò chơi đóng vai, đối thoại. 
	Con
	2

	48
	Búp bê bé gái 
	 Được làm từ nhựa, vải và bông. Búp bê có thiết kế hình bé sơ sinh xinh xắn, các khớp cổ, tay, chân có thể xoay được giúp bé chơi các trò chơi đóng vai, đối thoại. 
	Con
	2

	49
	Bộ đồ chơi nấu ăn
	Vật liệu bằng nhựa hoặc gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm bếp, đồ dùng ăn uống, nồi niêu, xoong, chảo, ấm, ca cốc… Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Bộ
	3

	50
	Bộ dụng cụ bác sỹ
	Bao gồm áo, mũ bằng vải, ống nghe.
	Bộ
	2

	51
	Bộ xếp hình trên xe 
	Bộ xếp hình trên xe 26 chi tiết
	Bộ
	6

	52
	Bộ xếp hình các phương tiện giao thông
	Vật liệu bằng gỗ. Gồm 36 chi tiết: Khối hình chữ nhật khuyết 2 bán cầu, khối hình tam giác, khối hình vuông, khối hình thang và các khối trụ, được xếp và hộp tương ứng. Các khối hình có thể lắp ghép với nhau tạo ra các xe ô tô khác nhau, với bánh xe, cabin, và thùng xe theo ý sáng tạo của trẻ, được xếp vào hộp gỗ kích thước (245x225x53)mm.
	Bộ
	3

	53
	Gạch xây dựng
	Gạch xây dựng Chất liệu bằng nhựa. Gồm : 30 viên gạch lớn kích thước 115 x 25mm, 8 viên gạch nhỏ kích thước 57 x 25mm, 1 nón kỹ sư và bộ dụng cụ gồm thước, bay, bàn xoa, thước thủy kích thước chi tiết tối thiểu 35mmx35mm. Được đóng gói trong túi PVC kích thước lưới 300x220mm.
	Thùng
	2

	54
	Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây
	Chất liệu bằng nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm 1 cây cào cát kích thước 500x140mm, 1 cây xẻng kích thước 570x125mm, 1 cây cuốc kích thước 395x135mm, 1 bình tưới kích thước 195x185mm, 1 kéo kích thước 105x60mm. Được đóng gói trong túi lưới kích thước túi lưới 500x120x100 mm
	Bộ
	2

	55
	Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ dùng gia đình
	Chất liệu: Gỗ tự nhiên
Màu sắc: Phối các màu
	Bộ
	2

	56
	Đồ chơi các phương tiện giao thông
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại xe ô tô khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Bộ
	2

	57
	Bộ động vật biển
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật sống dưới nước khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Bộ
	2

	58
	Bộ động vật sống trong rừng
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật sống dưới nước khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Bộ
	2

	59
	Bộ động vật nuôi trong gia đình
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật sống dưới nước khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Bộ
	2

	60
	Bộ côn trùng
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật sống dưới nước khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Bộ
	2

	61
	Nam châm thẳng
	Nam châm thẳng, nam châm thanh 2 cực bắc nam
+ chiều dài 5cm
+ Công dụng:
 - Dùng trong giảng dạy thực nghiệm và nghiên cứu môn vật lý phần từ học, từ trường.
- Bạn có thể coi nó như một món đồ chơi cho trẻ em, khám phá từ tính, tương tác từ của một vật liệu đặc biệt.
+ Mô tả: 
- Từ trường mạnh, lực tương tác từ khá lớn. kích thước của nam châm thẳng có chiều dài 5cm, được sơn phân biệt hai cực nam và bắc
- Do và vật liệu từ tính nên có độ giòn nhất định, bạn chú ý không nên làm rơi các thanh nam châm này dễ gây vỡ nứt hỏng không sử dụng được.
	Cái
	3

	62
	Kính lúp
	 Loại thông dụng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (35x35x35)mm
	Cái
	3

	63
	Phễu nhựa
	Vật liệu bằng nhựa, loại thông dụng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (35x35x35)mm
	Cái
	3

	64
	Bể chơi với cát và nước 
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu chịu nước khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (400x300x150)mm
	Bộ
	1

	65
	Bộ làm quen với toán 
	70 chi tiết, in 2 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 900g/m². Sản phẩm phủ OPP.
	Bộ
	15

	66
	Con rối
	Chất liệu: Sợi tổng hợp
Màu sắc: Phối các màu
	Bộ
	1

	67
	Bộ hình học phẳng 
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 4 loại: Hình chữ nhật, hình tròn, hình vuông, hình tam giác. Kích thước tối thiểu của 1 hình chuẩn (35x35x5)mm. Các hình khác có kích thước theo tỉ lệ tương ứng
	Túi
	25

	68
	Bảng quay 2 mặt
	Bằng thép hoặc các vật liệu khác. Kích thước bảng tối thiểu (700x1100)mm, có chân chắc chắn, điều chỉnh được độ cao và quay được bảng để sử dụng 2 mặt
	Cái
	1

	69
	Tranh các loại hoa, quả, củ
	Ảnh 24 loại rau, củ, in 1 mặt 4 màu,giấy couché định lượng 200g/m². KT: 190x270(mm). Sản phẩm phủ PVE.
	Bộ
	2

	70
	Tranh các con vật
	Ảnh 24 động vật nuôi, in 1 mặt 4 màu, bằng giấy couché định lượng 200g/m². 
KT: 190x270(mm). Sản phẩm phủ PVE. 
	Bộ
	2

	71
	Tranh ảnh một số nghề nghiệp
	24 nghề, in 1 mặt 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m². KT: 190x270(mm). Sản phẩm phủ OPP.
	Bộ
	2

	72
	Đồng hồ học đếm 2 mặt
	Kích thước 30x30cm có 1 mặt tương tự loại trên kết hợp mặt sau là bàn tính ngang 5 hàng con – mỗi hàng 10 hạt học đếm.
	Cái
	2

	73
	Hộp thả hình 
	Chất liệu: Gỗ tự nhiên
Màu sắc: Phối các màu
	Cái
	3

	74
	Bàn tính học đếm 
	Chất liệu: Nhựa tổng hợp
Màu sắc: Phối các màu
	Cái
	3

	75
	Bộ tranh truyện mẫu giáo 3-4 tuổi
	32 tranh, minh họa 10 truyện. In 2 mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m².
KT: 350 x 440(mm). Đóng kiểu lịch bàn. 
	Bộ
	1

	76
	Bộ tranh minh họa thơ lớp 3-4 tuổi
	28 tranh, minh họa 22 bài thơ. In 2 mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m². 
KT: 350 x 440(mm). Đóng kiểu lịch bàn. 
	Bộ
	1

	77
	Bảng con
	Bảng con 2 mặt bằng nhựa, 1 mặt dán decal trắng kẻ ô, 1 mặt sơn màu, có kẻ ô, không cong vênh, các góc bo tròn. Kích thước: 18 x  24Cm.
	Cái
	25

	78
	Tranh cảnh báo nguy hiểm
	Nội dung phù hợp với chương trình độ tuổi, kích thước tối thiểu (300x400)mm in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng.
	Bộ
	1

	79
	Tranh, ảnh về Bác Hồ
	Nội dung phù hợp với chương trình độ tuổi, kích thước tối thiểu (300x400)mm in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng.
	Bộ
	1

	80
	Màu nước
	Vật liệu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Loại thông dụng
	Hộp
	25

	81
	Bút lông cỡ to
	Bút lông (bút dạ) cỡ to, loại thông thường
	Cái
	12

	82
	Bút lông cỡ nhỏ
	Bút lông (bút dạ) cỡ nhỏ, loại thông thường
	Cái
	12

	83
	Dập ghim 
	Dập ghim PLUS số 10
	Cái
	1

	84
	Bìa các màu 
	 Chất liệu: Giấy tổng hợp
Màu sắc: Phối nhiều màu 
	Tờ
	50

	85
	Giấy trắng A0
	 Chất liệu: Giấy
Màu sắc: Màu trắng 
	Tờ
	50

	86
	Kẹp sắt các cỡ
	Loại thông dụng, có kích thước tối thiểu 35mm. Hộp 10 cái
	Cái
	10

	87
	Dập lỗ
	Được sản xuất bằng kim loại & sơn tĩnh điện, đảm bảo độ bền cao, có thước đo giấy bằng kim loại
- Đục tối đa 30 tờ giấy ĐL70gsm
- Đường kính lỗ: 6 mm
- Trọng lượng: 600g/chiếc
	Cái
	1

	88
	Súng bắn keo
	Chất liệu: Sắt, nhựa
Màu sắc: Phối màu
	Cái
	1

	89
	Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp
	 Chất liệu: Gỗ tự nhiên
Màu sắc: Phối các màu 
	Bộ
	3

	90
	Lịch của trẻ
	Một tờ bìa lịch giấy duplex định lượng 300g/m², bồi trên giấy carton lạnh độ dày 2mm, nhiều thẻ gắn được lên bìa bằng các viên nam châm với các nội dung về thời gian, thời tiết, sinh hoạt, trong ngày của bé.
	Bộ
	1


2.4. Đồ dùng 4-5 tuổi
	STT
	Hạng mục  
	Thông số kỹ thuật tối thiểu của hàng hoá
	ĐVT
	 Khối lượng 

	I
	ĐỒ DÙNG 4 -5 tuổi
	 
	 

	1
	Giá phơi khăn 
	KT: D1000 x R450 x C1000(mm). 
Vật liệu Inox cao cấp
Phơi được tối đa được 45 khăn không chồng lên nhau. Đảm bảo chắc chắn, an toàn.
	Cái
	1

	2
	Cốc uống nước
	Đường kính ~7cm x cao 7cm. Dung tích 260ml; inox 304
	Cái
	35

	3
	Tủ (giá) đựng ca cốc
	KT: 600x250xC900(mm); gồm 3 đợt vỉ đan nan thoáng, úp được tối thiểu 40 ca cốc.
Xung quanh + đáy + nóc đều bịt bằng tấm inox kín, có các lỗ thoáng thông gió. Bên dưới có khay hứng nước
Cánh tủ khung inox kết hợp với mika giúp có thể nhìn xuyên vào bên trong.
	Cái
	1

	4
	Bình ủ nước  
	ĐK 300 x 600(mm).
Vật liệu Inox, dung tích 20 lít, thân và nắp đậy 2 lớp để giữ nhiệt, có van vòi. Có chân đế bằng inox.
	Cái
	1

	5
	Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ
	 Tủ locker 15 ô
Kích thước: D30*C30*S30cm/ô
Tiêu chuẩn: Theo QĐ của Bộ Giáo dục
Chất liệu: Kim Loại sơn tĩnh điện
Màu sắc Phối các màu 
	Cái
	2

	7
	Đệm ngủ
	Bằng bông ép, bên ngoài bọc vải cotton
KT: 1200 x 600 x 50
( Có ga chống thấm)
	Cái
	35

	8
	Giá để giày dép 
	Kích thước:  D30*C30*S30cm/ô
Tiêu chuẩn:  Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chất liệu:  Gỗ
Màu sắc:  Phối các màu
Độ tuổi:  18 tháng, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi
Kích thước: D30*C30*S30cm/ô độ phủ bề mặt láng mịn bóng bẩy hấp dẫn trẻ thơ.
	Cái
	1

	9
	Xô
	Dung tích: Đường kính 28 cm (10 lít)
Chất liệu: Inox 304
	Cái
	2

	10
	Chậu 
	Đường kính: 30cm
Chất liệu: inox 304
	Cái
	2

	11
	Bàn giáo viên
	W1200 x D600 x H750 mm
Khung bàn ghế ống thép sơn tĩnh điện
    - Mặt bàn bằng gỗ cao su. Bàn giáo viên có đợt, khung ống thép 30x30 sơn tĩnh điện, mặt bàn gỗ dày 18mm
	Cái
	1

	12
	Ghế giáo viên
	- Ghế gấp tĩnh khung thép
- Chân khung ống thép Ø22
- Đệm tựa mút bọc PVC hoặc Vải êm ái cho người ngồi
- Ghế có thể gấp lại tiện dụng
- Kích Thước: W470 x D505 x H890 mm
	Cái
	2

	13
	Bàn cho trẻ
	Kích thước: (D90*R45*C46)cm
Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục
Chất liệu: Gỗ tự nhiên
Màu sắc: Vân gỗ tự nhiên
Độ tuổi: Mầm non
	Cái
	15

	14
	Ghế cho trẻ
	GHẾ NHỰA ĐÚC CHO BÉ MẦM NON CHỮ A
Kích thước:C28*R28*S26cm
Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục
Chất liệu: Nhựa nguyên sinh
Màu sắc Phối các màu
Độ tuổi: Mầm non
	Cái
	35

	15
	Thùng đựng nước có vòi
	 Bình giữ nhiệt inox 304 có vòi dung tích lớn 20 lít, giữ nóng lạnh từ 8 đến 20 giờ 
	Cái
	1

	16
	Thùng đựng rác có nắp đậy
	Kích thước: 262x384x489 mm
Khối lượng: 1540 g
	Cái
	2

	19
	Đàn organ
	Loại thông dụng, tối thiểu có 61 phím cảm ứng. Dùng điện hoặc pin, có bộ nhớ để thu, ghi, có hệ thống tự học, tự kiểm tra đánh giá theo bài nhạc, có lỗ cắm tai nghe và đường ra, vào âm thanh, có đường kết nối với máy tính hoặc thiết bị khác
	cái
	1

	20
	Giá để đồ chơi và học liệu
	Chất liệu: Ván MFC dày 17mm, phủ melamin chống trầy. Hậu MDF dày 5mm vẽ lộng trang trí các họa tiết mầm non.
Màu sắc: có thể lựa chọn theo ý thích
Kích thước (Dx R x C): 120 x 30 x 90 cm
	Cái
	5

	II
	THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU 
	 
	 
	 

	21
	Bàn chải đánh răng trẻ em
	Bàn chải đánh răng cho trẻ em (3~5 tuổi)
Thành phần: Cán nhựa PP, TPE. Cước PBT. 
	Cái
	6

	22
	Mô hình hàm răng
	Mô hình hàm răng
Chất liệu: Nhựa tổng hợp
Màu sắc: Phối màu
Độ tuổi: Mầm non
	Cái
	3

	23
	Vòng thể dục nhỏ
	Vật liệu bằng nhựa màu hoặc vật liệu khác, đường kính khoảng 20mm, đường kính vòng khoảng 300mm. Đảm bảo chắc chắn, không cong vênh.
	Cái
	30

	24
	Gậy thể dục nhỏ
	Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính khoảng 20mm hoặc lục lăng cạnh khoảng 10mm, dài khoảng 300mm
	Cái
	30

	25
	Cổng chui
	 Vật liệu bằng  vật liệu sắt; kiểu chữ U, kích thước tối thiểu (500x500)mm; Có chân đề đảm bảo chắc chắn, an toàn
	Cái
	5

	26
	Cột ném bóng
	KT: 53 x 43 x 152 cm
Tiêu chuẩn:Bộ giáo dục
Chất liệu:Nhựa nhập khẩu
	Cái
	2

	27
	Vòng thể dục cho giáo viên
	Vật liệu bằng nhựa màu hoặc vật liệu khác, đường kính khoảng 20mm, đường kính vòng khoảng 600mm. Đảm bảo chắc chắn không cong vênh.
	Cái
	1

	28
	Gậy thể dục cho giáo viên
	 Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính khoảng 20mm hoặc lục lăng cạnh khoảng 10mm, dài khoảng 500mm
	Cái
	1

	29
	Bộ chun học toán
	Chất liệu: Nhựa tổng hợp
Màu sắc: Phối các màu
	Cái
	6

	30
	Ghế băng thể dục
	Kích thước: 2000x200x250mm
Vật liệu: Gỗ cao su ghép thanh dày 18mm , đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, sơn phủ bóng cao cấp
	Cái
	2

	31
	Bục bật sâu
	Kích thước: 400x300x300mm
Vật liệu: Gỗ cao su ghép thanh, đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, sơn phủ bóng cao cấp
	Cái
	2

	32
	Nguyên liệu để đan tết
	Gồm các sợi tự nhiên và nhân tạo có nhiều mầu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, chiều dài tối đa là 220mm
	Kg
	1

	33
	Các khối hình học
	Bằng nhựa, gồm 14 khối hình: 4 khối chữ nhật KT 160 x 80 x 40mm, 4 khối vuông KT 80 x 80 x 80mm , 4 khối tam giác KT 80x80x80mm , 1 khối trụ tròn 80x80mm, 1 khối cầu Ø8mm
	Bộ
	10

	34
	Bộ xâu dây tạo hình
	Bằng  gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm các khối hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật và hình trụ, có lỗ để xâu dây, mỗi loại 3 khối, dây xâu dài khoảng 220mm.
	Hộp
	10

	35
	Kéo thủ công
	Loại thông dụng, cán nhựa, đầu tù đảm bảo an toàn cho trẻ.
	Cái
	30

	36
	Kéo văn phòng
	 Loại thông dụng.
	Cái
	1

	37
	Bút chì đen
	Loại 2B thông dụng
	Cái
	30

	38
	Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu
	Gồm 6 màu cơ bản, loại thông dụng phù hợp với trẻ, không độc hại
	Hộp
	30

	39
	Giấy màu
	 Chất liệu: Giấy tổng hợp
Màu sắc: Phối nhiều màu 
	Túi
	30

	40
	Bộ dinh dưỡng 1
	  Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… 
	Bộ
	1

	41
	Bộ dinh dưỡng 2
	  Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… 
	Bộ
	1

	42
	Bộ dinh dưỡng 3
	  Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… 
	Bộ
	1

	43
	Bộ dinh dưỡng 4
	  Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… 
	Bộ
	1

	44
	Tháp dinh dưỡng
	In 1 mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m². 
KT: 540x790(mm). Sản phẩm phủ PVE.Có nẹp treo. 
	Cái
	1

	45
	Lô tô dinh dưỡng 
	25 loại thực phẩm, in 1 mặt 4 màu,giấy duplex định lượng 300g/m². KT: 70x100(mm).  Sản phẩm phủ PVE.
	Bộ
	6

	46
	Bộ luồn hạt
	Chất liệu: Gỗ tự nhiên
Màu sắc: Phối màu
	Bộ
	5

	47
	Bộ lắp ghép 
	Bộ lắp ghép xếp hình cỡ lớn 78 chi tiết V1926
Chất liệu: Nhựa PP
Kích thước: 58x44x46cm
	Bộ
	2

	48
	Búp bê bé trai
	Búp bê bé trai to
Chất liệu: Nhựa tổng hợp
Màu sắc: Phối màu 
	Con
	3

	49
	Búp bê bé gái
	 Búp bê bé gái to
Chất liệu: Nhựa tổng hợp
Màu sắc: Phối màu 
	Con
	3

	50
	Bộ đồ chơi gia đình
	 Bằng nhựa hoặc vật liệu khác, gồm các đồ dùng nấu ăn thông dụng trong gia đình. Kích thước tối thiểu một chi tiết (35x35x35)mm
	Bộ
	1

	51
	Bộ dụng cụ bác sỹ
	Chất liệu: Nhựa nguyên sinh
Chi tiết: Gồm  tai nghe, thìa , đo huyết áp, lọ thuốc …đựng trong hộp
Công dụng: Mô phỏng các dụng cụ của bác sĩ hay sử dụng
	Bộ
	2

	52
	Bộ tranh cảnh báo
	20 cảnh báo nguy hiểm, in 1 mặt 2  màu trên giấy couché định lượng 200g/m². 
KT: 190x270(mm). Sản phẩm phủ PVE.
	Bộ
	1

	53
	Bộ ghép hình hoa
	Vật liệu bằng nhựa nhiều màu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kích thước tối thiểu (35x35x5), các chi tiết được ghép với nhau đa chiều
	Bộ
	3

	54
	Bộ lắp ráp nút tròn
	Bộ lắp ráp nút tròn bằng nhựa màu lắp ráp đa chiều gồm 11 nút ba kích thước 70x23x42mm, 33 nút đôi kích thước 47x23x42mm, 22 nút đơn kích thước 23 x 42mm tổng cộng 66 chi tiết.
	Bộ
	3

	55
	Hàng rào nhựa
	Bằng nhựa hoặc gỗ, có nan ghép với nhau liền trên 1 tấm. Kích thước 1 tấm hàng rào khoảng (350x400)mm, có chân đế
	Bộ
	3

	56
	Bộ xây dựng 
	Vật liệu bằng gỗ sơn màu, bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm 44 chi tiết: khối trụ, khối tam giác, khối hình vuông, khối chữ nhật, khối chữ nhật khuyết cầu, khối bán nguyệt khuyết cầu, khối nửa trụ. Kích thước tối thiểu của khối hình chuẩn (35x35x35)mm. Các khối hình khác có kích thước tương ứng
	Bộ
	3

	57
	Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây
	Dụng cụ lao động, chăm sóc cây là loại đồ chơi mô phỏng các dụng cụ lao động phục vụ việc chăm sóc cây, sân vườn như: Cuốc, xẻng, xô, cào…
	Bộ
	2

	58
	Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ dùng gia đình
	Chất liệu: Gỗ tự nhiên
Màu sắc: Phối các màu
	Bộ
	2

	59
	Đồ chơi các phương tiện giao thông
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại xe ô tô khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Bộ
	2

	60
	Bộ lắp ráp xe lửa
	Bình giữ nhiệt inox 304 có vòi dung tích lớn 20 lít, giữ nóng lạnh từ 8 đến 20 giờ
	bộ
	1

	61
	Bộ động vật biển
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật sống dưới nước khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Bộ
	2

	62
	Bộ động vật sống trong rừng
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật sống dưới nước khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Bộ
	2

	63
	Bộ động vật nuôi trong gia đình
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật sống dưới nước khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Bộ
	2

	64
	Bộ côn trùng
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật sống dưới nước khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Bộ
	2

	65
	Tranh về các loài hoa, rau, quả, củ
	Ảnh 24 loại rau, củ, in 1 mặt 4 màu,giấy couché định lượng 200g/m². KT: 190x270(mm). Sản phẩm phủ PVE.
	Bộ
	1

	66
	Nam châm thẳng
	Nam châm thẳng, nam châm thanh 2 cực bắc nam
+ chiều dài 5cm
+ Công dụng:
 - Dùng trong giảng dạy thực nghiệm và nghiên cứu môn vật lý phần từ học, từ trường.
- Bạn có thể coi nó như một món đồ chơi cho trẻ em, khám phá từ tính, tương tác từ của một vật liệu đặc biệt.
+ Mô tả: 
- Từ trường mạnh, lực tương tác từ khá lớn. kích thước của nam châm thẳng có chiều dài 5cm, được sơn phân biệt hai cực nam và bắc
- Do và vật liệu từ tính nên có độ giòn nhất định, bạn chú ý không nên làm rơi các thanh nam châm này dễ gây vỡ nứt hỏng không sử dụng được.
	Cái
	3

	67
	Kính lúp
	Kích thước: Phi 100mm
Tiêu chuẩn:
Chất liệu: Kính
Màu sắc: Màu trắng
	Cái
	3

	68
	Phễu nhựa
	Chất liệu: Nhựa tổng hợp
Màu sắc: Nhiều màu
	Cái
	3

	69
	Bể chơi với cát và nước 
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu chịu nước khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (400x300x150)mm
	Bộ
	1

	70
	Cân thăng bằng
	Quy cách: Bằng gỗ tự nhiên sơn màu, phủ bóng.
	Bộ
	2

	71
	Bộ làm quen với toán 
	109 chi tiết, in 2 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 900g/m². Sản phẩm phủ OPP.
	Bộ
	15

	72
	Đồng hồ lắp ráp
	Chất liệu: Bằng gỗ
Kích thước: Gồm 5 thanh, in số từ 1 đến 12, có thể ghép với nhau trên một khối hình có bánh xe và 2 kim đồng hồ có thể di chuyển được thời gian.
	Bộ
	3

	73
	Bàn tính học đếm 
	Chất liệu: Nhựa tổng hợp
Màu sắc: Phối các màu
	Bộ
	3

	74
	Bộ hình phẳng 
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 4 loại: Hình chữ nhật, hình tròn, hình vuông, hình tam giác. Kích thước tối thiểu của 1 hình chuẩn (35x35x5)mm. Các hình khác có kích thước theo tỉ lệ tương ứng
	Túi
	30

	75
	Ghép nút lớn
	Bộ ghép nút lớn 164 chi tiết PL30GNL được đúc từ nhựa nguyên sinh, an toàn cho bé. Bộ sản phẩm được đựng trong túi trong suốt, có quai xách tiện lợi.
	Túi
	3

	76
	Bộ đồ chơi nấu ăn gia đình
	Vật liệu bằng nhựa hoặc gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm bếp, đồ dùng ăn uống, nồi niêu, xoong, chảo, ấm, ca cốc… Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Bộ
	3

	77
	Bộ xếp hình các phương tiện giao thông
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại xe ô tô khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Bộ
	3

	78
	Tranh ảnh một số nghề nghiệp 
	Chất liệu: Bằng giấy
Chi tiết: 24 tranh (23 nghề), in 2 mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m2. KT: 300 x 390(mm). Đóng kiểu lịch bàn.
	Bộ
	1

	79
	Một số hình ảnh lễ hội, danh lam, thắng cảnh
	24 nghề, in 1 mặt 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m². KT: 190x270(mm). Sản phẩm phủ OPP.
	Bộ
	1

	80
	Bảng quay 2 mặt  
	20 ảnh, giới thiệu một số lễ hội, danh lam, thắng cảnh trên đất nước Việt Nam. In 4 màu, giấy couché 200g/m².  
KT: 310x420(mm). Sản phẩm phủ PVE.
	Cái
	1

	81
	Bộ sa bàn giao thông 
	Sa bàn bằng nhựa thể hiện nút giao thông ngã tư đèn đỏ có bục phân luồng giao thông ở chính giữa.
Kích thước: 600x600mm và đèn tín hiệu, bục giao thông;
Các loại phương tiện: Xe đạp, ô tô, xe máy, người đi bộ và một số ký hiệu biển báo thông thường.
	Bộ
	1

	82
	Lô tô động vật
	25 loại động vật, in 1 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 300g/m². KT: 70x100(mm). Sản phẩm phủ PVE.
	Bộ
	10

	83
	Lô tô thực vật
	25 loại rau, hoa, củ, quả, in 1 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 300g/m². KT: 70x100(mm). Sản phẩm phủ PVE.
	Bộ
	10

	84
	Lô tô phương tiện giao thông
	25 phương tiện giao thông, in 1 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 300g/m². 
KT: 70x100(mm). Sản phẩm phủ PVE.
	Bộ
	10

	85
	Lô tô đồ vật
	25 đồ dùng cá nhân, in 1 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 300g/m². KT: 70x100(mm). Sản phẩm phủ PVE.
	Bộ
	10

	86
	Tranh số lượng
	In 1 mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m². Có nẹp treo. KT: 540x790(mm). Sản phẩm phủ OPP.
	Tờ
	1

	87
	Đomino học toán 
	28 quân bằng nhựa, in 2 màu, 2 mặt có các hình (vuông, tròn, elíp, chữ nhật, tam giác, lục giác và các hình khối). 2 mặt có các chữ số từ 0 đến 9 và <; >; =.
	Bộ
	5

	88
	Bộ chữ số và số lượng
	Bằng gỗ, gồm 10 mảnh mỗi mảnh có KT 120x65x10mm được chia thành 2 miếng ghép, in màu thể hiện chữ số từ 1 đến 10 và hình ảnh minh hoạ số lượng tương ứng. Được đóng trong hộp gỗ KT (349x140x23)mm
	Bộ
	15

	89
	Lô tô hình và số lượng
	40 thẻ , in 1 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 300g/m². KT thẻ: 70x100 (mm). Sản phẩm phủ OPP. 
	Bộ
	15

	90
	Bộ tranh truyện mẫu giáo  4 - 5 tuổi 
	30 tranh, minh họa 7 truyện. In 2 mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m².
KT: 350 x 440(mm). Đóng kiểu lịch bàn. 
	Bộ
	2

	91
	Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 4- 5 tuổi 
	30 tranh, minh họa 19 bài thơ. In 2 mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m². 
KT: 350 x 440(mm). Đóng kiểu lịch bàn. 
	Bộ 
	2

	92
	Bộ tranh mẫu giáo 4-5 tuổi theo chủ đề
	30 tranh, giới thiệu 9 chủ điểm. In 2 mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m². 
KT: 350 x 440(mm). Đóng kiểu lịch bàn. 
	Bộ
	2

	93
	Tranh, ảnh về Bác Hồ
	Gồm 8 ảnh tư liệu về Bác Hồ với  thiếu nhi.
Giấy couché định lượng 200g/m², in 1 màu.
KT: 190x270(mm). Sản phẩm phủ VPE.
	Bộ
	1

	94
	Lịch của bé
	Một tờ bìa lịch giấy duplex định lượng 300g/m², bồi trên giấy carton lạnh độ dày 2mm, nhiều thẻ gắn được lên bìa bằng các viên nam châm với các nội dung về thời gian, thời tiết, sinh hoạt, trong ngày của bé.
	Bộ
	1

	95
	Bộ chữ và số
	Bộ chữ và số : 44 chữ cái và số (chữ in và chữ viết thường), in 2 mặt giấy couches định lượng 230g/m². KT: 95x155mm.
Màu sắc: Phối các màu
	Bộ
	6

	96
	Bộ trang phục Công an
	Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi.
	Bộ
	1

	97
	Bộ trang phục Bộ đội
	Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi.
	Bộ
	1

	98
	Bộ trang phục Bác sỹ
	Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi.
	Bộ
	1

	99
	Bộ trang phục nấu ăn
	Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi.
	Bộ
	1

	100
	Bộ xếp hình xây dựng Lăng Bác
	
Chất liệu: gỗ và sơn cao cấp, các chi tiết nhẵn láng tuyệt đối không gây hại cho sức khỏe của bé
Kích thước:  gồm hơn 100 khối hình vuông, chữ nhật, hình thang. 
Kích thước chuẩn của chi tiết 40x40x40mm. Sàn lăng gồm 4 tấm ván ép, xếp hình lăng cao 3 tầng.
Độ tuổi phù hợp: Trẻ từ 4 - 5 tuổi
	Bộ 
	1

	101
	Gạch xây dựng 
	Gạch xây dựng Chất liệu bằng nhựa. Gồm : 30 viên gạch lớn kích thước 115 x 25mm, 8 viên gạch nhỏ kích thước 57 x 25mm, 1 nón kỹ sư và bộ dụng cụ gồm thước, bay, bàn xoa, thước thủy kích thước chi tiết tối thiểu 35mmx35mm. Được đóng gói trong túi PVC kích thước lưới 300x220mm.
	Thùng
	1

	102
	Con rối
	Chất liệu: Sợi tổng hợp
Màu sắc: Phối các màu
	Bộ
	1

	103
	Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp
	 Chất liệu: Gỗ tự nhiên
Màu sắc: Phối các màu 
	Cái
	5

	104
	Đất nặn
	Gồm 6 màu cơ bản, có trọng lượng khoảng 200gr/hộp, vật liệu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, không độc hại, ổn định nhiệt độ, không dính tay
	Hộp
	30

	105
	Màu nước
	Vật liệu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Loại thông dụng
	Hộp
	25

	106
	Bút lông cỡ to
	Bút lông (bút dạ) cỡ to, loại thông thường
	Cái
	12

	107
	Bút lông cỡ nhỏ
	Bút lông (bút dạ) cỡ nhỏ, loại thông thường
	Cái
	12

	108
	Dập ghim 
	Dập ghim PLUS số 10
	Cái
	1

	109
	Bìa các màu 
	 Chất liệu: Giấy tổng hợp
Màu sắc: Phối nhiều màu 
	Tờ
	50

	110
	Giấy trắng A0
	Chất liệu: Giấy
Màu sắc: Màu trắng 
	Tờ
	50

	111
	Kẹp sắt các cỡ
	Loại thông dụng, có kích thước tối thiểu 35mm. Hộp 10 cái
	Cái
	10

	112
	Dập lỗ
	Được sản xuất bằng kim loại & sơn tĩnh điện, đảm bảo độ bền cao, có thước đo giấy bằng kim loại
- Đục tối đa 30 tờ giấy ĐL70gsm
- Đường kính lỗ: 6 mm
- Khoảng cách giữa 2 lỗ: 70 mm
- Kích thước: 117 x 150 x 133mm
- Trọng lượng: 600g/chiếc
	Cái
	1



2.5. Đồ dùng 5-6 tuổi
	STT
	Hạng mục  
	Thông số kỹ thuật tối thiểu của hàng hoá
	ĐVT
	 Khối lượng 

	I
	ĐỒ DÙNG 5 - 6 TUÔỈ
	 
	 
	 

	1
	Giá phơi khăn 
	KT: D1000 x R450 x C1000(mm). 
Vật liệu Inox cao cấp
Phơi được tối đa được 45 khăn không chồng lên nhau. Đảm bảo chắc chắn, an toàn.
	Cái
	1

	2
	Cốc uống nước
	Đường kính ~7cm x cao 7cm. Dung tích 260ml; inox 304
	Cái
	35

	3
	Giá đựng ca cốc
	KT: 600x250xC900(mm); gồm 3 đợt vỉ đan nan thoáng, úp được tối thiểu 40 ca cốc.
Xung quanh + đáy + nóc đều bịt bằng tấm inox kín, có các lỗ thoáng thông gió. Bên dưới có khay hứng nước
Cánh tủ khung inox kết hợp với mika giúp có thể nhìn xuyên vào bên trong.
	Cái
	1

	4
	Bình ủ nước ( Thay bằng cây nước ấm)
	ĐK 300 x 600(mm).
Vật liệu Inox, dung tích 20 lít, thân và nắp đậy 2 lớp để giữ nhiệt, có van vòi. Có chân đế bằng inox.
	Cái
	1

	5
	Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ
	 Tủ locker 15 ô
Kích thước: D30*C30*S30cm/ô
Tiêu chuẩn:Theo QĐ của Bộ Giáo dục
Chất liệu: Kim Loại sơn tĩnh điện
Màu sắc Phối các màu 
	Cái
	2

	7
	Đệm ngủ
	Bằng bông ép, bên ngoài bọc vải cotton
KT: 1200 x 600 x 50
( Có ga chống thấm)
	Cái
	35

	8
	Giá để giày dép 
	Kích thước:  D30*C30*S30cm/ô
Tiêu chuẩn:  Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chất liệu:  Gỗ
Màu sắc:  Phối các màu
Độ tuổi:  18 tháng, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi
Kích thước: D30*C30*S30cm/ô độ phủ bề mặt láng mịn bóng bẩy hấp dẫn trẻ thơ.
	Cái
	2

	9
	Thùng đựng rác có nắp đậy
	Kích thước: 262x384x489 mm
Khối lượng: 1540 g
Chất liệu: Nhựa PP (Polypropylen) nguyên sinh, hạt màu, inox và phụ gia kháng khuẩn Ag+
Nắp mở tiện lợi với 2 cách: nhấn và đạp
Công nghệ giảm chấn giúp đóng/mở nắp êm.
Quai treo túi rác 2 bên hông tiện lợi, nếu có phát sinh rác sau khi đổ chỉ cần treo 2 bên
Màu sắc: Ghi sữa; Xanh chàm; Nâu Café; Be sữa
	Cái
	2

	10
	Thùng đựng nước có vòi
	 Bình giữ nhiệt inox 304 có vòi dung tích lớn 20 lít, giữ nóng lạnh từ 8 đến 20 giờ 
	Cái
	1

	11
	Xô
	Dung tích: Đường kính 28 cm (10 lít)
Chất liệu: Inox 304
	Cái
	2

	12
	Chậu 
	Đường kính: 30cm
Chất liệu: inox 304
	Cái
	2

	13
	Bàn cho trẻ
	Kích thước: (D90*R45*C46)cm
Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục
Chất liệu: Gỗ tự nhiên
Màu sắc: Vân gỗ tự nhiên
Độ tuổi: Mầm non
	Cái
	18

	14
	Ghế cho trẻ
	GHẾ NHỰA ĐÚC CHO BÉ MẦM NON CHỮ A
Kích thước: C28*R28*S26cm
Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục
Chất liệu: Nhựa nguyên sinh
Màu sắc Phối các màu
Độ tuổi: Mầm non
	Cái
	35

	15
	Bàn giáo viên
	W1200 x D600 x H750 mm
Khung bàn ghế ống thép sơn tĩnh điện
    - Mặt bàn bằng gỗ cao su. Bàn giáo viên có đợt, khung ống thép 30x30 sơn tĩnh điện, mặt bàn gỗ dày 18mm
	Cái
	1

	16
	Ghế giáo viên
	- Ghế gấp tĩnh khung thép
- Chân khung ống thép Ø22
- Đệm tựa mút bọc PVC hoặc Vải êm ái cho người ngồi
- Ghế có thể gấp lại tiện dụng
- Kích Thước: W470 x D505 x H890 mm
	Cái
	2

	17
	Giá để đồ chơi và học liệu ( gỗ tự nhiên)
	Kích thước: 1000 x 300 x 600 mm.
– Gỗ cao su ghép thanh cao cấp loại 1 (AA) dày 17mm
– Kệ để thông 02 mặt, gồm 02 tầng, 2 hồi có gờ 30mm và có khoét lỗ tay cầm. Chân có bánh xe di chuyển.
	Cái
	8

	20
	Đàn organ
	Loại thông dụng, tối thiểu có 61 phím cảm ứng. Dùng điện hoặc pin, có bộ nhớ để thu, ghi, có hệ thống tự học, tự kiểm tra đánh giá theo bài nhạc, có lỗ cắm tai nghe và đường ra, vào âm thanh, có đường kết nối với máy tính hoặc thiết bị khác
	Cái
	1

	II
	THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU 
	 
	 
	 

	21
	Bàn chải đánh răng trẻ em
	Bàn chải đánh răng cho trẻ em (3~5 tuổi)
Thành phần: Cán nhựa PP, TPE. Cước PBT. 
	Cái
	6

	22
	Mô hình hàm răng
	Mô hình hàm răng
Chất liệu: Nhựa tổng hợp
Màu sắc: Phối màu
Độ tuổi: Mầm non
	Cái
	3

	23
	Vòng thể dục to
	Vật liệu bằng nhựa màu hoặc vật liệu khác, đường kính khoảng 20mm, đường kính vòng khoảng 600mm. Đảm bảo chắc chắn không cong vênh.
	Cái
	2

	24
	Vòng thể dục nhỏ
	Vật liệu bằng nhựa màu hoặc vật liệu khác, đường kính khoảng 20mm, đường kính vòng khoảng 300mm. Đảm bảo chắc chắn, không cong vênh.
	Cái
	35

	25
	Gậy thể dục nhỏ
	Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính khoảng 20mm hoặc lục lăng cạnh khoảng 10mm, dài khoảng 300mm
	Cái
	35

	26
	Xắc xô
	 Chất liệu: Nhựa tổng hợp
Màu sắc: Phối các màu 
	Cái
	2

	27
	Cổng chui
	 Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác; kiểu chữ U, kích thước tối thiểu (500x500)mm; Có chân đề đảm bảo chắc chắn, an toàn
	Cái
	5

	28
	Gậy thể dục to
	 Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính khoảng 20mm hoặc lục lăng cạnh khoảng 10mm, dài khoảng 500mm
	Cái
	2

	29
	Cột ném bóng
	Kích thước:(D53*R53*C118~158)cm
Tiêu chuẩn:Bộ giáo dục
Chất liệu:Nhựa nhập khẩu
	Cái
	2

	30
	Bóng các loại
	Chất liệu bằng nhựa. Gồm 10 ky bowling kích thước 180x60mm và 2 trái banh kích thước 80mm. Đóng gói trong lưới kích thước lưới 280x200x200mm
	Quả
	16

	31
	Đồ chơi Bowling
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm 10 con Ky có chiều cao khoảng 200mm, có đánh số thứ tự từ 1 đến 10, kèm theo bóng có đường kính khoảng 80mm.
	Bộ
	5

	32
	Dây thừng
	Loại không dãn, chiều dài khoảng 5000mm, đường kính khoảng 10mm
	Cái
	3

	33
	Nguyên liệu để đan tết
	Gồm các sợi tự nhiên và nhân tạo có nhiều mầu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, chiều dài tối đa là 220mm
	kg
	1

	34
	Kéo thủ công
	Loại thông dụng, cán nhựa, đầu tù đảm bảo an toàn cho trẻ.
	Cái
	35

	35
	Kéo văn phòng
	 Loại thông dụng.
	Cái
	1

	36
	Bút chì đen
	Loại 2B thông dụng
	Cái
	35

	37
	Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu
	Gồm 6 màu cơ bản, loại thông dụng phù hợp với trẻ, không độc hại
	Hộp
	35

	38
	Bộ dinh dưỡng 1
	  Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… 
	Bộ
	1

	39
	Bộ dinh dưỡng 2
	  Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… 
	Bộ
	1

	40
	Bộ dinh dưỡng 3
	  Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… 
	Bộ
	1

	41
	Bộ dinh dưỡng 4
	  Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… 
	Bộ
	1

	42
	Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm bình tưới, xẻng, cuốc, xới.... Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Bộ
	1

	43
	Bộ lắp ráp kỹ thuật
	 Bằng gỗ hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm ốc vít, clê, búa…bàn êtô. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm
	Bộ
	2

	44
	Bộ xếp hình xây dựng 
	Bộ xếp hình xây dựng 44 chi tiết trên xe
Chất liệu: Gỗ tự nhiên
Màu sắc: Phối các màu
	Bộ
	2

	45
	Bộ luồn hạt
	Mẫu đồ chơi thông minh có thiết kế bắt mắt, giúp bé phát triển trí não và kỹ năng vận động tinh toàn diện. Sản phẩm gồm 4 khung thép sơn nhiều màu được tạo hình uốn lượn và luồn sẵn các hạt gỗ có thể chạy dọc khung một cách linh hoạt.
	Bộ
	5

	46
	Bộ lắp ghép 
	Bộ lắp ghép xếp hình cỡ lớn 78 chi tiết V1926
Chất liệu: Nhựa PP
Kích thước: 58x44x46cm
	Bộ
	2

	47
	Đồ chơi các phương tiện giao thông
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại xe ô tô khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Bộ
	2

	49
	Bộ sa bàn giao thông 
	Bằng gỗ hoặc nhựa thể hiện nút giao thông có kích thước tối thiểu (600x600)mm và đèn tín hiệu, bục giao thông; phương tiện: xe đạp, ô tô, xe máy, người đi bộ và một số ký hiệu biển báo thông thường, kích thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm
	Bộ
	1

	50
	Bộ động vật sống dưới nước
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật sống dưới nước khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Bộ
	2

	51
	Bộ động vật sống trong rừng
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật sống trong rừng. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm.
	Bộ
	2

	52
	Bộ động vật nuôi trong gia đình
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật nuôi trong nhà. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Bộ
	2

	53
	Bộ côn trùng
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, gồm các loại côn trùng khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Bộ
	2

	54
	Cân chia vạch
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Loại thông dụng , có chia vạch. Kèm các chi tiết để cân, kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Cái
	1

	55
	Nam châm thẳng
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Loại thông dụng , có chia vạch. Kèm các chi tiết để cân, kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Cái
	3

	56
	Kính lúp
	 Loại thông dụng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (35x35x35)mm
	Cái
	3

	57
	Phễu nhựa
	Vật liệu bằng nhựa, loại thông dụng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (35x35x35)mm
	Cái
	3

	58
	Bể chơi với cát và nước 
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu chịu nước khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (400x300x150)mm
	Bộ
	1

	59
	Ghép nút lớn
	Gồm khoảng 164 chi tiết, bằng nhựa màu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu 1 chi tiết (35x35x35)mm. Các chi tiết được ghép lẫn với nhau
	Bộ
	5

	60
	Bộ ghép hình hoa
	Vật liệu bằng nhựa nhiều màu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kích thước tối thiểu (35x35x5), các chi tiết được ghép với nhau đa chiều
	Bộ
	5

	61
	Bảng chun học toán
	Bảng bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, có kích thước khoảng (200x200)mm, trên bảng có các mấu (tù đầu) thẳng hàng dọc và ngang để mắc chun và các sợi dây chun nhiều màu
	Bộ
	5

	62
	Đồng hồ học số, học hình 
	Bằng gỗ hoặc vật liệu khác, mặt đồng hồ gồm 12 hình khác nhau có đánh số từ 1 đến 12, lắp ráp được. Kích thước tối thiểu của 1 khối hình (35x35x35)mm
	Cái
	2

	63
	Bàn tính học đếm 
	70 chi tiết, in 2 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 900g/m². Sản phẩm phủ OPP.
	Cái
	2

	64
	Bộ làm quen với toán  
	Gồm khoảng 150 chi tiết các loại phù hợp với chương trình độ tuổi; Bằng nhựa hoặc giấy Duplex định lượng khoảng (450g/m2x2). In 2 mặt 4 mầu, cán láng hoặc vật liệu đảm bảo tiêu chí an toàn khác. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm
	Bộ
	15

	65
	Bộ hình khối  
	Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa, Gồm nhiều khối hình và các chi tiết khác nhau có bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Bộ
	5

	66
	Bộ nhận biết hình phẳng
	Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 4 loại: Hình chữ nhật, hình tròn, hình vuông, hình tam giác. Kích thước tối thiểu của 1 hình chuẩn (35x35x5)mm. Các hình khác có kích thước theo tỉ lệ tương ứng
	Túi
	35

	67
	Bộ que tính
	25 loại động vật, in 1 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 300g/m². KT: 70x100(mm). Sản phẩm phủ PVE.
	Bộ
	15

	68
	Lô tô động vật
	25 loại rau, hoa, củ, quả, in 1 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 300g/m². KT: 70x100(mm). Sản phẩm phủ PVE.
	Bộ
	15

	69
	Lô tô thực vật
	25 phương tiện giao thông, in 1 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 300g/m². 
KT: 70x100(mm). Sản phẩm phủ PVE.
	Bộ
	15

	70
	Lô tô phương tiện giao thông
	25 đồ dùng cá nhân, in 1 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 300g/m². KT: 70x100(mm). Sản phẩm phủ PVE.
	Bộ
	15

	71
	Lô tô đồ vật
	28 quân bằng nhựa, in 2 màu, 2 mặt giấy couché (một mặt chữ cái, một mặt chữ số). Có 2 loại chữ và số khác nhau. Sản phẩm phủ OPP.
	Bộ
	15

	72
	Domino chữ cái và số
	Domino chữ cái và số 39
Chất liệu: Nhựa tổng hợp
Màu sắc: Phối các màu
	Hộp
	10

	73
	Bảng quay 2 mặt
	Bằng thép hoặc các vật liệu khác. Kích thước bảng tối thiểu (700x1100)mm, có chân chắc chắn, điều chỉnh được độ cao và quay được bảng để sử dụng 2 mặt
	Cái
	1

	74
	Bộ chữ cái
	Bộ chữ và số : 44 chữ cái và số (chữ in và chữ viết thường), in 2 mặt giấy couches định lượng 230g/m². KT: 95x155mm.
Màu sắc: Phối các màu
	Bộ
	15

	75
	Lô tô lắp ghép các khái niệm tương phản
	25 cặp tương phản, in 1 mặt 4 màu, 1 mặt in 1 màu, giấy duplex, định lượng 700g/m². Sản phẩm phủ PVE.
	Bộ
	5

	76
	Lịch của trẻ
	Một tờ bìa lịch giấy duplex định lượng 300g/m², bồi trên giấy carton lạnh độ dày 2mm, nhiều thẻ gắn được lên bìa bằng các viên nam châm với các nội dung về thời gian, thời tiết, sinh hoạt, trong ngày của bé.
	Bộ
	1

	77
	Tranh ảnh về Bác Hồ
	Gồm 8 ảnh tư liệu về Bác Hồ với  thiếu nhi.Giấy couché định lượng 200g/m², in 1 màu.
KT:190x270(mm). Sản phẩm phủ VPE.
	Bộ
	1

	78
	Tranh cảnh báo nguy hiểm
	20 cảnh báo nguy hiểm, in 1 mặt 2  màu trên giấy couché định lượng 200g/m². 
KT: 190x270(mm). Sản phẩm phủ PVE.
	Bộ
	1

	79
	Tranh ảnh một số nghề phổ biến
	24 nghề, in 1 mặt 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m². KT: 190x270(mm). Sản phẩm phủ OPP.
	Bộ
	1

	80
	Bộ tranh truyện mẫu giáo  5 - 6 tuổi 
	32 tranh, minh họa 9 truyện. In 2 mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m². 
KT: 350 x 440(mm). Đóng kiểu lịch bàn. 
	Bộ
	2

	81
	Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 5 - 6 tuổi 
	30 tranh, minh họa 16 bài thơ. In 2 mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m². 
KT: 350 x 440(mm). Đóng kiểu lịch bàn.
	Bộ 
	2

	82
	Bộ Tranh mẫu giáo 5-6 tuổi theo chủ đề
	30 tranh, giới thiệu 13 chủ điểm. In 2 mặt,4 màu, giấy couché định lượng 200g/m².
KT: 350 x 440(mm). Đóng kiểu lịch bàn. 
	Bộ
	2

	83
	Bộ dụng cụ lao động
	Bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm bình tưới, xẻng, cuốc, xới. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Bộ
	3

	84
	Bộ đồ chơi nhà bếp
	Vật liệu bằng nhựa hoặc gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm bếp, đồ dùng ăn uống, nồi niêu, xoong, chảo, ấm, ca cốc… Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm
	Bộ
	2

	85
	Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình
	Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình là loại đồ chơi mô phỏng các thiết bị nội thất sử dụng trong mọi gia đình. Bộ sản phẩm nằm trong danh mục đồ chơi thiết bị mầm non tối thiểu chất liệu bằng nhựa
	Bộ
	2

	86
	Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống
	Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi.
	Bộ
	2

	87
	Bộ trang phục nấu ăn
	Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi.
	Bộ
	1

	88
	Búp bê bé trai
	 Búp bê bé trai to
Chất liệu: Nhựa tổng hợp
Màu sắc: Phối màu 
	Con
	3

	89
	Búp bê bé gái
	Búp bê bé gái to
Chất liệu: Nhựa tổng hợp
Màu sắc: Phối màu 
	Con
	3

	90
	Bộ trang phục công an
	Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi.
	Bộ
	2

	91
	Doanh trại bộ đội
	Chất liệu: Giấy tổng hợp
Màu sắc: Phối các màu
	Bộ
	2

	92
	Bộ trang phục bộ đội
	Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi.
	Bộ
	2

	93
	Bộ trang phục công nhân
	Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi
	Bộ
	2

	94
	Bộ dụng cụ bác sỹ
	Bao gồm áo, mũ bằng vải, ống nghe.
	Bộ
	2

	95
	Bộ trang phục bác sỹ
	Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi
	Bộ
	2

	96
	Gạch xây dựng 
	Gạch xây dựng Chất liệu bằng nhựa. Gồm : 30 viên gạch lớn kích thước 115 x 25mm, 8 viên gạch nhỏ kích thước 57 x 25mm, 1 nón kỹ sư và bộ dụng cụ gồm thước, bay, bàn xoa, thước thủy kích thước chi tiết tối thiểu 35mmx35mm. Được đóng gói trong túi PVC kích thước lưới 300x220mm.
	Thùng
	2

	97
	Bộ xếp hình xây dựng 
	Vật liệu bằng gỗ sơn màu, bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm 44 chi tiết: khối trụ, khối tam giác, khối hình vuông, khối chữ nhật, khối chữ nhật khuyết cầu, khối bán nguyệt khuyết cầu, khối nửa trụ. Kích thước tối thiểu của khối hình chuẩn (35x35x35)mm. Các khối hình khác có kích thước tương ứng
	Bộ
	2

	98
	Hàng rào lắp ghép lớn
	Bằng nhựa hoặc gỗ, có nan ghép với nhau liền trên 1 tấm. Kích thước 1 tấm hàng rào khoảng (350x400)mm, có chân đế
	Túi
	3

	99
	Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp
	 Chất liệu: Gỗ tự nhiên
Màu sắc: Phối các màu 
	Cái
	12

	100
	Đất nặn
	Gồm 6 màu cơ bản, có trọng lượng khoảng 200gr/hộp, vật liệu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, không độc hại, ổn định nhiệt độ, không dính tay
	hộp
	30

	101
	Màu nước
	Vật liệu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Loại thông dụng
	Hộp
	25

	102
	Bút lông cỡ to
	Bút lông (bút dạ) cỡ to, loại thông thường
	Cái
	12

	103
	Bút lông cỡ nhỏ
	Bút lông (bút dạ) cỡ nhỏ, loại thông thường
	Cái
	12

	104
	Dập ghim 
	Dập ghim PLUS số 10
	Cái
	1

	105
	Bìa các màu 
	 Chất liệu: Giấy tổng hợp
Màu sắc: Phối nhiều màu 
	Tờ
	50

	106
	Giấy trắng A0
	 Chất liệu: Giấy
Màu sắc: Màu trắng 
	Tờ
	50

	107
	Kẹp sắt các cỡ
	Loại thông dụng, có kích thước tối thiểu 35mm. Hộp 10 cái
	Cái
	10

	108
	Dập lỗ
	Được sản xuất bằng kim loại & sơn tĩnh điện, đảm bảo độ bền cao, có thước đo giấy bằng kim loại
- Đục tối đa 30 tờ giấy ĐL70gsm
- Đường kính lỗ: 6 mm
- Khoảng cách giữa 2 lỗ: 70 mm
	Cái
	1


2.6. Thiết bị điện nhẹ
	STT
	Hạng mục  
	Thông số kỹ thuật tối thiểu của hàng hoá
	ĐVT
	Khối lượng
	Ghi chú

	I
	 
	Phần điện nhẹ
	 
	
	

	 
	 
	a. Phần thông tin liên lạc
	 
	
	

	1
	 Wifi ốp trần hoặc gắn tường
	 Thông  số  kỹ  thuật  phần  cứng : 
 Wi-Fi  6  GHz : không
 Wi-Fi  5  GHz :  Wi-Fi  4  (IEEE  802.11a/n);  
 Wi-Fi  5  GHz : Wi-Fi  5  (IEEE  802.11ac)
 Wi-Fi  2.4  GHz : Wi-Fi  4  (IEEE  802.11b/g/n)
 Dải  tần  hoạt  động :  IEEE  802.11b/g/n,  2.400  GHz  đến  2.4835  GHz ,  IEEE  802.11a/n/ac,  5.150  GHz  đến  5.350  GHz,  5.470  GHz  đến  5.725  GHz,  
5.725  GHz  đến  5.850  GHz
Thiết  kế  radio :  4  luồng  không  gian, 2.4  GHz:  2  x  2,  MIMO 5  GHz:  2  x  2,  MIMO
 FEM :  2.4  GHz:  2  x  eFEM 
 FEM : 5 GHz:  2  x  eFEM
 Độ  rộng  kênh  6  GHz : không
 Độ  rộng  kênh  5  GHz : Tự  động/20/40/80  MHz
 Độ  rộng  kênh  2,4  GHz : Tự  động/20/40  MHz
 Tốc  độ  dữ  liệu  không  dây  tối  đa :  1266  Mbps
 Tốc  độ  dữ  liệu  không  dây  6  GHz: Không
 Tốc  độ  dữ  liệu  không  dây  5  GHz:  866  Mbps
Tốc  độ  dữ  liệu  không  dây  2.4  GHz :  400Mbps

	bộ
	12
	(*)

	2
	Hộp phối quang
	Loại ODF: Trong nhà Thông tin vỏ hộp                                       
 - Hộp thiết kế theo tiêu chuẩn 19’’                  
 - Vật liệu: Thép tấm dày 1,2 –1,5mm
- Sơn: Sử dụng sơn tĩnh điện chống rỉ, màu ghi
 -Kích thước: 1U tiêu chuẩn Hộp phối quang ODF 16FO Full phụ kiện 
- Hanh Blank: có thể lắp các loại Adapter FC,LC,ST,SC…
- Ống co nhiệt:16 cái. Bảo vệ các mối hàn quang (60mm x 1 x 2mm)
 - Adapter: SC/UPC
-Dây hàn quang: 16 sợi Singlemode đường kính có thể là 0,9mm, 2,0mm, 3,0mm 
- Khay hàn quang: Dùng để cố định và bảo vệ các sợi quang sau khi hàn. Có thể lắp nhiều khay trong một hộp ODF bằng cách chồng lên nhau 
-Ốc vít: Mỗi hộp ODF có 4 bộ ốc vít để bắt thanh Blank và bắt khay hàn quang trong ODF
	bộ
	1
	

	3
	Hộp phối quang
	Hộp phối quang ODF 4FO
Thông số kỹ thuật 
Chất liệu : Nhựa ABS
Màu:  Trắng
Cấu trúc:  Dạng 2 mảnh, đầy đủ phụ kiện: dây hàn quang, adapter, ống co nhiệt 
 Cổng:  4 cổng adapter, có thể dùng adapter SC,FC,ST,LC 5
 Khay hàn : 1 khay hàn bằng nhựa ABS, chứa 4 mối hàn  
Nhiệt độ hoạt động:   5 ~ 60 độ C
 Độ ẩm tương đối:  80%
	bộ
	1
	

	4
	Thiết bị tường lửa 
	Thiết bị tường lửa 
- IPS: 1 Gbps 
- NGFW:  800 Mbps  
- Threat Protection: 600 Mbps
-  Interfaces:  Multiple GE RJ45 | WiFi variants
	bộ
	1
	(*)

	5
	Máy tính để bàn
	Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5-12400 bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,4 GHz
RAM: 8GB DDR4
Chipset: Intel H610
Ổ cứng: SSD 256Gb
Cổng kết nối: 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port; 1 x DisplayPort; 1 x HDMI port; 1 x DVI-D port; 1 x D-Sub Port; 1 x LAN (RJ-45) port; 2 x USB 3.2 Gen2 ports (1A1C at rear panel); 2 x USB 2.0 ports; 1 x COM port
Khe cắm mở rộng: 1 x PCI Express 4.0/3.0 x16 slot (at x16 mode); 2 x PCI Express 3.0 x16 slot (at x1 mode); 1 x PCI slot; 4Dim DDRam5+2Dim DDR4 
Lưu trữ – 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE mode) – 4 x Serial ATA 6.0 Gb/s connectors
Cạc màn hình: Intel HD Graphics
Cạc âm thanh:  Support an 8-channel audio output
Màn hình (Monitor): 21.5″ Widescreen, Độ phân giải Full HD, tích hợp công nghệ chống chói và lọc ánh sáng xanh – Đồng bộ thương hiệu
Thùng máy và nguồn, Chuột, Bàn phím: đồng bộ thương hiệu
	bộ
	1
	(*)

	6
	Switch 24 port
	Switch 24 port POE 
- 24 cổng 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ 
– 4 cổng : Combo 10/100/1000BASE-T/ 100BASE-FX/1000BASE-X
- Băng thông: 56Gps
- Thông lượng cho các gói 64 byte : 41.658 MPPS
- Bộ nhớ đệm: 512 KB
-RAM (DDR3): 256MB
-ROM (SPI Flash): 32MB
-Bàn MAC : 8192 
-Bảng ARP : 1000
-Bảng VLAN : 4094
- Nhóm đaicast L2 (Theo dõi IGMP): 509
- Quy tắc SQinQ: 128 ( vào ) , 256 ( lối ra )
-Quy tắc ACL của MAC: 381
-Quy tắc ACL IPv4/IPv6: 219 / 128
	bộ
	4
	(*)

	7
	Part pannel 24 port
	Thông số kỹ thuật chung 
Danh mục ANSI/TIA: NA
Loại cáp : Không được che chắn
Màu sắc : Đen
Loại trí thông minh: Thụ động
 Kiểu bảng: Phẳng
 Loại giá đỡ : 19 cái
Đơn vị giá đỡ : 1 
Tổng số cảng, số lượng: 24
Thông số kỹ thuật vật liệu
 Loại vật liệu: Nhựa nhiệt dẻo chịu va đập cao, chống cháy | Thép phủ sơn tĩnh điện
Thông số kỹ thuật môi trường
Nhiệt độ hoạt động : -10 °C đến +60 °C (+14 °F đến +140 °F)
Nhiệt độ bảo quản : -40 °C đến +70 °C (-40 °F đến +158 °F)
Độ ẩm tương đối : Hiệu suất lên đến 95%, không ngưng tụ
Xếp hạng khả năng bắt lửa: UL 94 V-0                                     Tiêu chuẩn an toàn: RCM | UL | cUL
	bộ
	4
	

	8
	Tổng đài điện thoại 32 máy lẻ
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
Công suất đầu vào: 90-264 VAC, 50/60Hz
Điện áp đầu ra: -27 V (81 W)
Điện áp liên quan: -27 V
Biến động tải: -25,92 V đến -28 V (-27,0 V ± 4%)
Dòng điện đầu ra : 3.0 A
Số lượng cổng: 230 Cổng
Kết nối mạng : Kết nối đường truyền SIP 16 kênh
Ứng dụng: Tiện ích mở rộng dành cho thiết bị di động                                  Đặc điểm của khách sạn
                   Thông báo qua email
                    Vượt qua NAT
Giao diện : Cổng Ethernet
Giao thức : Các thiết bị hỗ trợ SIP, H.323
	bộ
	1
	(*)

	8
	Hộp cáp điện thoại 10 đôi 10x2 
	- Loại ODF: Trong nhà Thông tin vỏ hộp
- Hộp thiết kế theo tiêu chuẩn 19’’
- Vật liệu: Thép tấm dày 1,2 – 1,5mm
- Sơn: Sử dụng sơn tĩnh điện chống rỉ, màu ghi
- Kích thước: 1U tiêu chuẩn Hộp phối quang ODF 8FO Full
phụ kiện
- hanh Blank: có thể lắp các loại Adapter FC,LC,ST,SC…
- Ống co nhiệt:8 cái, Bảo vệ các mối hàn quang (60mm x 1
x 2mm)
- Adapter: SC/UPC
- Dây hàn quang: 8 sợi Singlemode đường kính có thể là
0,9mm, 2,0mm, 3,0mm Khay hàn quang: Dùng để cố
định và bảo vệ các sợi quang sau khi hàn. Có thể lắp
nhiều khay trong một hộp ODF bằng cách chồng lên
nhau
- Ốc vít: Mỗi hộp ODF có 4 bộ ốc vít để bắt thanh Blank và
bắt khay hàn quang trong ODF
	bộ
	1
	

	9
	Hộp cáp điện thoại 30 đôi 30x2
	Loại ODF: Trong nhà Thông tin vỏ hộp
- Hộp thiết kế theo tiêu chuẩn 19’’
- Vật liệu: Thép tấm dày 1,2 – 1,5mm
- Sơn: Sử dụng sơn tĩnh điện chống rỉ, màu ghi
- Kích thước: 1U tiêu chuẩn Hộp phối quang ODF 32FO
Full phụ kiện
- hanh Blank: có thể lắp các loại Adapter FC,LC,ST,SC…
- Ống co nhiệt: 32 cái, Bảo vệ các mối hàn quang (60mm x
1 x 2mm)
- Adapter: SC/UPC
- Dây hàn quang: 32 sợi Singlemode đường kính có thể là
0,9mm, 2,0mm, 3,0mm Khay hàn quang: Dùng để cố
định và bảo vệ các sợi quang sau khi hàn. Có thể lắp
nhiều khay trong một hộp ODF bằng cách chồng lên
nhau
- Ốc vít: Mỗi hộp ODF có 4 bộ ốc vít để bắt thanh Blank và
bắt khay hàn quang trong ODF
	bộ
	1
	

	10
	Dây nhảy part cord cat6E 
	Dây nhảy part cord cat6E loại dây dài 0,5mm
	cái
	96
	

	 
	 
	b. Phần camera giám sát
	 
	
	

	1
	Hộp phối quang 
	Hộp phối quang ODF 4FO 
Thông số kỹ thuật 
Chất liệu : Nhựa ABS
Màu:  Trắng
Cấu trúc:  Dạng 2 mảnh, đầy đủ phụ kiện: dây hàn quang,adapter,ống co nhiệt 
 Cổng:  4 cổng adapter, có thể dùng adapter SC,FC,ST,LC 5
 Khay hàn : 1 khay hàn bằng nhựa ABS, chứa 4 mối hàn  
Nhiệt độ hoạt động:   5 ~ 60 độ C
 Độ ẩm tương đối:  80%
	bộ
	2
	

	2
	Switch 8 cổng 
	Bộ  chuyển  mạch  PoE  thông  minh  lớp 2,  8  cổng,  10/100/1000BASE-T
-  8  cổng  10/100/1000BASE-T  PoE/PoE+  tổng  công  suất  PoE:  125W
-  2  cổng  SFP  1000BASE-X  
-  Tốc  độ  chuyển  mạch:  192Gbps  
-  Tốc  độ  chuyển  gói  tin:  15Mpps 
-  MAC:  8K,  VLAN:  4094
-  Tính  năng  Layer  2:  port  mirroring,  loop  protection,  cable  phát  hiện
-  Tính  năng  bảo  mật:  broadcast  storm  suppression,  port  speed  giới  hạn,  cách  ly  cổng
-  Kích  thước:  300x220x43.6mm 
-  Nhiệt  độ  hoạt  động:  0°C~50°C  
	bộ
	1
	(*)

	3
	Switch 24 port POE
	Switch 24 port POE 
- 24 cổng 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ 
– 4 cổng : Combo 10/100/1000BASE-T/ 100BASE-FX/1000BASE-X
- Băng thông: 56Gps
- Thông lượng cho các gói 64 byte : 41.658 MPPS
- Bộ nhớ đệm: 512 KB
-RAM (DDR3): 256MB
-ROM (SPI Flash): 32MB
-Bàn MAC : 8192 
-Bảng ARP : 1000
-Bảng VLAN : 4094
- Nhóm đaicast L2 (Theo dõi IGMP): 509
- Quy tắc SQinQ: 128 ( vào ) , 256 ( lối ra )
-Quy tắc ACL của MAC: 381
-Quy tắc ACL IPv4/IPv6: 219 / 128
	bộ
	2
	(*)

	4
	Bộ Part pannel 24 port 
	Thông số kỹ thuật chung 
Danh mục ANSI/TIA: NA
Loại cáp : Không được che chắn
Màu sắc : Đen
Loại trí thông minh: Thụ động
 Kiểu bảng: Phẳng
 Loại giá đỡ : 19 c ái
Đơn vị giá đỡ : 1 
Tổng số cảng, số lượng: 24
Kích thước 
Chiều cao : 43,7 mm | 1,72 inch
Chiều rộng : 482,6 mm | 19 inch
Chiều sâu, với hệ thống quản lý cáp: 113,3 mm | 4,461 inch
Thông số kỹ thuật vật liệu
 Loại vật liệu: Nhựa nhiệt dẻo chịu va đập cao, chống cháy | Thép phủ sơn tĩnh điện
Thông số kỹ thuật môi trường
Nhiệt độ hoạt động : -10 °C đến +60 °C (+14 °F đến +140 °F)
Nhiệt độ bảo quản : -40 °C đến +70 °C (-40 °F đến +158 °F)
Độ ẩm tương đối : Hiệu suất lên đến 95%, không ngưng tụ
Xếp hạng khả năng bắt lửa: UL 94 V-0                                     Tiêu chuẩn an toàn: RCM | UL | cUL
	bộ
	2
	

	5
	Switch 16 port POE 
	16 port LAN Ethernet PoE, chuẩn IEEE802.3at/af
2 port LAN Gigabit uplink, 1 slot SFP Gigabit 1.25G
Công suất tối đa mỗi port: 30W
Tổng công suất 250W (52V / 4.8A)
Tích hợp extended mode (CCTV mode): các port PoE cô lập với nhau, chỉ kết nối với port uplink, hỗ trợ truyền tín hiệu và nguồn với khoảng cách 250m. Tốc độ truyền dữ liệu tối đa của các port PoE khi chọn mode extended là 10 Mbps.
MAC address table 2K
Khả năng chống sét 4kV
Nguồn: AC 100 ~ 240V
	bộ
	2
	(*)

	6
	Patch Panel 24 port CAT6
	Khả năng tương thích sản phẩm : Ổ cắm thông tin, giắc cắm Keystone, bộ định tuyến, công tắc
Tốc độ  : 10/100/1000 BASE T
Màu sắc  : Đen
Vị trí lắp đặt : Đằng trước
Chế độ lắp đặt : Gắn trên giá đỡ
Đầu nối A  : Đầu nối RJ45 cái CAT CAT 6 thẳng
Số lượng cổng  : 24
Tiếp điểm chân cắm : Đồng nguyên chất (mạ vàng)
Kích thước (24 cổng) : 1U
	bộ
	2
	

	7
	Đầu ghi hình NVR 24 kênh 
	Đầu ghi  DVR 1U 24 kênh và 2 ổ cứng
Công nghệ nén H.265 pro+ hiệu quả 
Khả năng mã hóa lên đến 1080p lite @ 15 fps
5 tín hiệu đầu vào thích ứng (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
Có thể kết nối tối đa 18 camera mạng
Thông số kỹ thuật 
Tiêu thụ (Không có) : ≤ 10 W
Độ ẩm làm việc : Từ 10% đến 90%
Nguồn điện : 12 VDC≥Nhiệt độ, :  -10 °C đến +55 °C (+14 °F đến +131 °F)
	bộ
	2
	(*)

	8
	Ổ cứng 
	Dung lượng: 5TB
Cổng  USB  3.0  (cần  thiết  để  đạt  tốc  độ  truyền  tải  USB  3.0). Cáp  USB  3.0  Type-A  dài  18  inch  (45,72  cm)
	cái
	1
	(*)

	9
	Ti vi
	Loại sản phẩm QLED
Độ phân giải 4K (3,840 x 2,160)
Đầu ra âm thanh (RMS)20W
Thiết kế AirSlim
Kích thước màn hình 75"
Tần số quét 50Hz
	bộ
	2
	(*)

	10
	Giá Treo Tivi 
	Giá Treo Tivi 
- Có thể ép sát tường 116 mm và kéo ra xa tường lên tới 708 mm
- Khả năng xoay tivi vuông góc với tường đối với những tivi có chiều dài < 1m3
- Giá treo tivi xoay đa năng này với khả năng điều chỉnh góc nghiêng lên tới 15 độ
- Tải trọng ≥ 90.9Kg.
- Có hệ thống ốp quản lý dây kết nối gọn gàng phía sau.
- Tương thích với mọi tivi Sony, tivi Samsung, tivi LG… Với thiết kế chuẩn VESA 400×400-800x600 mm
	cái
	2
	

	11
	Camera trong nhà
	Thông số kỹ thuật 
Máy ảnh
Cảm biến hình ảnh Cảm biến CMOS quét liên tục 1/3"
Độ phân giải tối đa 2560 × 1440
Độ chiếu sáng tối thiểu : Màu: 0,01 Lux @ (F2.0, AGC BẬT), Trắng đen: 0,005 Lux @ (F2.0, AGC BẬT), 0 Lux khi có ánh sáng
Ống kính 
Tiêu cự 2,8 mm, 4 mm                                                            FOV:  2,8 mm, góc nhìn ngang 94°, góc nhìn dọc 49°, góc nhìn chéo 114° 4 mm, góc nhìn ngang 70°, góc nhìn dọc 35°, góc nhìn chéo 85°
Khẩu độ : F1.6
Máy chiếu sáng 
Bổ sung loại ánh sáng : Ánh sáng trắng (IR)Phạm vi ánh sáng bổ sung
Phạm vi ánh sáng bổ sung: Khoảng cách chiếu sáng bằng ánh sáng trắng: lên đến 30 m, khoảng cách chiếu sáng bằng tia hồng ngoại: lên đến 30
Bước sóng hồng ngoại : 850 nm
 PTZ
Phạm vi chuyển động (quay ngang) : 0° đến 345°
Phạm vi chuyển động (Nghiêng) : 0° đến 80°
Tốc độ lia máy Tốc độ lên đến 25°/giây
Tốc độ nghiêng Tốc độ lên đến 20°/giây

	chiếc
	38
	(*)

	12
	Chân đế camera 
	Giá  treo  tường
Hợp  kim  nhôm
Trắng
	chiếc
	38
	

	13
	Bàn điều khiển Camera 
	Giao diện 
Giao diện USB : USB 2.0, DirectX
Giao diện nối tiếp: Cần điều khiển (điều khiển 3 trục, thu phóng xoay
Tổng quan 
Nhiệt độ làm việc : -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)
Độ ẩm làm việc : 10%~90% (Không ngưng tụ)
Kích thước (Rộng × Cao × Sâu): 167×116 ×177,5mm (6,57”× 4,57”×6,99”)
 Nguồn điện : Nguồn DC 5V qua cổng USB
Hệ thống 
Hệ điều hành được hỗ trợ : Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Chứng nhận 
Đã đạt được chứng chỉ : CE-EMC/CE-LVD/ROHS/CB/UL/FCC-SDoC/IC-VoC/BIS/RCM
	chiếc
	1
	

	14
	Camera ngoài nhà
	Cảm biến hình ảnh: CMOS quét liên tục 1/1.8" 
Độ phân giải tối đa: 2560 × 1440
Độ sáng tối thiểu: Màu: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC BẬT)
Thời gian màn trập: 1 giây đến 1/100.000 giây
Ngày & Đêm: Bộ lọc cắt IR
Điều chỉnh góc: Xoay ngang: 0° đến 360°, xoay dọc: 0° đến 90°, xoay tròn: 0° đến 360°
Loại ống kính: Ống kính tiêu cự cố định, tùy chọn 2.8 và 4 mm
Tiêu cự & Góc nhìn: 2.8 mm, góc nhìn ngang 104°, góc nhìn dọc 54.4°, góc nhìn chéo 126.7°; 4 mm, góc nhìn ngang 89.3°, góc nhìn dọc 48.2°, góc nhìn chéo Góc nhìn: 106,5°
Ngàm ống kính: M16
Loại màng chắn: Cố định
Khẩu độ: F1.0
Độ sâu trường ảnh: 2,8 mm: 2,5 m đến vô cực
                                     4 mm: 2,8 m đến vô cực
	bộ
	10
	(*)

	15
	Chân đế camera 
	Giá  treo  tường
Hợp  kim  nhôm
Trắng
	chiếc
	10
	

	 
	 
	c. Phần âm thanh
	 
	
	

	1
	Loa Âm trần
	Loa âm trần mặt tròn 6W lưới mịn                           
Công suất 6 W (100 V line), 3 W (70 V line)
Trở kháng 100 V line: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W)
70 V line: 1.7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W)
Cường độ âm 90 dB (1 W, 1 m) (500 Hz - 5 kHz, pink noise)
Đáp tuyến tần số 100 Hz - 18 kHz (đỉnh -20 dB)
Đường kính lỗ gắn trần Lỗ gắn trần: φ145±5 mm 
Độ dày trần: 5 - 25 mm 
Phương thức gằn trần Móc treo đàn hồi
Vật liệu Vành loa: nhựa Polypropylene trắng nhạt (RAL9016)
Lưới: theo phủ màu trắng nhạt (RAL9016)
	bộ
	52
	(*)

	2
	Loa hộp treo tường
	Loa hộp treo tường 6W                                       
Công suất  6 W (100 V line), 3 W (70 V line)
Trở kháng  100 V line: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W)
70 V line: 1.7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W)
Cường độ âm  91 dB (1 W, 1 m)
Đáp tuyến tần số  120 - 15,000 Hz (-20 dB)
Thành phần loa  Loa hình nón đường kính 12cm
Cáp tương thích  600 V cáp cách điện vinyl ( dây IV hoặc dây HIV)
Đường kính lõi:  φ0.8 - φ1.6 mm (tương đương với AWG 20 - 14)
Dây 7-lõi xoắn:  0.75 - 1.25 m㎡ (tương đương AWG 18 - 16)
Kiểu kết nối  Kiểu phím ấn (có cầu đấu)
Nhiệt độ hoạt động  -10℃ tới +50℃ 
Vật liệu  Vỏ: nhựa ABS, màu trắng nhạt
Mặt sau:  bìa cứng
Kích thước lỗ gắn tường  Gắn vỏ mặt trước: 184 mm 
Lỗ gắn cố định:  120 mm 
	bộ
	7
	(*)

	3
	Bộ giao tiếp micro chọn vùng
	Bộ lựa chọn tối đa 10 vùng loa
Dòng tiêu thụ: 230mA
Vật liệu: Vỏ nhôm màu đen
	bộ
	1
	(*)

	4
	Bộ âm ly 
	Nguồn điện AC :  220-230 V AC, 50/60Hz,  DC : 24 V DC  (dải điện áp : 19, 5 -  27V)
Công suất tiêu thụ: AC tại ngõ ra định mức: 1110W( Điều kiện : AC 230V); AC khi không có tín hiệu: 44W; IEC60065: 480W
Dòng điện tiêu thụ : DC tại ngõ ra định mức : 30A( Điều kiện : AC 27V); DC khi không có tín hiệu: 1.0 A; IEC60065: 10.9A
Công suất ra : 480 W.                                                             Ngõ vào: 02 ngõ vào, 0 dB*, 20 kΩ, cân bằng, đầu nối tháo rời (3 chân). Ngõ vào moodun VP-200VX ( Tùy chọn)                      Trở kháng ra: 10 Ω (70 V) , 21 Ω (100 V)
Ngõ ra loa : đầu nối vit M4, khoảng cách giữa các vách ngăn: 12mm                                                                                          Vật liệu: Vỏ nhôm màu đen
	bộ
	1
	(*)

	5
	Bộ phát tin nhắn khẩn cấp
	Bộ phát tin nhắn khẩn cấp
Nguồn điện 24V DC (dải điện áp từ 19.5N27V)
Dòng tiêu thụ 200 mA ( định mức ) 100mA ( Chế độ chờ )
Bản tin thông báo : 8 bản tin : Alert, Evacuation, False, Safe Stay, Emer. Stby, PA Test, FA Test, Siren Lặp lại liên tục
Ngõ vào âm thanh :  Micro báo cháy: -55 dB*, 2.2kΩ, không cân bằng, cổng kết nối XLR . Khe cắm thẻ SD/MMC ( lên đến 32 GB , định đạng : MP3 FIle )
Ngõ ra âm thanh EV: -20 dB*, không cân bằng, giắc đấu nối rời 
Ngõ vào điều khiển Ngõ vào báo cháy: FA , Stop, ngõ tiếp điểm 8 bản tin: ngõ vào tiếp điểm khô, điện áp mở 24V đòng cắt ngắn mạch: dưới 5mA, đầu nối tháo dời
Ngõ ra điều khiển : Ngõ ra EV; Công tắc tiếp điểm ( thuờng mở) , đầu nối tháo rời . 8 ngõ ra điều khiểm :  Ngõ ra tiếp điểm dạng rơ le, điện áp định mức 24VDC
Đáp tuyến tần số 20 Hz - 20,000 kHz,  ±3 dB
Độ méo Dưới 1% (1 kHz, công suất ra)
Định dạng File :   MP3 File ( Bit rate 320 kbps)
Hệ thống ghi âm: Thông qua cổng USB
Thời gian ghi âm tối đa :25 phút
Nhiệt độ hoạt động :0 ℃ tới +40 ℃
Độ ẩm  cho phép :Dưới 90% RH (không ngưng tụ)
Vật liệu Vỏ nhôm màu đen
	bộ
	1
	(*)

	6
	Modul ghi phát thông báo 
	Nguồn điện : 24 V DC / 400 mA, hoặc dùng bộ chuyển đổi nguồn AC tùy chọn AD-246
Công suất tiêu thụ: 10 W (công suất ra)
Định dạng âm thanh: Tần số lấy mẫu 44.1 kHz, PCM 16 bit mono
Đáp tuyến tần số: 20 Hz - 20 kHz ±3 dB (1 kHz)
50 Hz - 14 kHz ±3 dB (khi IT-450 được sử dụng, 1kHz)
Độ méo:1 % hoặc nhỏ hơn  (1kHz)
Chế độ ghi âm : Truyền qua cổng USB hoặc ghi âm theo ngõ vào Analog
Đầu vào điều khiển : Play 1-4, Stop: Điện áp 0 tạo đầu vào tiếp điểm, độ dài xung: 200 ms, điện áp mở: 30 V DC/0.5A,  giắc cắm rời 22 chân
Đầu ra điều khiển: Báo bận: Cường độ tiếp điểm: 30 V DC/0.5A, giắc cắm rời 22 chân
Ngõ vào: Ngõ vào/ Ngõ vào ghi âm: Mic: -60 dB(*1), 2.2 kΩ/ Line: -20 dB(*1), 10 kΩ, (Mic/Line có thể thay đổi), không cân bằng, giắc 6 ly
Line input: 0 dB(*1), 10 kΩ, không cân bằng, giắc cắm rời 22 chân
Ngõ ra Ngõ ra mức Line: 0 dB(*1), 600 Ω, không cân bằng, giắc cắm rời 22 chân
Ngõ ra tai nghe: 0 dB(*1), 100 Ω, không cân bằng, giắc 6 ly
Ngõ ra loa: 3 W, 8 Ω, không cân bằng, giắc cắm rời 22 chân
Đèn LED hiển thị : POWER, USB, START/STOP 1-4
Số bản tin  tối đa 4
Bản tin ghi âm sẵn (mặc định từ nhà sản xuất): Message 1, Westminster chime(*2)
Message 2, Ascending 4-tone chime(*2)
Message 3, Descending 4-tone chime(*2)
Message 4, None
Lưu ý: Các bản tin trên có thể được thay thế bằng phần mềm chuyên dụng đi kèm
Thời gian ghi tối đa   6 phút
Thời gian trễ của bản tin 0, 2 s hoặc 4 s (có thể lựa chọn)
Khoảng thời gian phát lại ∞, 0, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min hoặc 1h (tùy chỉnh)
Nhiệt độ hoạt động 0 ℃ tới +40 ℃
Độ ẩm chp phép 90% RH hoặc nhỏ hơn (không ngưng tụ)
Vật liệu Vỏ: nhựa ABS, màu đen
Kích thước 210 (R) × 44.2 (C) × 181 (S) mm
Khối lượng 730 g
Phụ kiện đi kèm: CD-ROM (Phần mềm truyền dữ liệu qua cổng USB và file chuông mẫu) x 1, Giắc Phone không cân bằng x 1, Cáp USB (1 m) x 1, Giắc cắm rời 22 chân x 1, đế cao su x 4
Phụ kiện tùy chọn: Tai gắn tủ Rack: MB-WT3 (khi gắn 01 bộ EV-20R)
MB-WT4 (fkhi gắn 02 bộ EV-20R)
Bộ đổi nguồn AC: AD-246
	bộ
	1
	(*)

	7
	Bộ giao tiếp micro chọn vùng
	Nguồn điện 24 V DC
Mức tiêu thụ hiện tại 0,4 A DC
 Đầu vào 10 đầu vào nhạc nền/thông báo, 1 liên kết dùng làm đầu vào/đầu ra
Đầu ra 10 đầu ra với 3 dây RHC, công suất tối đa mỗi vùng là 480W
Điều khiển  Mặt trước: 10 nút chọn vùng, 1 nút chọn tất cả vùng cho tất cả các vùng. Phía sau: Nút điều khiển phân trang .. 1-10, Tất cả các nút điều khiển phân trang
 Đèn báo LED : 10 đèn LED chọn nhạc nền, 10 đèn LED chọn thông báo, 1 đèn LED gọi chung
 Nhiệt độ hoạt động 0°C đến +40°C
Hoàn thành Mặt trước: Nhôm vân mờ, khắc đen. 
Vỏ: Tấm thép, sơn đen
 Phụ kiện đi kèm 12 đầu nối 6 chân, 1 đầu nối 2 chân
	bộ
	1
	(*)

	8
	Bàn gọi Micro
	Điện áp 24 V DC (phạm vi hoạt động: 14 – 28 V DC)
Giắc cắm nguồn: Loại không phân cực
Phích cắm nguồn sử dụng được (*2): Đường kính ngoài ø5,5 mm,
đường kính trong ø2,1 mm, chiều dài 9,5 mm
	bộ
	1
	(*)

	 
	 
	d. Phần chung của hệ thống
	 
	
	

	1
	Tủ Rack 
	Tủ Rack 27U
-K.thước bao (Không bánh xe): H1310 x W600 x D800 (+_2%)
- K.thước bao (Có bánh xe): H1350 x W600 x D800 (+_2%)
- Tải trọng thiết kế: 600kg
- Tiêu chuẩn thiết kế: EIA-310-D, IEC 60297-3, DIN 41494
- Vật liệu: Thép CT38 (TCVN)/ JIS-G-3131
- Màu sơn: Sơn màu đen mờ (Sơn Jotun)
: Cánh trước và sau: Trước và sau đều là 2 cánh, cánh lưới lục giác có độ thoáng 65%, làm bằng thép dày 0.8 – 1.0mm
- Hệ rack & thanh kết cấu bên trong:Thanh tiêu chuẩn 19″ và các thanh kết cấu bên trong làm bằng tole mạ kẽm, hoặc tole ZAM dày 1.5mm
-Hệ khung ngoài: Hệ khung ngoài tháo rời làm bằng thép dày 1.5mm
	bộ
	1
	

	2
	Tủ Rack 
	Tủ Rack 10U
- Kích thước (mm): Rộng 600 × sâu 400 × cao 770 + 45 (+ 45 là kích thước của bánh xe và chân tăng)
- Vật liệu: Thép chất lượng cao CT38 (TCVN)/ JIS-G-3131
- Kiểu dáng: Treo tường, có thể lắp thêm bánh xe và chân tăng để dễ di chuyển
- Cánh trước: Dạng lưới tổ ong/ Cửa Mica.
- Màu sắc: Đen mờ (sơn jotun)/ Màu trắng (RAL7035, RAL7035).
-Cánh cửa/ cánh hông/ mặt sau:Tất cả bằng thép dày 1.0mm. Cửa trước có khoá đảm bảo an toàn trong tủ. Cánh hông đột lỗ Oval thoáng. Mặt sau có các lỗ gài treo tường – bên trong các lỗ gài có tấm thép đệm dày 2.0mm.
- Đáy tủ, nóc tủ: Thép dày 1.0mm, đáy tủ có các lỗ chờ đi dây bị cao su
- Bánh xe và chân tăng: 04 bánh xe và chân tăng giúp dễ dàng di chuyển và đặt tủ khi chưa treo lên tường (có thể tháo lắp)
- Thanh tiêu chuẩn: Thanh tiêu chuẩn 19″ bằng Tole ZAM dày 1.5mm
	bộ
	1
	

	3
	Bộ lưu điện UPS 5KVA
	Bộ lưu điện UPS 5KVA
Loại: UPS Online
Công suất: 5KVA/4.5KW
Số pha: 1 pha
	bộ
	1
	(*)

	4
	Bộ lưu điện UPS 3KVA
	Bộ lưu điện UPS 3KVA
Loại: UPS Online
Công suất: 3KVA/2.7KW
Số pha: 1 pha
	bộ
	1
	(*)

	 
	 
	Phần điện
	 
	
	

	5
	Máy phát điện
	Công suất định mức 20kW (25kVA)
Tần số 50Hz
Điện áp 220V/380V
Dòng điện xoay chiều định mức 73.5A/27.35A
Pha Ba pha
Động cơ SK2V105FA hoặc tương đương
Ổ cắm Ổ cắm EU hoặc tương đương
Dung tích bình nhiên liệu 25L
Hệ thống khởi động Khởi động điện
Các chức năng khác Sử dụng ATS
	bộ
	1
	(*)

	 
	 
	Phần cấp thoát nước
	 
	
	

	6
	Máy bơm nước
	Thông số kỹ thuật
Lưu lượng nước: 0-7.8 m³/h
Cột áp: 41.9m - 55.9m
	bộ
	2
	(*)



2.7. Thiết bị PCCC
	STT
	Hạng mục  
	Thông số kỹ thuật tối thiểu của hàng hoá
	ĐVT
	 Khối lượng 
	Ghi chú

	1
	Acquy dự phòng loại 12V 7.5Ah (ắc quy khô)
	Điện thế: 12V
Dung lượng: 7.5Ah
Kích thước: 151 x 65 x 95mm (DxRxC)
	1 bình
	                       4 
	

	2
	Bơm tua bin chữa cháy động cơ điện Q=13 L/S; H=50 MCN
	Loại bơm: Ly tâm trục đứng (bơm turbine)
Lưu lượng: 46m³/h;
Cột áp: 50m;
Động cơ: REM  hoặc tương đương
Công suất định mức P2: 37kW;
Tốc độ mô tơ: 2950rpm
	bơm
	                       1 
	(*)

	3
	Bơm chữa cháy tuabin động cơ điện có Q=13 L/S; H=50 MCN
	Loại bơm: Ly tâm trục đứng (bơm turbine)
Lưu lượng: 46m³/h;
Cột áp: 50m;
Động cơ: REM hoặc tương đương
Công suất định mức P2: 37kW;
Tốc độ mô tơ: 2950rpm
	bơm
	                       1 
	(*)

	4
	Bơm bù áp động cơ điện có Q=1 L/S; H=65 MCN
	Cột áp: 65m;
Động cơ: Windy hoặc tương đương
Công suất định mức P2: 3kw
Lưu lượng: 4m³/h;
Áp suất: 23.5 - 92 m
Tốc độ máy bơm: 2900rpm
	bơm
	                       1 
	(*)

	5
	Bình cầu nổ ABC 6kg
	Phạm vi nhiệt độ: +5ºC ~ +60ºC
Áp suất kiểm tra: 2.3 MPa
Áp suất làm việc: 1.2 -1.45 Mpa
Hạn sử dụng: 5 năm
	bình
	                       4 
	

	6
	Bình bột chữa cháy xách tay ABC 6kg
	Phạm vi nhiệt độ: +5ºC ~ +60ºC
Công suất làm việc: 3A-89B-C
Áp suất kiểm tra: 2.3 MPa
Áp suất làm việc: 1.2 -1.5 Mpa
Hạn sử dụng: 5 năm
	bình
	                     24 
	

	7
	Bình khí CO2 chữa cháy xách tay 5kg
	Phạm vi nhiệt độ: +5ºC ~ +60ºC
Công suất làm việc: 55B-C
Áp suất kiểm tra: 25MPa
Áp suất làm việc: 4.5MPa
Thành phần chất chữa cháy: CO2
	bình
	                     12 
	

	8
	Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop
	Kích thước: 420mm (W) x 590mm (H) x 153mm (D)
Điện áp nguồn: 120V AC hoặc 240V AC
Công suất nguồn ở 24V DC: 5.25A (sạc tối đa 60Ah) 10.25A (sạc tối đa 100Ah)
Màn hình LCD màu: 800x480 cảm ứng và tự động điều chỉnh độ sáng đèn nền
	Tủ
	                       1 
	(*)

	9
	Tủ nguồn phụ cho tủ trung tâm báo cháy
	Điện áp đầu vào: 220VAC/50Hz

Điện áp đầu ra: 24VDC

Dòng sạc tối đa 3.6 amps

Kích thước vỏ: 15.5H x 12W x 4.5D
	Tủ
	                       1 
	(*)

	10
	Tủ điều khiển bơm chữa cháy, loại tích hợp công tắc áp lực trong tủ điều khiển
	Vỏ tủ: Sơn cách điện màu đỏ
Thiết bị chính trong tủ: LS hoặc tương đương
Đấu nối: Bơm điện dùng khởi động từ chạy sao tam giác, bơm bù dùng khởi động từ chạy trực tiếp
Tủ điều khiển 2 cấp chế độ: bằng tay và tự động
	Tủ
	                       1 
	(*)

	11
	Tủ điều khiển bơm chữa cháy dự phòng và bơm bù, loại tích hợp công tắc áp lực trong tủ điều khiển
	Vỏ tủ: Sơn cách điện màu đỏ
Thiết bị chính trong tủ: LS hoặc tương đương
Đấu nối: Bơm điện dùng khởi động từ chạy sao tam giác, bơm bù dùng khởi động từ chạy trực tiếp
Tủ điều khiển 2 cấp chế độ: bằng tay và tự động
	Tủ
	                       1 
	(*)



Thông số vách ngăn mục Hoàn thiện – phần cửa, vách 
	STT
	Hạng mục
	Thông số kỹ thuật tối thiểu của hàng hoá
	ĐVT
	Khối lượng

	1
	Vách ngăn di động hệ 110
	Vách ngăn di động hệ 110, loại vách dày: 130mm, cách âm 50dB, hoạt động bằng tay * Kích thước vách: Bao gồm các tấm tiêu chuẩn, tấm cửa mở và 1 tấm điều chỉnh. * Chất liệu: - Khung thép hộp 30x60x1.1mm - Khung nhôm định hình hệ âm dương - Bộ chuyển đông cơ học, hệ thống chân đạp cố định vách. - Bông thủy tinh Rockwool định lượng 120kg/m3 - Lớp cao su non cách âm dày 9mm - Trụ mồi cách âm chuyên dụng - Vách dày 130mm, bề mặt ván MDF Thô chống ẩm dày 17mm - Hoàn thiện Tấm Tiêu âm Polyester Acoustic dày 9mm (mẫu NCC trình) - Hệ gioăng cao su ở khớp nối vách chạy dọc khung nhôm, mối nối vách và chân đạp. - Tấm mút cách âm gắn giữa chân đạp
(đã bao gồm hệ thống ray trượt dẫn hướng và lắp đặt)
	m2
	21,476



II. Yêu cầu về kỹ thuật xây lắp: 
[bookmark: _Toc211335678]1. Yêu cầu chung
[bookmark: _Toc239480800][bookmark: _Toc245379182][bookmark: _Toc252803785][bookmark: _Toc255595676][bookmark: _Toc255642648][bookmark: _Toc257121966][bookmark: _Toc257148994][bookmark: _Toc265663600][bookmark: _Toc286766960]a. Về tổng quát: Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thi công công trình do mình đảm nhận trước Nhà nước và Chủ đầu tư. Việc tham gia giám sát kỹ thuật xây dựng tại hiện trường của Tư vấn giám sát (TVGS) do Chủ đầu tư hợp đồng để giám sát kỹ thuật xây dựng tại hiện trường không làm thay đổi trách nhiệm về chất lượng xây dựng công trình của Nhà thầu trước Nhà nước và Chủ đầu tư.
Phải thực hiện đầy đủ các nội dung hồ sơ thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phải thực hiện đầy đủ các qui định về tiêu chuẩn kỹ thuật nêu ra trong qui trình thi công, nghiệm thu, thí nghiệm hiện hành.
b. Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp bảo đảm chất lượng thi công công trình, phải có bộ phận chuyên trách công tác quản lý chất lượng gọi là KCS. Nếu Nhà thầu thuê đơn vị khác làm công tác thí nghiệm kiểm tra thì phải coi đơn vị đó như là một Nhà thầu phụ.
Nhà thầu phải trang bị đầy đủ thiết bị dụng cụ thử nghiệm, thí nghiệm, kiểm tra chất lượng thi công. Nêu thuê loại dụng cụ thiết bị nào, ở đâu thì phải nêu rõ trong hồ sơ đề xuất ở phụ lục máy móc, thiết bị.
KCS của Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, thường xuyên và đúng đắn trung thực công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu. Mọi thí nghiệm kiểm tra và nghiệm thu phải lập biên bản chính xác đầy đủ.
c. Nếu KCS hoặc Chủ đầu tư phát hiện chất lượng vật liệu hoặc thi công không đảm bảo yêu cầu, thì Nhà thầu phải có biện pháp sửa chữa (khối lượng, chất lượng công việc đã làm).
d. Trước khi khởi công, Nhà thầu phải cụ thể hóa thiết kế tổ chức thi công và biện pháp thi công để thông qua Chủ đầu tư làm căn cứ kiểm tra việc thực hiện.
e. Nhà thầu phải tuân thủ sự quản lý, giám sát chất lượng thi công của cán bộ tư vấn giám sát hiện trường do Chủ đầu tư cử thực hiện.
Gặp trường hợp giám sát chính, Chủ nhiệm đồ án hướng dẫn cho Nhà thầu làm sai qui trình, qui phạm hiện hành thì Nhà thầu phải có văn bản phản ánh với họ những ý kiến của mình và gửi Chủ đầu tư 01 bản trước khi thực hiện.
Trong công tác và quá trình chuẩn bị thi công cho đến khi kết thúc việc bảo hành công trình, Nhà thầu phải có biện pháp hợp lý để tránh làm hư hỏng đường sá, cầu cống cản trở đi lại, xâm chiếm đất đai nhà cửa của những người xung quanh làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.
Mọi chi phí cho công trình tạm, phụ trợ phục vụ thi công đều được đưa vào khối lượng và kinh phí đề xuất. 
f. Nhà thầu phải giải tỏa các trướng ngại vật và đảm bảo cảnh quan cho công trường, bố trí công trường gọn sạch, phải đảm bảo giao an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.
[bookmark: _Toc290636335][bookmark: _Toc290636518][bookmark: _Toc291580564][bookmark: _Toc291580709][bookmark: _Toc296608036][bookmark: _Toc296608112][bookmark: _Toc296613591][bookmark: _Toc296613663][bookmark: _Toc297035636][bookmark: _Toc298419598][bookmark: _Toc299460925][bookmark: _Toc300556908][bookmark: _Toc306192087][bookmark: _Toc332039069][bookmark: _Toc332039770][bookmark: _Toc332041333][bookmark: _Toc332616251][bookmark: _Toc332710487][bookmark: _Toc334723438][bookmark: _Toc339389311][bookmark: _Toc208838101][bookmark: _Toc211335679]2. Kiểm tra nghiệm thu công việc xây dựng
[bookmark: _Toc290636336]a. Nghiệm thu:
[bookmark: _Toc290636337]Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng, cùng các văn bản, tiêu chuẩn quy định hiện hành.
b. Kiểm tra:
- Nhà thầu cần lưu ý các nội dung sau:
+ Nhà thầu tiến hành tự kiểm tra, nghiệm thu nội bộ trước, đồng thời báo cáo cho Chủ đầu tư (cán bộ giám sát của chủ đầu tư) trước 24 giờ. Nếu Chủ đầu tư không tham dự thì phải thông báo cho Nhà thầu chủ động trong công việc, nếu Chủ đầu tư không thông báo và cũng không tham dự thì Nhà thầu có quyền đơn phương kiểm tra nghiệm thu và cho tiến hành thi công.
+ Trường hợp Nhà thầu không báo cáo Chủ đầu tư đến tham dự kiểm tra nghiệm thu công trình ẩn dấu mà tự tiện che lấp thì Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu tháo dỡ phần che lấp để kiểm tra lại. Chi phí này Nhà thầu phải chịu cho dù kết quả kiểm tra đó đạt yêu cầu chất lượng.
+ Trường hợp Nhà thầu có báo trước mà Chủ đầu tư vì lý do này khác không tham dự thì dù Chủ đầu tư có lỗi hay không, Chủ đầu tư vẫn có quyền yêu cầu Nhà thầu tháo dỡ để kiểm tra. Nếu sự kiểm tra đó cho thấy chất lượng thi công vẫn đạt yêu cầu thì chi phí này Chủ đầu tư phải chịu, ngược lại kiểm tra thấy chất lượng không đạt yêu cầu thì Nhà thầu phải chịu chi phí.
[bookmark: _Toc290636338]c. Quản lý chất lượng:
- Vật liệu xây dựng: Đối với tất cả các loại vật liệu xây dựng và các bán sản phẩm dùng vào công trình đều phải có chứng chỉ và phiếu thí nghiệm do cơ quan có đủ tư cách pháp nhân xác nhận, đảm bảo chất lượng và đủ tiêu chuẩn. Nhà thầu có trách nhiệm xuất trình các chứng chỉ này cho cán bộ giám sát của Chủ đầu tư và khi được chấp thuận mới được đưa vào công trình.
- Công tác thí nghiệm: Nhà thầu phải tự trang bị và tổ chức công tác thí nghiệm tại hiện trường, Nhà thầu phải cung cấp kịp thời và chịu trách nhiệm về các kết quả thí nghiệm.
- Công tác đo đạc:Việc đo đạc kiểm tra mọi bộ phận công trình do Nhà thầu thực hiện, có sự kiểm tra của tư vấn giám sát.
- Xử lý kỹ thuật thi công: Nhà thầu phải tạo điều kiện để tư vấn giám sát thực hiện tốt công tác kiểm tra, nghiệm thu từ khâu chuẩn bị vật liệu đến hoàn thành sản phẩm.
- Đối với những bộ phận, hạng mục công trình có yêu cầu phức tạp Nhà thầu phải thực hiện đúng các yêu cầu của nội dung thử nghiệm.
[bookmark: _Toc290636339]d. Yêu cầu thi công
[bookmark: _Toc290636340]* Yêu cầu chung: 
· Trong Bảng dữ liệu đấu thầu đã giới thiệu tổng thể toàn bộ công trình và từng hạng mục công trình với những chỉ tiêu thiết kế cụ thể của từng hạng mục công trình trong hồ sơ thiết kế được duyệt.
· Về phần kỹ thuật nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật đã được đề cập trong hồ sơ thiết kế. Ngoài các quy định chủ yếu nêu trong mục này nhà thầu còn phải tuân theo các yêu cầu kỹ thuật trong các tiêu chuẩn quy trình quy phạm hiện hành thuộc các lĩnh vực thi công như: Công tác đất, công tác xây đúc, công tác bê tông, công tác gia công lắp đặt các thiết bị cơ khí, kết cấu thép... do Nhà nước ban hành.
· Trong quá trình thi công, nghiệm thu các hạng mục, bộ phận công trình, Nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, các yêu cầu kỹ thuật chỉ dẫn trong hồ sơ thiết kế được duyệt.
· Những thay đổi, bổ sung thiết kế phải được cơ quan thiết kế xác nhận và được chủ đầu tư chấp nhận mới được thi công và nghiệm thu.
· Nhà thầu phải có các biện pháp tổ chức nhân sự để đảm bảo chất lượng như: Thành lập bộ máy công trường, bộ phận kiểm tra chất lượng, thí nghiệm hiện trường, đội ngũ công nhân kỹ thuật,… Các bộ phận này phải có quyết định danh sách báo cho bên mời thầu biết để phối hợp thực hiện.
· Trong quá trình thi công nếu cán bộ giám sát kỹ thuật thi công, hoặc Chủ đầu tư kiểm tra phát hiện một sản phẩm, bộ phận công trình không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thì Chủ đầu tư sẽ từ chối nghiệm thu sản phẩm, bộ phận đó. Ngoài ra có thể dùng các biện pháp, công cụ, phương tiện kỹ thuật để kiểm tra 1 sản phẩm, bộ phận công trình khác có liên quan, nếu không đảm bảo chất lượng cũng sẽ huỷ bỏ nghiệm thu, yêu cầu Nhà thầu sửa chữa lại hoặc làm lại.
[bookmark: _Toc290636341]* Yêu cầu cụ thể: (Được ghi cụ thể trong thiết kế bản vẽ thi công kèm theo hồ sơ mời thầu).
[bookmark: _Toc290636342]* Về vật liệu chủ yếu:
· Tất cả vật liệu được sử dụng để trở thành bộ phận của công trình đều phải là vật liệu qua thí nghiệm kiểm tra đảm bảo chất lượng.
· Vật liệu dùng cho công trình tạm không phải qua thí nghiệm nhưng phải được kiểm tra một cách cẩn thận chi tiết nhằm bảo đảm an toàn thi công.
· Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ mẫu, kết quả thí nghiệm, kiểm nghiệm của nguyên vật liệu sử dụng trong công trình, lý lịch thiết bị lắp đặt và kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật của các hạng mục công trình sau khi hoàn thành cho Chủ đầu tư để kiểm tra trước khi nghiệm thu và là một phần của hồ sơ nghiệm thu công trình sau này. Tất cả các công việc thí nghiệm đều phải do đơn vị có tư cách pháp nhân thực hiện và nhà thầu phải chi trả kinh phí thí nghiệm đó.
[bookmark: _Toc290636343]e. Công tác kiểm tra nghiệm thu và tiêu chuẩn áp dụng
· Trình tự công tác kiểm tra, nghiệm thu, đánh giá chất lượng công trình thực hiện theo những quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng.
· Nhà thầu phải báo cáo đầy đủ quy trình, phương án và kết quả tự kiểm tra chất lượng vật liệu, vật tư, cấu kiện và sản phẩm xây dựng của mình với bên mời thầu và gửi cho đơn vị tư vấn thiết kế để theo dõi thực hiện việc giám sát tác giả.
· Khi hoàn thành một công việc, một bộ phận hoặc một hạng mục công trình, nhà thầu phải tự kiểm tra chất lượng. Nếu đảm bảo đúng các yêu cầu của thiết kế được duyệt và các quy trình, quy phạm hiện hành của Nhà nước và được bộ phận kiểm tra chất lượng chuyên trách của nhà thầu kiểm tra xác nhận thì mới đề nghị (bằng văn bản) để bên mời thầu nghiệm thu.
· Chủ đầu tư sẽ từ chối nghiệm thu thanh toán những phần việc, bộ phận, hạng mục công trình mà nhà thầu không có văn bản đề nghị hoặc không đảm bảo chất lượng, kể cả trong trường hợp chưa nghiệm thu phần việc trước nhưng nhà thầu đã tự ý thực hiện những phần việc tiếp theo.
· Trong quá trình thi công, Chủ đầu tư có quyền đình chỉ thi công nếu nhà thầu không đáp ứng được hoặc tự ý rút bớt cán bộ trong bộ máy chỉ huy công trường, xe máy, thiết bị thi công đã cam kết trong hồ sơ dự thầu hoặc thi công phần việc không đảm bảo chất lượng.
· Chỉ khi nhà thầu bố trí đủ số lượng và chất lượng cán bộ kỹ thuật và thiết bị thi công theo danh sách đã đăng ký trong hồ sơ dự thầu, tháo dỡ những bộ phận không đảm bảo chất lượng thì mới được thi công trở lại.
f. Công tác an toàn lao động, an toàn giao thông, trật tự xã hội, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.
· Trong quá trình thi công công trình nhà thầu phải đề ra được biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông, trật tự xã hội, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.
g. Tiêu chuẩn áp dụng khi kiểm tra và nghiệm thu:
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành có liên quan.
[bookmark: _Toc218609690]-	Quản lý chất lượng công trình theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
Mục 4. Các bản vẽ: Theo file bản vẽ đính kèm E-HSMT



